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:
Đại học
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:
Ngôn ngữ Anh

Mã số: 7220201
Loại hình đào tạo
:
Chính quy
1. Mục tiêu đào tạo

1.1. Mục tiêu chung
Chương trình đào tạo ngành Ngôn ngữ Anh trình độ đại học nhằm trang bị cho người học phát triển toàn diện: có đủ kiến thức, kỹ năng nghề nghiệp, phẩm chất chính trị, đạo đức, tác phong nghề nghiệp và sức khỏe tốt, có tinh thần trách nhiệm cao, có khả năng làm việc có hiệu quả trong các lĩnh vực chuyên môn có sử dụng tiếng Anh, đáp ứng được những yêu cầu xã hội và của nền kinh tế trong quá trình hội nhập quốc tế.

1.2. Mục tiêu cụ thể

- Cung cấp những kiến thức chung về chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh và kiến thức đại cương làm nền và rèn luyện phẩm chất chính trị cho sinh viên. 

- Rèn luyện và phát triển các kỹ năng giao tiếp tiếng Anh ở mức độ tương đối thành thạo trong các tình huống giao tiếp xã hội và chuyên môn thông thường.

- Có tinh thần trách nhiệm cao, ý thức kỷ luật tốt, thái độ lao động đúng đắn, tự vươn lên, vượt khó trong mọi công tác, có khả năng đào tạo và tự đào tạo. 

- Cung cấp những kiến thức cơ bản về các bình diện ngôn ngữ tiếng Anh (ngữ âm, từ vựng, ngữ pháp), văn hoá, xã hội và văn học Anh - Mỹ, v.v.. 

- Trang bị năng lực giao tiếng bằng tiếng Anh: Kết thúc chương trình, sinh viên có khả năng sử dụng các kỹ năng ngôn ngữ (nghe, nói, đọc, viết) để phục vụ mục đích nghề nghiệp biên, phiên dịch của mình. 

- Cung cấp kiến thức và kỹ năng thực hành biên phiên dịch, cung cấp cơ sở lý luận cũng như kỹ thuật biên, phiên dịch, làm tiền đề để cho sự phát triển nghề nghiệp lâu dài.

Chuẩn đầu ra

A. Phẩm chất đạo đức, nhân văn và sức khỏe
A1. Có lập trường chính trị tư tưởng vững vàng, ý thức tổ chức kỷ luật tốt, hiểu biết về các giá trị đạo đức và ý thức trách nhiệm công dân;

A2. Có hiểu biết về văn hóa, xã hội, kinh tế, pháp luật

A3. Có phẩm chất đạo đức nghề nghiệp

A4. Có ý thức học tập để nâng cao năng lực và trình độ

A5. Có đủ sức khỏe để làm việc

A6. Có tinh thần yêu nước, tự hào đối với nền văn hóa và ngôn ngữ dân tộc, đồng thời có thái độ tôn trọng văn hóa ngôn ngữ các dân tộc khác trên thế giới.

B. Kiến thức

B1. Hiểu các nguyên lí cơ bản của chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh và đường lối cách mạng của Đảng cộng sản Việt Nam;

B2. Hiểu và có khả năng vận dụng kiến thức khoa học xã hội nhân văn, văn học Anh – Mỹ, công nghệ thông tin và kiến thức cơ sở phù hợp với chuyên ngành đào tạo;

B3. Có trình độ Ngoại ngữ 2 (Tiếng Hoa) tối thiểu đạt chuẩn B hoặc mức độ tương đương.

B4. Hiểu biết các vấn đề đương đại liên quan đến lĩnh vực chuyên môn

B5. Hiểu và có khả năng vận dụng các kiến thức chuyên môn sau:


B5.1. Hệ thống âm và luyện âm tiếng Anh


B5.2. Từ vựng tiếng Anh


B5.3. Văn phạm Tiếng Anh

B5.4. Các chủ đề văn hóa, xã hội, thể thao, kinh tế, sức khỏe, môi trường, ngôn ngữ, du lịch, công nghệ cao, thương mại. Tài chính , ngân hàng.

B5.5. Ngôn ngữ học


B5.6. Văn hóa và văn minh một số nước nói tiếng Anh


B5.7. Văn học Anh - Mỹ

B6. Nắm vững và biết vận dụng các kiến thức chuyên ngành sau:

B6.1. Lý thuyết dịch


B6.2. Biên – Phiên dịch Anh – Việt, Việt – Anh theo chủ đề


B6.3. Văn hóa, pháp luật Du lịch Việt Nam và quản trị Du lịch


B6.4. Thương mại, Tài chính, Ngân hàng, 

C. Kỹ năng

C1. Kỹ năng nghề nghiệp

C1.1. Giao tiếp tiếng Anh ở mức độ thành thạo (Nghe, Nói, Đọc, Viết) trong các tình huống xã hội và công việc chuyên môn trong ngành thương mại dịch vụ và du lịch, tài chính, ngân hàng. Đạt chuẩn tương đương C1 (Khung chuẩn châu Âu)

C1.2. Sử dụng các kỹ thuật biên, phiên dịch phù hợp khi dịch, xử lý các tài liệu liên quan đến các đề tài phổ thông và Tài chính - Ngân hàng

C1.3. Hướng dẫn, điều hành và tổ chức tour du lịch

C1.4. Đàm phán, thuyết trình, báo cáo và thực hiện các giao dịch trong lĩnh vực Tài chính - Ngân hàng thông qua việc sử dụng tiếng Anh

C1.5. Tự soạn thảo bằng tiếng Anh các văn bản, chứng từ trong lĩnh vực Tài chính - Ngân hàng cũng như các ngành Kinh tế khác.


C2. Kỹ năng mềm


C2.1. Làm việc độc lập


C2.2. Làm việc theo nhóm và với cộng đồng


C2.3. Giao tiếp và truyền đạt thông tin trong lĩnh vực chuyên môn


C2.4. Thu thập, xử lí thông tin để giải quyết vấn đề trong lĩnh vực chuyên môn


C2.5. Sử dụng tin học phục vụ công việc chuyên môn và quản lí

D. Nơi làm việc

-  Các tổ chức thương mại, kinh doanh, tài chính - ngân hàng 

- Đài phát thanh – truyền hình, nhà xuất bản, thư viện, sở ngoại vụ, sở tư pháp

- Các tổ chức ngoại giao 

- Các công ty nước ngoài, tổ chức phi chính phủ

- Các cơ sở nghiên cứu ngôn ngữ và văn hóa

- Cơ sở giáo dục và đào tạo

- Doanh nghiệp kinh doanh ngoại thương

- Hãng hàng không, cơ quan ngoại giao, các công ty kinh doanh với nước ngoài, các công ty nước ngoài kinh doanh tại Việt Nam

- Cơ sở du lịch, lữ hành

- Cơ quan quản lí du lịch

2. Thời gian đào tạo: 4 năm

3. Khối lượng kiến thức toàn khoá: 129 tín chỉ, (không kể các học phần Giáo dục thể chất và Giáo dục quốc phòng) cụ thể:

Kiến thức giáo dục đại cương:
31 tín chỉ

Kiến thức giáo dục chuyên nghiệp:
98 tín chỉ

4. Đối tượng tuyển sinh: Học sinh đã tốt nghiệp PTTH hoặc tương đương

5. Quy trình đào tạo: Theo học chế tín chỉ.
Điều kiện tốt nghiệp: Thực hiện qui chế đào tạo đại học và cao đẳng hệ chính qui theo hệ thống tín chỉ ban hành theo quyết định số 43/2007/QĐ-BGDĐT ngày 15/8/2007 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo.

6. Thang điểm:  10/10

7. Nội dung của chương trình đào tạo:

	SỐ

TT
	MÃ
	TÊN HỌC PHẦN
	SỐ TÍN CHỈ
	GHI CHÚ

	
	
	
	TỔNG SỐ
	LT
	TH
	

	7.1.    Khối kiến thức giáo dục đại cương
	31
	25
	6
	

	7.1.1. Lý luận chính trị
	10
	10
	0
	

	1
	TA01
	Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác – Lênin

Fundamental Principles of Marxism and Leninsm
	5
	5
	0
	

	2
	TA02
	Tư tưởng Hồ Chí Minh

Ho Chi Minh  Ideology
	2
	2
	0
	

	3
	TA03
	Đường lối cách mạng của Đảng cộng sản Việt Nam

Revolutionary Directions of Vietnam Communist Party
	3
	3
	0
	

	7.1.2.Khoa học xã hội, Nhân văn và Nghệ thuật
	15
	11
	4
	

	
	
	Phần bắt buộc
	12
	9
	3
	

	1
	TA04
	Pháp luật đại cương

General Laws
	2
	2
	0
	

	4
	TA05
	Tin học đại cương

General Informatic Technology
	3
	2
	1
	

	2
	TA06
	Phương pháp nghiên cứu khoa học

Scientific Research Method
	2
	1
	1
	

	3
	TA07
	Dẫn luận ngôn ngữ học

An Introduction to Linguistics
	3
	2
	1
	

	3
	TA08
	Ngôn ngữ học đối chiếu

Constrastive Linguistics
	2
	2
	0
	

	
	
	Phần tự chọn (chọn 1)
	3
	2
	1
	

	1
	TA09
	Cơ sở văn hóa Việt Nam

Vietnamese Cultural Foundation
	3
	2
	1
	

	2
	TA10
	Tiếng Việt thực hành

Practical Vietnamese in Use
	3
	2
	1
	

	7.1.3. Ngoại ngữ 2
	6
	4
	2
	

	1
	TA11
	Tiếng Trung 1

Chinese 1
	3
	2
	1
	

	2
	TA12
	Tiếng Trung 2

Chinese 2
	3
	2
	1
	

	7.1.4.
Giáo dục thể chất
	
	
	
	135 tiết

	7.1.5. Giáo dục quốc phòng – An ninh
	
	
	
	165 tiết

	7.2.    Kiến thức giáo dục chuyên nghiệp
	98
	57
	41
	

	7.2.1. Khối kiến thức cơ sở ngành
	43
	25
	18
	

	
	
	Phần bắt buộc
	39
	22
	17
	

	1
	TA13
	Nghe 1

Listening 1
	2
	1
	1
	

	2
	TA14
	Nghe 2

Listening 2
	2
	1
	1
	

	3
	TA15
	Nghe 3

Listening 3
	2
	1
	1
	

	4
	TA16
	Nói 1

Speaking 1
	2
	1
	1
	

	5
	TA17
	Nói 2

Speaking 2
	2
	1
	1
	

	6
	TA18
	Nói 3

Speaking 3
	2
	1
	1
	

	7
	TA19
	Đọc 1

Reading 1
	2
	1
	1
	

	8
	TA20
	Đọc 2

Reading 2
	2
	1
	1
	

	9
	TA21
	Đọc 3

Reading 3
	2
	1
	1
	

	10
	TA22
	Viết 1

Writing 1
	2
	1
	1
	

	11
	TA23
	Viết 2

Writing 2
	2
	1
	1
	

	12
	TA24
	Viết 3

Writing 3
	2
	1
	1
	

	13
	TA25
	Ngữ pháp 1

Grammar 1
	3
	2
	1
	

	14
	TA26
	Ngữ pháp 2

Grammar 2
	3
	2
	1
	

	15
	TA27
	Ngữ âm – Âm vị học

Phonetics and Phonology
	3
	2
	1
	

	18
	TA28
	Cú pháp học 

Syntax
	3
	2
	1
	

	16
	TA29
	Ngữ nghĩa học

Semantics
	3
	2
	1
	

	
	
	Phần tự chọn (chọn 2)
	4
	3
	1
	

	1
	TA30
	Phương pháp học tiếng Anh

Methods of Learning English
	2
	2
	0
	

	2
	TA31
	Luyện âm

Pronuciation
	2
	2
	0
	

	3
	TA32
	Nói nâng cao

Advanced Speaking
	2
	1
	1
	

	4
	TA33
	Nghe nâng cao

Advanced Listening
	2
	1
	1
	

	7.2.2. Kiến thức chuyên ngành
	45
	30
	15
	

	
	
	Phần bắt buộc
	33
	22
	11
	

	
	
	Kiến thức chuyên ngành
	
	
	
	

	1
	TA34
	Văn học Anh

British Literature
	3
	2
	1
	

	2
	TA35
	Văn học Mỹ

American Literature
	3
	2
	1
	

	4
	TA36
	Lý thuyết dịch

Theory of Translation
	3
	2
	1
	

	5
	TA37
	Biên dịch 1

Translation 1
	3
	2
	1
	

	6
	TA38
	Biên dịch 2

Translation 2
	3
	2
	1
	

	7
	TA49
	Phiên dịch 1

Interpretation 1
	3
	2
	1
	

	8
	TA40
	Phiên dịch 2

Interpretation 2
	3
	2
	1
	

	9
	TA41
	Tiếng Anh thương mại

English for Business Administration
	3
	2
	1
	

	10
	TA42
	Tiếng Anh du lịch

English for Tourism
	3
	2
	1
	

	11
	TA43
	Tiếng Anh Tài chính – ngân hàng 1
	3
	2
	1
	

	12
	TA44
	Tiếng Anh Tài chính – ngân hàng 2
	3
	2
	1
	

	
	
	Phần tự chọn (chọn 4)
	12
	8
	4
	

	1
	TA45
	Kinh tế học

Economics
	3
	2
	1
	

	2
	TA46
	Quản trị học

Management
	3
	2
	1
	

	3
	TA47
	Từ vựng học

Lexicology
	3
	2
	1
	

	4
	TA48
	Giao tiếp liên văn hóa

Intercultural communication 
	3
	2
	1
	

	5
	TA49
	Tiếp thị căn bản

Basic Marketing
	3
	2
	1
	

	6
	TA50
	Quan hệ công chúng

Public Relation
	3
	2
	1
	

	9
	TA51
	Biên dịch – Phiên dịch thương mại

Commercial English Interpretation – Tranlation
	3
	2
	1
	

	8
	TA52
	Biên dịch – Phiên dịch văn phòng

Office English Interpretation – Tranlation
	3
	2
	1
	

	7.2.3. Thực tập tốt nghiệp
	5
	0
	5
	

	7.2.4. Khóa luận tốt nghiệp (hoặc môn thay thế)
	7
	5
	2
	

	Tổng cộng toàn khóa
	129
	83
	46
	


8. Kế hoạch giảng dạy/đào tạo: 

HỌC KỲ 1

	SỐ

TT
	TÊN HỌC PHẦN
	SỐ TÍN CHỈ
	GHI CHÚ

	
	
	TỔNG SỐ
	LT
	TH
	

	
	Phần bắt buộc
	16
	12
	4
	

	1
	Những nguyên lí cơ bản của chủ nghĩa Mác – Lênin
	5
	5
	0
	

	2
	Tin học đại cương
	3
	2
	1
	

	3
	Dẫn luận ngôn ngữ học
	3
	2
	1
	

	4
	Ngữ pháp 1
	3
	2
	1
	

	5
	Nói 1 
	2
	1
	1
	

	6
	Giáo dục thể chất
	
	
	
	135 tiết

	7
	Giáo dục Quốc phòng – An ninh
	
	
	
	165 tiết

	
	Phần tự chọn

(Chọn 1 học phần)
	2
	2
	0
	

	1
	Phương pháp học tiếng Anh
	2
	2
	0
	

	2
	Luyện âm
	2
	2
	0
	

	
	CỘNG
	18
	14
	4
	


HỌC KỲ 2

	SỐ

TT
	TÊN HỌC PHẦN
	SỐ TÍN CHỈ
	GHI CHÚ

	
	
	TỔNG SỐ
	LT
	TH
	

	
	Phần bắt buộc
	14
	8
	6
	

	1
	Nghe 1
	2
	1
	1
	

	3
	Nói 2
	2
	1
	1
	

	3
	Đọc 1 
	2
	1
	1
	

	4
	Viết 1 
	2
	1
	1
	

	5
	Ngữ pháp 2 
	3
	2
	1
	

	6
	Tiếng Trung 1
	3
	2
	1
	

	
	Phần tự chọn

(Chọn 1 học phần)
	3
	2
	1
	

	1
	Cơ sở văn hóa Việt Nam
	3
	2
	1
	

	2
	Tiếng Việt thực hành
	3
	2
	1
	

	
	CỘNG
	17
	10
	7
	


HỌC KỲ 3

	SỐ

TT
	TÊN HỌC PHẦN
	SỐ TÍN CHỈ
	GHI CHÚ

	
	
	TỔNG SỐ
	LT
	TH
	

	
	Phần bắt buộc
	15
	10
	5
	

	1
	Ngữ âm – Âm vị học
	3
	2
	1
	

	2
	Nghe 2
	2
	1
	1
	

	3
	Đọc 2
	2
	1
	1
	

	4
	Viết 2
	2
	1
	1
	

	5
	Tiếng Trung 2
	3
	2
	1
	

	6
	Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam
	3
	3
	0
	

	
	Phần tự chọn

(Chọn 1 học phần)
	3
	2
	1
	

	1
	Kinh tế học
	3
	2
	1
	

	2
	Quản trị học
	3
	2
	1
	

	
	CỘNG
	18
	12
	6
	


HỌC KỲ 4

	SỐ

TT
	TÊN HỌC PHẦN
	SỐ TÍN CHỈ
	GHI CHÚ

	
	
	TỔNG SỐ
	LT
	TH
	

	
	Phần bắt buộc
	15
	9
	6
	

	1
	Nghe 3
	2 
	1
	1
	

	2
	Nói 3
	2 
	1
	1
	

	3
	Đọc 3
	2 
	1
	1
	

	5
	Viết 3
	2 
	1
	1
	

	6
	Lý thuyết dịch 
	3
	2
	1
	

	7
	Tư tưởng Hồ Chí Minh
	2
	2
	0
	

	8
	Phương pháp nghiên cứu khoa học
	2
	1
	1
	

	
	Phần tự chọn

(Chọn 1 học phần)
	3
	2
	1
	

	1
	Từ vựng học
	3
	2
	1
	

	2
	Giao tiếp liên văn hóa
	3
	2
	1
	

	
	CỘNG
	18
	11
	7
	


HỌC KỲ 5

	SỐ

TT
	TÊN HỌC PHẦN
	SỐ TÍN CHỈ
	GHI CHÚ

	
	
	TỔNG SỐ
	LT
	TH
	

	
	Phần bắt buộc
	13
	10
	3
	

	1
	Biên dịch 1 
	3
	2
	1
	

	3
	Văn học Anh
	3
	2
	1
	

	5
	Tiếng Anh thương mại 
	3
	2
	1
	

	6
	Pháp luật đại cương
	2
	2
	0
	

	7
	Ngôn ngữ học đối chiếu 
	2
	2
	0
	

	
	Phần tự chọn

(Chọn 1 học phần)
	3
	2
	1
	

	1
	Tiếp thị căn bản
	3
	2
	1
	

	2
	Quan hệ công chúng
	3
	2
	1
	

	
	CỘNG
	16
	12
	4
	


HỌC KỲ 6

	SỐ

TT
	TÊN HỌC PHẦN
	SỐ TÍN CHỈ
	GHI CHÚ

	
	
	TỔNG SỐ
	LT
	TH
	

	
	Phần bắt buộc
	15
	10
	5
	

	1
	Văn học Mỹ
	3
	2
	1
	

	2
	Cú pháp học
	3
	2
	1
	

	3
	Biên dịch 2
	3
	2
	1
	

	4
	Phiên dịch 1
	3
	2
	1
	

	5
	Tiếng Anh Tài chính – ngân hàng 1
	3
	2
	1
	

	
	
	
	
	
	

	
	Phần tự chọn

(Chọn 1 học phần)
	2
	1
	1
	

	1
	Nói nâng cao 
	2
	1
	1
	

	2
	Nghe nâng cao 
	2
	1
	1
	

	
	CỘNG
	17
	11
	3
	


HỌC KỲ 7

	SỐ

TT
	TÊN HỌC PHẦN
	SỐ TÍN CHỈ
	GHI CHÚ

	
	
	TỔNG SỐ
	LT
	TH
	

	
	Phần bắt buộc
	12
	8
	4
	

	1
	Tiếng Anh Tài chính – ngân hàng 2
	3
	2
	1
	

	2
	Ngữ nghĩa học
	3
	2
	1
	

	3
	Phiên dịch 2
	3
	2
	1
	

	4
	Tiếng Anh du lịch 
	3
	2
	1
	

	
	Phần tự chọn

(Chọn 1 học phần)
	

3
	2
	1
	

	1
	Biên dịch – Phiên dịch thương mại
	3
	2
	1
	

	2
	Biên dịch – Phiên dịch văn phòng
	3
	2
	1
	

	
	CỘNG
	15
	10
	5
	


HỌC KỲ 8

	SỐ

TT
	TÊN HỌC PHẦN
	SỐ TÍN CHỈ
	GHI CHÚ

	
	
	TỔNG SỐ
	LT
	TH
	

	1
	Thực tập tốt nghiệp
	5
	0
	5
	

	2
	Khóa luận tốt nghiệp/ Môn thay thế
	7
	2
	5
	

	
	CỘNG
	12
	2
	10
	


9. Hướng dẫn thực hiện chương trình

Khi thực hiện chương trình đào tạo cần chú ý đến một số vấn đề như sau:

9.1.  Đối với các đơn vị đào tạo

· Phải nghiên cứu chương trình khung để tổ chức thực hiện đúng yêu cầu về nội dung của chương trình.

· Phân công giảng viên phụ trách từng học phần và cung cấp chương trình chi tiết cho giảng viên để đảm bảo ổn định kế hoạch giảng dạy.

· Chuẩn bị thật kỹ đội ngũ cố vấn học tập, yêu cầu cố vấn học tập phải hiểu cặn kẽ toàn bộ chương trình đào tạo theo học chế tín chỉ để hướng dẫn sinh viên đăng ký các học phần.

· Chuẩn bị đầy đủ giáo trình, tài liệu tham khảo, cơ sở vật chất, để đảm bảo thực hiện tốt chương trình.

· Cần chú ý đến tính logic của việc truyền đạt và tiếp thu các mảng kiến thức, quy định các học phần tiên quyết của các học phần..

9.2. Đối với giảng viên

· Khi giảng viên được phân công giảng dạy một hoặc nhiều đơn vị học phần cần phải nghiên cứu kỹ nội dung đề cương chi tiết từng học phần để chuẩn bị bài giảng và các phương tiện đồ dùng dạy học phù hợp.

· Giảng viên phải chuẩn bị đầy đủ giáo trình, tài liệu học tập cung cấp cho sinh viên trước một tuần để sinh viên chuẩn bị trước khi lên lớp.

· Tổ chức cho sinh viên các buổi hội thảo, chú trọng đến việc tổ chức học nhóm và hướng dẫn sinh viên làm tiểu luận, đồ án, giảng viên xác định các phương pháp truyền thụ; thuyết trình tại lớp, hướng dẫn thảo luận, giải quyết những vấn đề tại lớp, tại phòng thực hành ngôn ngữ, và hướng dẫn sinh viên viết thu hoạch.

9.3. Kiểm tra, đánh giá:

9.3.1. Điểm đánh giá đối với học phần lý thuyết bao gồm: điểm kiểm tra thường xuyên (hoặc tiểu luận), điểm đánh giá nhận thức và thái độ tham gia thảo luận, điểm đánh giá bài tập lớn, điểm chuyên cần, điểm thi giữa kỳ và điểm thi kết thúc học phần, trong đó điểm thi kết thúc học phần là bắt buộc cho mọi trường hợp và phải có trọng số không dưới 50%.

Việc lựa chọn các hình thức đánh giá bộ phận và trọng số của các điểm đánh giá bộ phận, cũng như cách tính điểm tổng hợp đánh giá học phần được quy định như sau:

a. Đối với những học phần không làm tiểu luận Điểm học phần được tính:

-
Đ.TKHP = 60% Đ.KTHP + 20% Đ.GK + 20% Đ.TBKTTX

-
Đ.TKHP: Điểm tổng kết học phần

-
Đ.KTHP: Điểm thi kết thúc học phần (phải ≥ 4 mới tính các điểm khác) 

-
Đ.GK: Điểm thi giữa kỳ

-
Đ.TBKTTX: Điểm trung bình kiểm tra thường xuyên (bao gồm seminar, thảo luận nhỏ, kiểm tra miệng, kiểm tra 15 phút)

b. Đối với những học phần có làm tiểu luận áp dụng hình thức đánh giá như sau:

-
Đ.TKHP = 50% Đ.KTHP + 20% Đ.GK + 30% Đ.TL

-
Đ.TKHP: Điểm tổng kết học phần

-
Đ.KTHP: Điểm thi kết thúc học phần (phải ≥ 4 mới tính các điểm thành phần, nếu nhỏ hơn 4 thì điểm tổng kết học phần là điểm F) 

-
Đ.GK: Điểm thi giữa kỳ

-
Đ.TL: Điểm tiểu luận

9.3.2. Đối với học phần có cả lý thuyết và thực hành:

a. Đối với học phần không có tiểu luận:

· Điểm lý thuyết (ký hiệu là ĐLT): Là kết quả các điểm thành phần bao gồm điểm thường xuyên, điểm giữa kỳ, điểm kết thúc học phần nhân với trọng số của các điểm thành phần.

· Điểm thực hành (ký hiệu là ĐTH): là trung bình cộng của các bài tập cộng với điểm thi kết thúc thực hành (nếu có) chia cho 2.

· Điểm thực hành và điểm lý thuyết phải đạt yêu cầu thì mới được tính điểm tổng kết học phần.

Nếu gọi: jlt là trọng số của điểm lý thuyết, jth là trọng số của điểm thực hành và N là số tín chỉ của học phần, thì điểm tổng kết học phần được tính:

                            
[image: image1.wmf]..
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b. Đối với học phần có tiểu luận:

· Điểm lý thuyết: bao gồm điểm tiểu luận, điểm giữa kỳ, điểm kết thúc học phần nhân với trọng số của các điểm thành phần.

· Điểm thực hành là trung bình cộng của các bài tập cộng với điểm thi kết thúc thực hành (nếu có) chia cho 2.

·  ĐKTHP của loại học phần này cũng được tính theo công thức (1)

Ghi chú:

A. Thi giữa học phần (Giữa học phần chỉ thi một lần)

Sinh viên thi giữa học phần không đạt vẫn tiếp tục học cho đến khi thi kết thúc học phần. Trước khi thi kết thúc học phần, những sinh viên có thái độ học tập tốt, chuyên cần sẽ được giáo viên giảng dạy học phần đó quyết định việc cho thi hay cấm thi. Nếu bỏ thi giữa kỳ (không lí do) thì nhận điểm 0 và bị cấm thi. Các trường hợp có lí do chính đáng thì giảng viên chủ động tổ chức cho thi trước khi thi kết thúc học phần. 

B. Thi kết thúc học phần (Thi kết thúc học phần chỉ được thi 1 lần)

Sinh viên có điểm tiểu luận ≥ 4 (thang điểm 10) và có điểm thi giữa kỳ thì mới được thi kết thúc học phần.

9.3.3. Giảng viên phụ trách học phần trực tiếp ra đề thi, đề kiểm tra và cho điểm đánh giá bộ phận, trừ bài thi kết thúc học phần. 

9.4. Đối với sinh viên

· Phải tham khảo ý kiến tư vấn của cố vấn học tập để lựa chọn học phần cho phù hợp với tiến độ.

· Phải nghiên cứu chương trình học tập trước khi lên lớp để dễ tiếp thu bài giảng.

· Phải đảm bảo đầy đủ thời gian lên lớp để nghe hướng dẫn bài giảng của giảng viên.

· Tự giác trong việc tự học và tự nghiên cứu, đồng thời tích cực tham gia học tập theo nhóm, tham dự đầy đủ các buổi Seminar.

· Tích cực khai thác các tài nguyên trên mạng và trong thư viện của trường để phục vụ cho việc tự học, tự nghiên cứu và làm đồ án tốt nghiệp.

· Thực hiện nghiêm túc quy chế thi cử, kiểm tra, đánh giá.

9.5. Dự kiến mức học phí/người học/năm:      8.000.000 đồng ( Tám triệu)

10. Mô tả vắn tắt nội dung và khối lượng các học phần 

Kiến thức giáo dục đại cương
10.1. Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác Lênin: 
5 TC

Đào tạo theo nội dung được ban hành tại Quyết định số 52/2008/QĐ-BGDĐT ngày 18 tháng 9 năm 2008 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo. 

10.2. Tư tưởng Hồ Chí Minh: 
 2 TC

Đào tạo theo nội dung được ban hành tại Quyết định số 52/2008/QĐ-BGDĐT ngày 18 tháng 9 năm 2008 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo..

10.3. Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam: 
3 TC

Đào tạo theo nội dung được ban hành tại Quyết định số 52/2008/QĐ-BGDĐT ngày 18 tháng 9 năm 2008 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo.

10.4. Pháp luật đại cương: 
2 TC

Môn học giới thiệu những nét cơ bản trong hệ thống chính trị, xây dựng nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa và tính thực tiễn của các bộ luật cơ bản trong đời sống xã hội. 

10.5. Tin học đại cương: 
3 TC

Cung cấp cho sinh viên những hiểu biết cơ bản nhất về công nghệ thông tin. Sử dụng hệ điều hành Windows, soạn thảo văn bản bằng Microsoft Word, xử lý bảng tính bằng Microsoft Excel, trình bày Microsoft Powerpoint, sử dụng Internet và e-mail.
10.6. Phương pháp nghiên cứu khoa học: 
2 TC

Môn học trình bày các khái niệm về nghiên cứu khoa học, các cách giải quyết vấn đề nghiên cứu khoa học, các phương pháp tư duy sáng tạo trong tin học, cách xây dựng đề cương nghiên cứu, viết báo cáo khoa học, trình bày kết quả nghiên cứu. 

10.7. Dẫn luận ngôn ngữ học: 
3 TC

Học phần cung cấp những kiến thức cơ bản về bản chất của ngôn ngữ loài người, về mối quan hệ giữa ngôn ngữ và văn hóa, giữa ngôn ngữ và tư duy; cung cấp những tri thức chung về ngữ âm, ngữ pháp, từ vững, ngữ nghĩa, ngữ dụng để hiểu một ngôn ngữ cụ thể (Tiếng Việt hoặc ngoại ngữ đang học) và làm cơ sở để đối chiếu ngôn ngữ. 

10.8. Ngôn ngữ học đối chiếu: 
2 TC

Học phần này cung cấp những kiến thức cơ bản về ngôn ngữ học so sánh đối chiếu, nhằm giúp cho người học biết được vị trí của ngôn ngữ học so sánh đối chiếu trong ngôn ngữ hiện đại, người học sẽ hiểu rõ hơn sự hình thành và phát triển của ngôn ngữ học so sánh đối chiếu. Học phần cũng cung cấp cho người học biết nhiệm vụ và mục đích của ngôn ngữ học so sánh đối chiếu, cung cấp thêm một số khái niệm cơ bản có liên quan đến việc nghiên cứu so sánh đối chiếu các ngôn ngữ và đồng thời học phần cũng chỉ ra những bình diện nghiên cứu so sánh đối chiếu cơ bản của ngôn ngữ.

10.9. Cơ sở văn hóa Việt Nam: 
3 TC

Trang bị cho sinh viên những kiến thức cơ bản về văn hóa học và văn hóa Việt Nam cùng với tiến trình phát triển của văn hóa Việt Nam qua các giai đoạn lịch sử. Trình bày những biểu hiện của văn hóa Việt Nam thông qua các thành tố văn hóa: văn hóa nhận thức, văn hóa tổ chức đời sống cá nhân, văn hóa tổ chức đời sống cộng đồng, văn hóa ứng xử với môi trường tự nhiên, văn hóa ứng xử với môi trường xã hội của tộc người Việt Nam giữ vai trò chủ thể và xác định rõ những đặc điểm của vùng văn hóa ở Việt Nam.

10.10. Tiếng Việt thực hành: 
3 TC
Học phần này cung cấp cho người học kiến thức lý thuyết sơ giản về tiếng Việt (chính âm, chính tả; các đơn vị ngôn ngữ: từ, câu, đoạn văn, văn bản); làm cho sinh viên nhận thức rõ những yêu cầu chung của việc sử dụng tiếng Việt. Qua học phần này, người học được rèn luyện kỹ năng sử dụng tiếng Việt. Các kỹ năng mà người học được rèn luyện thông qua môn này là: kỹ năng nói, viết đúng chính âm, chính tả; kỹ năng dùng từ; kỹ năng đặt câu; kỹ năng viết đoạn văn và kỹ năng tạo lập các loại văn bản hành chính thông thường. Từ chỗ biết sử dụng tiếng Việt như thế nào là đạt yêu cầu đến biết phát hiện lỗi sai, phân tích lỗi và sửa sai thành đúng sẽ dần hình thành trong người học ý thức sử dụng tiếng Việt đúng chuẩn – một yêu cầu rất quan trọng đối với những người làm việc trong ngành Giáo dục. Việc rèn luyện kỹ năng sử dụng tiếng Việt cũng góp phần làm cho người học thêm yêu ngôn ngữ của dân tộc, có ý thức rèn luyện việc sử dụng ngôn ngữ, lời nói phục vụ cho việc học tập, giao tiếp, công tác trong hiện tại và tương lai.

10.11. Tiếng Trung 1: 
3 TC

Cung cấp cho sinh viên 4 kỹ năng nghe, nói, đọc và viết với khả năng giao tiếp tiếng Hoa căn bản.

10.12. Tiếng Trung 2: 
3 TC


Cung cấp cho sinh viên 4 kỹ năng nghe, nói, đọc và viết với khả năng giao 

tiếp tiếng Hoa nâng cao.

Kiến thức giáo dục thể chất: 
135 tiết

Môn học trang bị cho sinh viên những kiến thức cơ bản về phương pháp tập luyện thể dục thể thao, các quá trình hình thành kỹ năng, kỹ xảo vận động và sự phát triển của các tố chất thể lực, giáo dục đạo đức, ý thức tổ chức kỷ luật để không ngừng phát triển con người cân đối toàn diện, nâng cao hiệu quả học tập lao động và thực hành tay nghề. 

Kiến thức giáo dục Quốc phòng – An ninh
165 tiết

Sinh viên sẽ được cung cấp một số vấn đề về tư duy lý luận trong đường lối quân sự của Đảng, một số nội dung cơ bản về công tác quốc phòng, về nghệ thuật quân sự Việt Nam và một số kỹ năng cần thiết về quân sự đối với quân dự bị.

Kiến thức giáo dục chuyên nghiệp 

10.13. Nghe 1
2 TC

Học phần này giúp sinh viên thực hành kỹ năng nghe và hiểu các chủ điểm ngôn ngữ ở trình độ sơ cấp, đồng thời phát triển các kỹ năng nghe cơ bản.

10.14. Nghe 2
2 TC

Học phần này giúp sinh viên thực hành kỹ năng nghe và hiểu các tình huống giao tiếp trong cuộc sống hàng ngày và trong kinh doanh, đồng thời phát triền các kỹ năng nghe cũng như tạo cơ hội thực hành giao tiếp qua ngữ cảnh.

10.15. Nghe 3
2 TC

Học phần này giúp sinh viên thực hành kỹ năng nghe và hiểu các cuộc phỏng vấn, bài diễn thuyết, hội thảo về lĩnh vự xã hội và thương mại, đồng thời phát triển các kỹ năng nghe ở mức độ sâu, rộng.

10.16. Nói 1
2 TC

Môn học sẽ giúp sinh viên làm quen với và thực hành các mẫu câu giao tiếp cơ bản, thiết thực cho việc giao tiếp trong đời sống hàng ngày và trong kinh doanh, đồng thời sinh viên cũng được củng cố việc phát âm, luyện âm trong các tình huống cụ thể với các mẫu câu cụ thể.

10.17. Nói 2
2 TC

Trên cơ sở sinh viên đã được củng cố kiến thức cơ bản ở học phần trước (Nói 1), học phần này tiếp tục học các mẫu câu giao tiếp ở mức độ cao hơn, trong các tình huống cụ thể trong đời sống hàng ngày và trong công việc nhằm giúp sinh viên có thể giao tiếp một cách linh hoạt.

10.18. Nói 3
2 TC

Học phần này, sinh viên được tăng cường các kỹ năng nói thông qua hoạt động hợp tác giữ các sinh viên với nhau, nhằm giúp sinh viên làm quen với các tình huống giao tiếp thương mại thực tế, đồng thời tăng cường vốn từ vựng thương mại.

10.19. Đọc 1
2 TC

Học phần này giúp sinh viên rèn luyện kỹ năng đọc hiểu các nội dung bài khoá ngắn, nắm vững được ý chính của các đoạn văn và của toàn bài, nắm được các ý cụ thể của bài và đoán nghĩa từ trong ngữ cảnh mà không cần sử dụng từ điển. Đồng thời sinh viên được cung cấp thêm lượng lớn các từ vựng liên quan đến từng chủ đề.

10.20. Đọc 2
2 TC

Trên cơ sở sinh viên đã được củng cố kiến thức cơ bản ở học phần trước (Đọc hiểu 1), học phần này sinh viên tiếp tục được rèn luyện kỹ năng đọc hiểu các bài đọc dài hơn, nắm được ý chính của đoạn văn và của toàn bài, nắm được ý cụ thể của bài và đoán nghĩa của từ và các cụm từ thông qua các đầu mối ngữ cảnh mà không cần sử dụng từ điển. Suy diễn, nắm bắt các hàm ý từ các thông tin cụ thể trong bài khóa, đồng thời thảo luận về các chủ đề liên quan. Học phần này sinh viên tiếp tục được cung cấp thêm một lượng từ vựng và các kiến thức liên quan các chủ đề. 

10.21. Đọc 3
2 TC

Trên cơ sở sinh viên đã được củng cố kiến thức cơ bản ở học phần trước (Đọc hiểu 2), học phần này sinh viên tiếp tục được rèn luyện kỹ năng đọc hiểu các bài đọc dài hơn (khoảng 500-600 từ), nắm được ý chính của đoạn văn và của toàn bài, nắm được ý cụ thể của bài và đoán nghĩa của từ và các cụm từ thông qua các đầu mối ngữ cảnh mà không cần sử dụng từ điển. Suy diễn, nắm bắt các hàm ý từ các thông tin cụ thể trong bài khóa, đồng thời thảo luận về các chủ đề liên quan. Học phần này sinh viên tiếp tục được cung cấp thêm một lượng từ vựng và các kiến thức liên quan các chủ đề. 

10.22. Viết 1
2 TC

Học phần này sinh viên được luyện kỹ năng viết các loại câu trong tiếng Anh, các đoạn văn có độ dài khoảng 100 – 150 từ ngắn gọn, dễ hiểu, đúng ngữ pháp, cấu trúc.

10.23 Viết 2
2 TC

Sau khi hoàn thành học phần Viết 1, học phần này tiếp tục giúp sinh viên được luyện kỹ năng viết đoạn văn kể chuyện, miêu tả, phân loại, so sánh, tương phản và nhân quả.

10.24. Viết 3
2 TC

Học phần này giúp sinh viên được luyện kỹ năng viết văn bình luận (độ dài khoảng 500 từ), tóm tắt theo yêu cầu và các loại thư cá nhân, đơn và thư thương mại.

10.25. Ngữ pháp 1
3 TC

Học phần bao gồm các điểm ngữ pháp căn bản cần thiết cho sinh viên chuyên ngành tiếng Anh. Những bài học trong giáo trình được sắp xếp theo chủ điểm, gồm cả lý thuyết và bài tập thực hành giúp sinh viên nắm bắt nội dung bài học một cách hoàn thiện. 

10.26. Ngữ pháp 2
3 TC

Trên cơ sở sinh viên đã được củng cố kiến thức cơ bản ở học phần trước (Ngữ pháp 1), học phần này tiếp tục phát triển các đặc điểm ngữ pháp đó ở mức độ cao hơn, giúp sinh viên có thể sử dụng linh hoạt hơn vào các bài thực hành ngữ pháp và bài viết. 

10.27. Ngữ âm – Âm vị học
2 TC


Cung cấp cho sinh viên những kiến thức cơ bản về hệ thống ngữ âm, âm vị, 

mô tả và phân loại âm, vai trò và các qui luật biến đổi của âm vị trong ngôn ngữ, dấu nhấn, ngữ điệu, v.v… 

10.28. Ngữ nghĩa học
3 TC

Học phần cung cấp cho sinh viên những hiểu biết cơ bản về ngữ nghĩa học, bao gồm các khái niệm cơ bản, các cách nhìn truyền thống về ý nghĩa từ vựng và ý nghĩa ngữ pháp cũng như các kiến giải truyền thống về hiện tượng đa nghĩa, đồng âm, các quan hệ về ý, quan niệm về mệnh đề và cú pháp logic, ý nghĩa của câu và của phát ngôn. Bên cạnh lý thuyết, chương trình học còn cung cấp cho sinh viên những bài tập thực hành nhằm giúp các em củng cố kiến thức đã học.

10.29. Cú pháp học
3 TC

Cung cấp cho sinh viên những kiến thức cơ bản về các loại cụm từ, cấu trúc của cụm từ mệnh đề, và câu, v.v..
10.30. Phương pháp học tiếng Anh
2 TC

Học phần này giúp sinh viên hiểu và nắm vững những khái niệm mới trong học tiếng Anh quyết định đến mục tiêu học tập của người học: xu hướng giao tiếp (Communicative Approach) và xu hướng lấy người học làm trung tâm (Learner- Centred Approach). Hiểu và nắm vững sáu nguyên tắc học tập của xu hướng giao tiếp và phương pháp thực hành bốn kỹ năng nghe, nói, đọc và viết.

10.31. Luyện âm
2 TC

Học phần này giúp sinh viên nghe, phân biệt và phát âm các âm của Tiếng Anh, và giới thiệu cho sinh viên về trọng âm và ngữ điệu trong Tiếng Anh, thông qua các bài học và bài tập thực tế, đơn giản, dễ hiểu, không mang tính lý thuyết cao. 

10.32. Nói nâng cao
2 TC

Học phần này giúp sinh viên có khả năng giao tiếp hiệu quả trong các tình huống thường ngày. Các bài học được sắp xếp theo chủ đề đa dạng với mức độ ngôn ngữ và kỹ năng được xây dựng từ với mức độ khó tăng dần và được thiết kế dựa trên các hoạt động luyện tập trên lớp và lấy người học làm trung tâm. Cấp độ của giáo trình là cao cấp.

10.33. Nghe nâng cao
2 TC

Học phần này giúp sinh viên có khả năng giao tiếp (nghe-nói) hiệu quả trong các tình huống thường ngày. Các bài học được sắp xếp theo chủ đề đa dạng với mức độ ngôn ngữ và kỹ năng được xây dựng từ dễ đến khó dần, từ đơn giản đến phức tạp và được thiết kế dựa trên các hoạt động luyện tập trên lớp và lấy người học làm trung tâm. Cấp độ của giáo trình là cao cấp.
Kiến thức chuyên ngành

10.34. Văn học Anh
3 TC

Học phần giới thiệu cho sinh viên những kiến thức cơ bản về các giai đoạn phát triển của văn học Anh và một số tác giả, tác phẩm tiêu biểu của từng thời kỳ.

10.35. Văn học Mỹ
3 TC

Học phần giới thiệu cho sinh viên những kiến thức cơ bản về các giai đoạn phát triển của văn học Mỹ và một số tác giả, tác phẩm tiêu biểu của từng thời kỳ.

10.36. Lý thuyết dịch
3 TC

Học phần này cung cấp cho sinh viên kiến thức khái quát về dịch thuật: các quan điểm, phương pháp và kỹ thuật dịch Anh – Việt và Việt – Anh từ các mẫu câu đơn giản đến phức tạp. Các bài dịch được lựa chọ ở trình độ tiếng Anh sơ cấp và trung cấp theo các đề tài thông dụng liên quan đến văn hóa, du lịch, giáo dục, xã hội. 

10.37. Biên dịch 1
3 TC

Học phần này cung cấp cho sinh viên ngữ pháp căn bản cần thiết cho việc dịch và một số cấu trúc thường dùng để dịch từ tiếng Việt sang tiếng Anh và ngược lại. Đồng thời học phần cũng cung cấp cho sinh viên được làm quen với kỹ năng biên phiên dịch trên cơ sở dịch câu cũng như được trang bị và tự trang bị bố từ vựng cần thiết trong quá trình dịch.

10.38. Biên dịch 2
3 TC

Học phần này giúp cho sinh viên  ôn tập các điểm ngữ pháp, các loại cụm từ, các mệnh đề, các dạng câu, thành ngữ thông dụng và sử dụng các ngữ liệu này phục vụ cho hoạt động dịch thuật. Đồng thời học phần cũng trang bị cho sinh viên kỹ năng cơ bản để dịch câu và các bài khóa đơn giản, biết vận dụng kiến thức ngữ pháp, cấu trúc câu, từ vựng và tập quán ngữ trong dịch thuật.

10.39. Phiên dịch 1
3 TC

Học phần này cung cấp cho người học các kiến thức và kỹ năng cơ bản về phiên dịch Anh – Việt và Việt – Anh. Phần trọng tâm của học phần tập trung ở cách sử dụng từ, cụm từ và mẫu câu để dịch câu đơn, câu kép và câu phức, chuẩn bị cho phần phiên dịch bài đàm thoại ngắn.

10.40. Phiên dịch 2
3 TC

Học phần này sinh viên được trang bị các kiến thức để hiểu rõ quy trình các yếu tố cần thiết để dịch hiệu quả để thực hiện dịch song song với các chủ đề quen thuộc. Thông qua học phần, sinh viên tự trang bị thêm kiến thức về từ vựng và các cấu trúc câu, hiểu biết thêm kiến thức về kinh tế, xã hội ở Việt Nam và một số nước khác.

10.41. Tiếng Anh thương mại
3 TC

Học phần này cung cấp bài học và thực hành với nội dung phong phú phản ánh các xu hướng mới nhất trong kinh doanh của thế giới.

10.42. Tiếng Anh du lịch
3 TC

Học phần cung cấp cho sinh viên những hiểu biết cơ bản về nghề nghiệp trong ngành du lịch, và các vấn để liên quan như: dịch vụ khách sạn, đại lý du lịch, tiếp xúc khách hàng, đăng ký giữ chỗ, tham quan, v.v...   

10.43. Tiếng Anh Tài chính nhân hàng 1
3 TC

Học phần này giúp sinh viên củng cố kiến thức và kỹ năng thực hành tiếng cơ bản mà sinh viên đã học được ở các cấp độ 1, 2.  Sinh viên sẽ được trang bị vốn kiến thúc về từ vựng, ngữ pháp,  theo một hệ thống chủ điểm gắn liền với thực tế công việc sau này, lĩnh vực làm việc tài chính ngân hàng. Chuẩn bị cho sinh viên vào học các môn chuyên ngành bằng tiếng Anh.

       
10.44. Tiếng Anh Tài chính nhân hàng 2                                    3 TC

Học phần này sinh viên tiếp tục được củng cố kiến thức và kỹ năng thực hành tiếng cơ bản và được trang bị vốn kiến thúc về từ vựng, ngữ pháp,  theo một hệ thống chủ điểm gắn liền với thực tế công việc sau này, lĩnh vực làm việc tài chính ngân hàng. Chuẩn bị cho sinh viên vào học các môn chuyên ngành bằng tiếng Anh.
10.45. Kinh tế học
3 TC

Học phần này sinh viên được học các vấn đề kinh tế cơ bản của chủ thể trong nền kinh tế, cung cầu và sự hình thành giá cả hàng hóa trên thị trường; các yếu tố sản xuất; cạnh tranh và độc quyền.

10.46. Quản trị học
3 TC

Công việc quản trị có thể bắt gặp ở mọi nơi, mọi lúc và trong mọi tình huống, từ việc quản lý thời gian, công việc cho chính bản thân đến việc tổ chức, điều hành công việc của một nhóm người hay một tổ chức. Đối với học phần này, sinh viên được trang bị kiến thức cơ bản về quản trị học và các tình huống quản trị thực tế doanh nghiệp.  

10.47. Từ vựng học
3 TC

Học phần này giúp sinh viên hiểu biết về mối quan hệ giữa từ vựng với các chuyên ngành Ngôn Ngữ học khác như Âm vị học, Ngữ pháp. Ngoài ra, sinh viên cũng nắm bắt được một số đặc điểm cơ bản của từ vựng tiếng Anh, cấu trúc và cách thành lập từ và qua đó hiểu biết thêm về những yếu tố văn phong trong từ vựng tiếng Anh.

10.48. Giao tiếp liên văn hóa
3 TC

Học phần cung cấp những hiểu biết và kiến thức về cách tiếp cận với những nền văn hóa xa lạ, giúp người học thay đổi quan niệm về bối cảnh giao tiếp trong giai đoạn hiện nay và từ đó tiến hành giao tiếp có hiệu quả hơn trong công việc. Cách tiếp cận này kết hợp thế mạnh của 2 lĩnh vực: Giao tiếp liên văn hóa (Intercultural Communication) đặt nền tảng trên các lý thuyết về tâm lý học và các lĩnh vực liên quan và kinh doanh quốc tế (International Business). Nhận ra tầm quan trọng của  yếu tố văn hóa được thể hiện trong giao tiếp liên văn hóa ở môi trường kinh doanh đa văn hóa ngày hôm nay.

10.49. Tiếp thị căn bản
3 TC

Học phần cung cấp những hiểu biết và kiến thức về những nguyên lý Marketing và sự vận dụng chúng vào thực tiễn doanh nghiệp như hệ thống thông tin và nghiên cứu Marketing, môi trường Marketing và thị trường các doanh nghiệp; Nhận dạng nhu cầu và hành vi khách hàng; phương pháp luận nghiên cứu Marketing và nguyên lý ứng xử của doanh nghiệp với thị trường, gồm: các chiến lược thị trường, các chính sách Marketing căn bản và tổ chức quản trị Marketing của doanh nghiệp.  

10.50. Quan hệ công chúng
3 TC

Học phần cung cấp cho người học các kiến thức cũng như kỹ năng để hoạch định, triển khai và đánh giá hoạt động quan hệ công chúng (Public Relations- PR) trong doanh nghiệp. Vận dụng những quy trình và lý thuyết nền tảng của truyền thông, xây dựng một chương trình PR từ phân tích, lập kế hoạch, triển khai cho đến đánh giá.

10.51. Biên dịch – Phiên dịch thương mại
3 TC

Học phần này cung cấp cho sinh viên các thuật ngữ chuyên ngành trong kinh tế và thương mại, đồng thời sinh viên có cơ hội luyện thêm kỹ năng nghe nói, phiên và biên dịch chuyên ngành kinh tế, thương mại.

10.52. Biên dịch – phiên dịch văn phòng
3 TC

Đối với kỹ năng phiên dịch thì học phần này cung cấp cho sinh viên các bài tập kỹ năng chuyên ngành văn phòng, luyện kỹ năng nhớ thông điệp, kỹ năng nghe hiểu các giọng bản ngữ khác nhau và kỹ năng phân tích tức thời khi nghe dịch. Đối với kỹ năng biên dịch thì học phần cung cấp cho sinh viên các bài tập báo chí đa dạng về ngành văn phòng. Đồng thời, sinh viên cũng có thể hiểu và sử dụng được các thuật ngữ, khái niệm trong kinh doanh, thương lượng và hợp đồng, áp dụng được các cấu trúc tương đối phức tạp vào phiên dịch và biên dịch.

	Thủ trưởng cơ sở đào tạo 

thẩm định chương trình đào tạo

	KT. HIỆU TRƯỞNG

P. HIỆU TRƯỞNG




ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN/MÔN HỌC
	
	


ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN


NGÀNH:
Ngôn ngữ Anh

Hệ đào tạo: Đại học chính quy
	BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
TRƯỜNG ĐẠI HỌC  

TÀI CHÍNH - NGÂN HÀNG HN


	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc




ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN

1. Thông tin học phần:



· Tên học phần:

NHỮNG NGUYÊN LÝ CƠ BẢN CỦA CHỦ NGHĨA MÁC-LÊNIN
         Mã: TA01

· Tên tiếng Anh: Fundamental Principles of Marxism-Leninism

· Số tín chỉ: 5 tín chỉ
Lý thuyết: 5 tín chỉ

Thực hành: 0 tín chỉ 

· Phân bố thời gian: 
75 giờ 

· Lý thuyết: 
75 giờ

· Thực hành, bài tập, kiểm tra:
0 giờ 

· Tự học: 
75 giờ

2. Điều kiện tiên quyết: Khoâng 

3. Mục tiêu của học phần

a. Kiến thức:

· Hiểu được một cách có hệ thống, khái quát lịch sử Triết học.

· Xác lập cơ sở lý luận cơ bản để tiếp cận nội dung các Học phần Tư tưởng Hồ Chí Minh và Đường lối Cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam.

· Khẳng định Triết học Mác-Lênin là sự phát triển tất yếu, nhằm giải quyết những vấn đề lý luận và thực tiễn của thời đại đặt ra.

b. Kỹ năng:

· Giải thích một cách có hệ thống các quan điểm cơ bản của Triết học Mác-Lênin về chủ nghĩa duy vật biện chứng và chủ nghĩa duy vật lịch sử.

· Hệ thống hóa, xây dựng cho sinh viên thế giới quan, phương pháp luận khoa học.

c. Thái độ:

· Xây dựng niềm tin, lý tưởng cách mạng của Đảng cho sinh viên.

· Xác định thế giới quan, nhân sinh quan, và phương pháp luận chung để tiếp cận các khoa học chuyên ngành được đào tạo.

4. Mô tả vắn tắt nội dung học phần

Học phần giới thiệu khái lược về chủ nghĩa Mác-Lênin, thế giới quan và phương pháp luận triết học của chủ nghĩa Mác-Lênin, về chủ nghĩa duy vật biện chứng, phép biện chứng duy vật và chủ nghĩa duy vật lịch sử, học thuyết kinh tế của chủ nghĩa Mác-Lênin về phương thức sản xuất tư bản chủ nghĩa bao gồm học thuyết giá trị, học thuyết giá trị thặng dự và học thuyết kinh tế của Lênin về chủ nghĩa tư bản độc quyền và chủ nghĩa tư bản độc quyền nhà nước. Đồng thời trên cơ sở phân tích quy luật kinh tế của sự vận động của xã hội tư bản, Chủ nghĩa Mác-Lênin đã là sáng tỏ vai trò sứ mệnh lịch sử của giai cấp công nhân; tính tất yếu nội dung của cách mạng xã hội chủ nghĩa, quá trình hình thành và phát triển của hình thái kinh tế – xã hội CSCN, quy luật và con đường xây dựng CSCN và CSCN.

5. Nội dung chi tiết học phần

	Stt
	Nội dung
	Phân bổ thời gian (giờ)

	
	
	Tổng số
	Lý thuyết
	Bài tập, TL,TH
	Tự học

	Phần I: Khái lược về chủ nghĩa Mác- Lênin, thế giới quan và phương pháp luận triết học của Chủ nghĩa Mác-Lênin
	30
	30
	0
	30

	1 
	Chương 1: Khái lược về Chủ nghĩa Mác-Lênin. Đối tượng mục, mục đích và yêu cầu về phương pháp học tập, nghiên cứu  và Những nguyên lý cơ bản của Chủ nghĩa Mác-Lênin
	2
	2
	
	2

	2 
	Chương 2: Quan điểm duy vật biện chứng về vật chất, ý thức và mối quan hệ giữa vật chất và ý thức
	4
	4
	
	4

	3 
	Chương 3: Các nguyên lý cơ bản của phép biện chứng duy vật
	2
	2
	
	2

	4 
	Chương 4: Các cặp phạm trù của phép biện chứng duy vật.
	2
	2
	
	2

	5 
	Chương 5: Các quy luật cơ bản của phép biện chứng duy vật
	2
	2
	
	2

	6 
	Chương 6: Lý luận nhận thức duy vật biện chứng
	2
	2
	
	2

	7 
	Chương 7: Vai trò của sản xuất vật chất và quy luật sản xuất phù hợp với trình độ phát triển của lực lượng sản xuất
	4
	4
	
	4

	8 
	Chương 8: Biện chứng của cơ sở hạ tầng và kiến trúc thượng tầng
	2
	2
	
	2

	9 
	Chương 9: Tồn tại xã hội quyết định ý thức xã hội và tính độc lập tương đối của ý thức xã hội
	2
	2
	
	2

	10 
	Chương 10: Hình thái kinh tế - xã hội và quá trình lịch sử tự nhiên của sự phát triển các hình thái kinh tế - xã hội
	3
	3
	
	3

	11 
	Chương 11: Vai trò của đấu tranh giai cấp và cách mạng xã hội đối với sự vận động, phát triển của xã hội có đối kháng giai cấp
	3
	3
	
	3

	12 
	Chương 12: Quan điểm của chủ nghĩa duy vật lịch sử về con người và vai trò sáng tạo lịch sử của quần chúng nhân dân
	2
	2
	
	2

	Phần II: Học thuyết kinh tế của chủ nghĩa Mác-Lênin về  phương thức sản xuất tư bản chủ nghĩa và lý luận của chủ nghĩa Mác-Lênin về chủ nghĩa xã hội.
	45
	45
	
	45

	1 
	Chương 1: Hàng hóa và sản xuất hàng hóa
	3
	3
	
	3

	2 
	Chương 2: Tiền tệ và quy luật giá trị
	3
	3
	
	3

	3 
	Chương 3: Sự chuyển hóa của tiền thành tư bản
	3
	3
	
	3

	4 
	Chương 4: Quá trình sản xuất ra giá trị thặng dư trong xã hội tư bản
	3
	3
	
	3

	5 
	Chương 5: Tiền công trong chủ nghĩa tư bản
	3
	3
	
	3

	6 
	Chương 6: Tích lũy tư bản
	3
	3
	
	3

	7 
	Chương 7: Tuần hoàn và chu chuyển tư bản
	3
	3
	
	3

	8 
	Chương 8: Tái sản xuất tư bản xã hội và khủng hoảng kinh tế trong xã hội tư bản
	3
	3
	
	3

	9 
	Chương 9: Chi phí sản xuất tư bản chủ nghĩa, lợi nhuận bình  quân và giá cả sản xuất
	3
	3
	
	3

	10 
	Chương 10: Sự phân chia giá trị thặng dư giữa các giai cấp bóc lột trong chủ nghĩa tư bản
	3
	3
	
	3

	11 
	Chương 11: Chủ nghĩa tư bản độc quyền và chủ nghĩa tư bản  độc quyền nhà nước
	3
	3
	
	3

	12 
	Chương 12: Vai trò, hạn chế và xu hướng vận động của chủ nghĩa tư bản
	3
	3
	
	3

	13 
	Chương 13: Sứ mệnh lịch sử của giai cấp công nhân và cách mạng xã hội chủ nghĩa
	3
	3
	
	3

	14 
	Chương 14: Những vấn đề chính trị - xã hội có tính quy luật trong tiến trình cách mạng xã hội chủ nghĩa
	3
	3
	
	3

	15 
	Chương 15: Chủ nghĩa xã hội hiện thực và triển vọng.
	3
	3
	
	3

	
	Tổng cộng
	75
	75
	
	75


6. Nhiệm vụ của sinh viên

· Dự học trong lớp đầy đủ theo quy chế.

· Thực hiện đọc, nghiên cứu trước giáo trình, tài liệu tham khảo và tìm kiếm thông tin theo chủ đề nghiên cứu, yêu cầu đọc từng chương, từng nội dung trước khi đến lớp; 

· Tham gia nghiên cứu tình huống, thảo luận: thực hiện đầy đủ quy định đối với sinh viên, các yêu cầu của giảng viên môn học.

· Ý thức tổ chức, kỉ luật: Thực hiện đầy đủ qui định đối với sinh viên, các yêu cầu của giảng viên môn học.

· Ôn bài, làm bài tập đầy đủ; làm bài kiểm tra, tiểu luận…

7. Tài liệu học tập:

a. Giáo trình chính:

Những nguyên lý cơ bản của Chủ Nghĩa Mác Lê-nin, Bộ GD& ĐT xuất bản năm, 2009.

b. Tài liệu tham khảo:

· Lịch sử triết học I, II, III, nhà xuất bản Tư tưởng văn hóa Hà Nội

· Triết học Mác-Lênin, nhà xuất bản chính trị quốc gia Hà Nội

· Triết học Mác Lênin tập I, II – Bộ Giáo dục và Đào tạo

· Triết học Mác-Lênin, NXB CTQG Hà Nội 1999

· Văn kiện Đại hội Đảng Cộng Sản Việt nam lần thứ VI, VII, VIII, IX, X, XI.

8. Thi, kiểm tra và đánh giá
Thực hiện theo qui chế tổ chức và quản lý đào tạo trình độ đại học và cao đẳng hệ chính quy được ban hành tại quyết định số 76/QĐ-ĐHTNH-QLĐT ngày  14/05/2013 của Hiệu trưởng trường Đại học Tài chính – Ngân hàng Hà Nội.
9. Phương pháp dạy/học: thuyết trình, tổ chức chuyên đề, phương pháp nghe nhìn khác.

10. Nhóm giảng viên 

Thuộc khoa Khoa Học Cơ Bản của nhà trường đảm nhận giảng dạy.

	BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
TRƯỜNG ĐẠI HỌC  

TÀI CHÍNH - NGÂN HÀNG HN


	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc




ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN

1. Thông tin học phần:



· Tên học phần: TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH

Mã: TA02
· Tên Tiếng Anh: Ho Chi Minh Ideology

· Số tín chỉ: 2 tín chỉ
Lý thuyết: 2 tín chỉ

Thực hành: 0 tín chỉ 

· Phân bổ thời gian: 
30 giờ 

· Lý thuyết: 
30 giờ

· Thực hành, bài tập, kiểm tra: 
0 giờ 

· Tự học: 
30 giờ

1. Điều kiện tiên quyết: Những nguyên lý cơ bản của Chủ nghĩa Mác-Lênin
2. Mục tiêu của học phần

a. Kiến thức: 

Nhận biết và thấm nhuần nội dung cơ bản của tư tưởng Hồ Chí Minh: Quan điểm của Hồ Chí Minh về văn hóa, đạo đức, xây dựng con người mới.

b. Kỹ năng:

· Hệ thống những luận điểm về cách mạng Việt Nam từ cách mạng dân tộc dân chủ nhân dân tiến lên CNXH nhằm giải phóng dân tộc, giải phóng xã hội, giải phóng con người.

· Tư tưởng Hồ Chí Minh về Đại đoàn kết dân tộc và đoàn kết quốc tế; về dân chủ và xây dựng nhà nước của dân, do dân, vì dân.

c. Thái độ: 

Học tập và làm việc theo tư tưởng, tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.

3. Tóm tắt nội dung học phần

Gồm 6 bài về nội dung cơ bản tư tưởng Hồ Chí Minh và một bài về sự vận dụng Tư tưởng Hồ Chí Minh của Đảng và Nhà nước ta trong công cuộc đổi mới hiện nay và trong sự nghiệp cách mạng Việt Nam.

4. Nội dung chi tiết học phần

	Stt
	Nội dung
	Phân bổ thời gian (giờ)

	
	
	Tổng số
	Lý thuyết
	Bài tập, TL, TH
	Tự học

	1 
	Chương I: Khái niệm, nguồn gốc, quá trình hình thành tư tưởng Hồ Chí Minh
1.  Đối tượng và phương pháp nghiên cứu; khái niệm về tư tưởng Hồ Chí Minh

2.  Điều kiện lịch sử –xã hội, nguồn gốc và qúa trình hình thành tư tưởng Hồ Chí Minh

3.  Ý nghĩa việc học tập, nghiên cứu tư tưởng Hồ Chí Minh
	  4
	   4
	
	  4

	2 
	Chương II: Tư tưởng Hồ Chí Minh về vấn đề dân tộc và cách mạng Giải phóng dân tộc

1.  Tư tưởng Hồ Chí Minh về vấn đề dân tộc

2.  Tư tưởng hồ Chí Minh về vấn đề giải phóng dân tộc

3.  Vận dụng tư tưởng  Hồ Chí Minh về vấn đề dân tộc trong công cuộc đổi mới hiện nay
	  4
	   4
	
	  4

	3 
	Chương III: Tư tưởng Hồ Chí Minh về chủ nghĩa xã hội và con đường quá độ lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam

1.  Tư tưởng Hồ Chí Minh về bản chất và mục tiêu của Chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam

2.  Tư tưởng Hồ Chí Minh về con đường quá độ lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam

3.  Vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh về CNXH và con đường quá độ lên CNXH vào công cuộc đổi mới hiện nay
	  4
	   4
	
	  4

	4 
	Chương IV: Tư tưởng Hồ Chí Minh về đại đoàn kết dân tộc; kết hợp sức mạnh dân tộc với sức mạnh của thời đại

1. Tư tưởng Hồ Chí Minh về đại đoàn kết dân tộc 

2. Tư tưởng Hồ Chí Minh về kết hợp sức mạnh của dân tộc với sức mạnh của thời đại

3. Phát huy sức mạnh của dân tộc và sức mạnh của thời đại trong bối cảnh hiện nay
	  4
	   4
	
	  4

	5 
	Chương V: Tư tưởng Hồ Chí Minh về Đảng cộng sản Việt Nam; về xây dựng nhà nước của dân, do dân, vì dân

1. Những luận điểm chủ yếu của Hồ Chí Minh về Đảng cộng sản Việt Nam

2. Tư tưởng Hồ Chí Minh về xây dựng nhà nước của dân, do dân, vì dân
	  4
	   4
	
	  4

	6 
	Chương VI: Tư tưởng Hồ Chí Minh về đạo đức, nhân văn, văn hóa

1. Tư tưởng Hồ Chí Minh về đạo đức

2. Tư tưởng Hồ Chí Minh về nhân văn

3. Tư tưởng Hồ Chí Minh về văn hóa

4. Vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh trong bối cảnh mới, điều kiện mới
	  6
	   6
	
	  6

	7 
	Chương VII: Mấy vấn đề vận dụng và phát triển tư tưởng Hồ Chí Minh trong công cuộc đổi mới hiện nay

1. Học tập, vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh trong bối cảnh mới, điều kiện mới

2. Phương hướng và nội dung vận dụng, phát triển tư tưởng Hồ Chí Minh trong sự nghiệp đổi mới
	  4
	   4
	
	  4

	
	Tổng cộng
	  30
	  30
	    0
	 30


5. Nhiệm vụ của sinh viên:

-Dự học trong lớp đầy đủ theo quy chế.

-Thực hiện đọc, nghiên cứu trước giáo trình, tài liệu tham khảo và tìm kiếm thông tin theo chủ đề nghiên cứu, yêu cầu đọc từng chương, từng nội dung trước khi đến lớp; 

-Tham gia nghiên cứu tình huống, thảo luận: thực hiện đầy đủ quy định đối với sinh viên, các yêu cầu của giảng viên môn học.

-Ý thức tổ chức, kỉ luật: Thực hiện đầy đủ qui định đối với sinh viên, các yêu cầu của giảng viên môn học.

-Ôn bài, làm bài tập đầy đủ; làm bài kiểm tra, tiểu luận…

6. Tài liệu học tập:

a.Giáo trình chính:

Tư tưởng Hồ Chí Minh, Bộ Giáo dục và đào tạo, Nhà xuất bản Chính trị quốc gia – Hà Nội, 2009.

b.Tài liệu tham khảo:

-Hồ Chí Minh Toàn tập, Nhà xuất bản chính trị quốc gia Hà Nội, 2003.

-Các Nghị quyết, văn kiện của đảng từ Đại hội VI đến Đại hội XI Đảng Cộng sản Việt Nam.

7. Thi, kiểm tra và đánh giá
Thực hiện theo qui chế tổ chức và quản lý đào tạo trình độ đại học và cao đẳng hệ chính quy được ban hành tại quyết định số 76/QĐ-ĐHTNH-QLĐT ngày 14/05/2013 của Hiệu trưởng Trường Đại học Tài chính - Ngân hàng Hà Nội
8. Phương pháp dạy/học: thuyết trình, tổ chức chuyên đề, phương pháp nghe nhìn khác.

9. Nhóm giảng viên 

Thuộc khoa Khoa Học Cơ Bản của nhà trường đảm nhận giảng dạy.
	BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
TRƯỜNG ĐẠI HỌC  

TÀI CHÍNH - NGÂN HÀNG HN


	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc




ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN

1. Thông tin học phần:



· Tên học phần:

ĐƯỜNG LỐI CÁCH MẠNG CỦA ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM
Mã: TA03

· Tên Tiếng Anh: Revolutionary Directions of Vietnam Communist Party

· Số tín chỉ: 3 tín chỉ
Lý thuyết: 3 tín chỉ

Thực hành: 0 tín chỉ 

· Phân bố thời gian: 
45 giờ 

· Lý thuyết: 
45 giờ

· Thực hành, bài tập, kiểm tra: 
0 giờ 

· Tự học: 
45 giờ

2. Điều kiện tiên quyết: Những nguyên lý cơ bản của Chủ nghĩa Mác-Lênin
3. Mục tiêu của học phần

a. Kiến thức: Nắm vững các nội dung cơ bản đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam ở từng thời kỳ, tập trung chủ yếu vào đường lối của Đảng trong thời kỳ đổi mới.

b. Kỹ năng: Diễn tả được quy luật vận động và phát triển của lịch sử cách mạng nước ta theo ngọn cờ của Đảng cộng sản.

c. Thái độ: Củng cố niềm tin vào sự lãnh đạo của Đảng, mục tiêu và lý tưởng của Đảng.

4. Tóm tắt nội dung học phần

Ngoài chương mở đầu, nội dung Học phần bao gồm 8 chương. Nội dung chủ yếu tập trung làm rõ quá trình ra đời tất yếu của Đảng Cộng sản Việt Nam (1930) và các chủ trương, đường lối chính sách của Đảng trong các cuộc đấu tranh chống thực dân Pháp, đế quốc Mỹ xâm lược qua các thời kỳ lịch sử. Trong đó, đặc biệt chú trọng làm rõ quá trình hình thành, phát triển và kết quả thực hiện đường lối cách mạng của Đảng trên tất cả các lãnh vực: Kinh tế, chính trị, văn hóa - xã hội và quan hệ đối ngoại trước và trong thời kỳ đổi mới. Nội dung ban hành tại Quyết định số 52/2008 QĐ-BGD & ĐT, ngày 18/09/2008 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo.

5. Nội dung chi tiết học phần

	STT
	Nội dung
	Phân bổ thời gian (giờ)

	
	
	Tổng số
	Lý thuyết
	Bài tập, TL, TH
	Tự học

	1 
	Chương mở đầu: Đối tượng, nhiệm vụ và phương pháp nghiên cứu môn đường lối Đảng cộng sản Việt Nam.
	4
	4
	
	4

	2 
	Chương 1: Sự ra đời của Đảng cộng sản Việt Nam và cương lĩnh chính trị đầu tiên của Đảng

1. Hoàn cảnh lịch sử ra đời của Đảng cộng sản Việt Nam

2. Hội nghị thành lập Đảng và cương lĩnh chính trị
	5
	5
	
	5

	3 
	Chương 2: Đường lối đấu tranh giành chính quyền (1930 – 1945)

1. Chủ trương đấu tranh từ năm 1930-1939

2. Chủ trương đấu tranh từ năm 1939-1945
	5
	5
	
	5

	4 
	Chương 3: Đường lối kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ xâm lược (1945-1975)

1. Đường lối xây dựng, bảo vệ chính quyền và kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược (1945-1954)

2. Đường lối kháng chiến chống Mỹ cứu nước thống nhất tổ quốc (1954-1975)
	5
	5
	
	5

	5 
	Chương 4: Đường lối công nghiệp hóa

1. Công nghiệp hoá thời kỳ trước đổi mới

2. Công nghiệp hoá, hiện đại hoá thời kỳ đổi mới
	5
	5
	
	5

	6 
	Chương 5: Đường lối xây dựng nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa

1. Quá trình đổi mới nhận thức về kinh tế thị trường 

2. Tiếp tục hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa ở nước ta
	5
	5
	
	5

	7 
	Chương 6: Đường lối xây dựng hệ thống chính trị
1. Đường lối xây dựng hệ thống chính trị thời kỳ trước đổi mới (1975-1986)

2. Đường lối xây dựng hệ thống chính trị thời kỳ đổi mới
	5
	5
	
	5

	8 
	Chương 7: Đường lối xây dựng, phát triển nền văn hóa và giải quyết các vấn đề xã hội

1. Quá trình nhận thức và nội dung đường lối xây dựng
2. Quá trình nhận thức và chủ trương giải quyết các vấn đề xã hội
	6
	6
	
	6

	9 
	Chương 8: Đường lối đối ngoại

1. Đường lối đối ngoại Việt Nam thời kỳ (1975-1986)

2. Đường lối đối ngoại, hội nhập kinh tế thời kỳ đổi mới
	5
	5
	
	5

	
	Tổng cộng
	45
	45
	0
	45


6. Nhiệm vụ của sinh viên:

· Dự học trong lớp đầy đủ theo quy chế.

· Thực hiện đọc, nghiên cứu trước giáo trình, tài liệu tham khảo và tìm kiếm thông tin theo chủ đề nghiên cứu, yêu cầu đọc từng chương, từng nội dung trước khi đến lớp; 

· Tham gia nghiên cứu tình huống, thảo luận: thực hiện đầy đủ quy định đối với sinh viên, các yêu cầu của giảng viên môn học.

· Ý thức tổ chức, kỉ luật: Thực hiện đầy đủ qui định đối với sinh viên, các yêu cầu của giảng viên môn học.

· Ôn bài, làm bài tập đầy đủ, làm bài kiểm tra, tiểu luận…

7. Tài liệu học tập:

a. Giáo trình chính:

Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam, Bộ Giáo dục và Đào tạo, NXB Chính trị quốc gia, Hà nội, 2009.

b. Tài liệu tham khảo:

· Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam, Hội đồng Trung ương chỉ đạo biên soạn giáo trình quốc gia các học phần khoa học Mác-Lênin, Tư tưởng Hồ Chí Minh, NXB Chính trị quốc gia, Hà Nội, 2003.

· Các văn kiện, Nghị quyết của Đảng Cộng sản Việt Nam.

8. Thi, kiểm tra và đánh giá
Thực hiện theo qui chế tổ chức và quản lý đào tạo trình độ đại học và cao đẳng hệ chính quy được ban hành tại quyết định số 76/QĐ-ĐHTNH-QLĐT ngày 14/05/2013 của Hiệu trưởng Trường Đại học Tài chính - Ngân hàng Hà Nội
9.  Phương pháp dạy/học: Thuyết trình, tổ chức chuyên đề, phương pháp nghe nhìn khác.

10. Nhóm giảng viên 

Thuộc khoa Khoa Học Cơ Bản của nhà trường đảm nhận giảng dạy.

	BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
TRƯỜNG ĐẠI HỌC  

TÀI CHÍNH - NGÂN HÀNG HN


	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc




ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN

1. Thông tin học phần:



· Tên học phần: 
PHÁP LUẬT ĐẠI CƯƠNG          

Mã: TA04
· Tên tiếng Anh:
General Laws

· Số tín chỉ: 2 tín chỉ
Lý thuyết: 2 tín chỉ

Thực hành: 0 tín chỉ 

· Phân bố thời gian: 
30 giờ 

· Lý thuyết: 
30 giờ

· Thực hành, bài tập, kiểm tra: 
  0 giờ 

· Tự học: 
30 giờ

2. Điều kiện tiên quyết: Những nguyên lý cơ bản của Chủ nghĩa Mác-Lênin
3. Mục tiêu của học phần

a. Kiến thức:

· Giải thích được các khái niệm, các thuật ngữ pháp lý cơ bản được đưa vào trong Chương trình các vấn đề mới về hệ thống pháp luật Việt Nam, một số ngành luật trong hệ thống pháp luật Việt Nam và một số vấn đề cơ bản về luật pháp Quốc tế.

· Trình bày được những nội dung cơ bản trong các bài học, biết liên hệ thực tiễn và ứng dụng kiến thức đã học vào trong học tập, công tác và trong đời sống;

b. Kỹ năng:

· Vận dụng kiến thức đã học vào trong việc xử lý các vấn đề liên quan đến pháp luật tại nơi làm việc và trong cộng đồng dân cư;

· Biết phân biệt tính hợp pháp, không hợp pháp của các hành vi biểu hiện trong đời sống hàng ngày;

· Có khả năng tổ chức các hoạt động góp phần thực hiện kỷ luật học đường, kỷ cương xã hội (thực hiện và tuyên truyền thực hiện nội quy, quy chế, các quy định khác đối với công dân.. và cách xử sự trong các mối quan hệ).

c. Thái độ:

Thể hiện ý thức công dân, tôn trọng pháp luật, rèn luyện tác phong sống và làm việc theo pháp luật; biết lựa chọn hành vi và khẳng định sự tự chủ của mình trong các quan hệ xã hội, trong lao động, trong cuộc sống hàng ngày.

4. Tóm tắt nội dung học phần

Học phần gồm 3 phần với 07 chương, sẽ trình bày về nguồn gốc của Nhà nước và pháp luật; bản chất, chức năng và các kiểu nhà nước, pháp luật. Giới thiệu tổng quan về bộ máy Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, về hệ thống văn bản quy phạm pháp luật; về vi phạm pháp luật, trách nhiệm pháp lý; giới thiệu về những nội dung cơ bản nhất của một số ngành luật cơ bản trong hệ thống pháp luật hiện hành ở nước ta.

5. Nội dung chi tiết học phần

	STT
	Nội dung
	Phân bổ thời gian (giờ)

	
	
	Tổng số
	Lý thuyết
	Bài tập, TL, TH
	Tự học

	1 
	Chương 1. Nguồn gốc, bản chất, chức năng, hình thức của nhà nước và pháp luật

1.1. Nguồn gốc, bản chất, chức năng, hình thức của Nhà nước

1.2. Sự ra đời của pháp luật

1.3. Các hệ thống pháp luật trên thế giới
	4
	4
	
	4

	2 
	Chương 2. Các kiểu nhà nước và pháp luật trong lịch sử

2.1. Khái niệm kiểu Nhà nước

2.2. Sự thay thế các kiểu Nhà nước trong lịch sử

2.3. Các kiểu Nhà nước và pháp luật trong lịch sử
	4
	4
	
	4

	3 
	Chương 3. Sự ra đời, bản chất, hình thức và chức năng Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam

3.1. Tính tất yếu về sự ra đời nhà nước XHCN

3.2. Sự ra đời của nhà nước kiểu mới ở Việt Nam

3.3. Hình thức nhà nước CHXHCN Việt Nam

3.4. Chức năng nhà nước CHXHCN Việt Nam

3.5. Bộ máy nhà nước CHXHCN Việt Nam
	4
	4
	
	4

	4 
	Chương 4. Những vấn đề chung về pháp luật xã hội chủ nghĩa

4.1. Pháp luật xã hội chủ nghĩa

4.2. Quy phạm pháp luật và văn bản quy phạm pháp luật

4.3. Quan hệ pháp luật

4.4. Ý thức pháp luật XHCN
	4
	4
	
	4

	5 
	Chương 5. Thực hiện pháp luật và áp dụng pháp luật

5.1. Khái niệm thực hiện pháp luật

5.2. Các hình thức thực hiện pháp luật

5.3. Áp dụng pháp luật
	4
	4
	
	4

	6 
	Chương 6. Vi phạm pháp luật và trách nhiệm pháp lý

6.1. Hành vi hợp pháp

6.2. Vi phạm pháp luật

6.3. Trách nhiệm pháp lý
	4
	4
	
	4

	7 
	Chương 7. Các ngành luật trong hệ thống pháp luật Việt Nam

7.1. Khái niệm hệ thống pháp luật 

7.2. Cấu thành của hệ thống pháp luật

7.3. Một số ngành luật chính trong hệ thống pháp luật Việt Nam

7.4. Công pháp quốc tế và tư pháp quốc tế
	6
	6
	
	6

	
	Tổng cộng
	30
	30
	
	30


6. Nhiệm vụ của sinh viên:

· Dự học trong lớp đầy đủ theo quy chế.

· Thực hiện đọc, nghiên cứu trước giáo trình, tài liệu tham khảo và tìm kiếm thông tin theo chủ đề nghiên cứu, yêu cầu đọc từng chương, từng nội dung trước khi đến lớp; 

· Tham gia nghiên cứu tình huống, thảo luận: thực hiện đầy đủ quy định đối với sinh viên, các yêu cầu của giảng viên môn học.

· Ý thức tổ chức, kỉ luật: Thực hiện đầy đủ qui định đối với sinh viên, các yêu cầu của giảng viên môn học.

· Ôn bài, làm bài tập đầy đủ; làm bài kiểm tra, tiểu luận…

7. Tài liệu học tập:

a. Giao trình chính:

Tập thể Giảng viên khoa Khoa học Cơ bản Trường Đại học Công nghệ Đồng Nai, Giáo trình Pháp luật đại cương (TL lưu hành nội bộ). Đại học Công nghệ Đồng Nai. 2009

b. Taøi lieäu tham khaûo:

· Trường Đại học Luật Hà Nội, Giáo trình Lý luận Nhà nước và Pháp luật, NXB Tư pháp. 2006

· Trường Đại học Kinh tế quốc dân, Giáo trình Pháp luật đại cương, NXB ĐH Kinh tế quốc dân. 2008

8. Thi, kiểm tra và đánh giá
Thực hiện theo qui chế tổ chức và quản lý đào tạo trình độ đại học và cao đẳng hệ chính quy được ban hành tại quyết định số 76/QĐ-ĐHTNH-QLĐT ngày 14/05/2013 của Hiệu trưởng Trường Đại học Tài chính - Ngân hàng Hà Nội
9. Phương pháp dạy/học: thuyết trình, tổ chức chuyên đề, phương pháp nghe nhìn khác.

10. Nhóm giảng viên 

Thuộc khoa Khoa Học Cơ Bản của nhà trường đảm nhận giảng dạy.

	BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
TRƯỜNG ĐẠI HỌC  

TÀI CHÍNH - NGÂN HÀNG HN


	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc




ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN

1. Thông tin học phần:



· Tên học phần:
TIN HỌC ĐẠI CƯƠNG                  Mã: TA05
· Tên tiếng Anh:
General Informatic Technology

· Số tín chỉ: 3 tín chỉ
Lý thuyết: 2 tín chỉ

Thực hành: 1 tín chỉ 

· Phân bố thời gian: 
60 giờ 

· Lý thuyết: 
30 giờ

· Thực hành, bài tập, kiểm tra: 
30 giờ 

· Tự học: 
60 giờ

2. Điều kiện tiên quyết: Không
3. Mục tiêu của học phần

a. Kiến thức: 
Nhằm trang bị cho sinh viên kiến thức và thực hành tin học văn phòng như làm việc với máy tính trên hệ điều hành Windows, soạn thảo văn bản, thao tác trên bảng tính excel, tạo trình chiếu cũng như kiến thức về internet.

b. Kỹ năng: 

Sinh viên có thể tự trau dồi kiến thức cho qúa trình tự học thông qua mạng internet cũng như qua các tài liệu về tin học.

c. Thái độ:
Yêu cầu sinh viên cần ngoài thời gian học trên lớp nghe giảng bài, đòi hỏi sinh viên thực hành trên máy tính và tự tìm hiểu các thông tin khác trên báo đài, internet,…

4. Mô tả vắn tắt nội dung học phần

Cung cấp cho sinh viên những hiểu biết cơ bản nhất về công nghệ thông tin. Sử dụng hệ điều hành Windows, soạn thảo văn bản bằng Microsoft Word, xử lý bảng tính bằng Microsoft Excel, trình bày Microsoft Powerpoint, sử dụng Internet và E-mail.

5. Nội dung chi tiết học phần

	STT
	Nội dung
	Phân bổ thời gian (giờ)

	
	
	Tổng số
	Lý thuyết
	Bài tập, TL, TH
	Tự học

	1 
	Chương 1. Tổng quan về máy tính điện tử

1.1. Các khái niệm cơ bản

1.2. Biểu diễn thông tin trong máy tính
	4
	2
	2
	4

	2 
	Chương 2. Hệ điều hành Windows

2.1. Giới thiệu

2.2. Tổ chức và quản lý dữ liệu

2.3. Thiết lập màn hình nền

2.4. Thiết lập thanh Taskbar và StarMenu

2.5. Khai báo thông số môi trường

2.6. Cài đặt và gỡ bỏ chương trình

2.7. Tìm kiếm thông tin

2.8. Quản lý tài khoản người dùng
	8
	4
	4
	8

	3 
	Chương 3. Trình soạn thảo văn bản MS Word

3.1. Giới thiệu

3.2. Các thao tác cơ bản

3.3. Định dạng văn bản

3.4. Trang trí văn bản

3.5. Tạo bảng biểu

3.6. Một số chức năng khác

3.7. In ấn
	18
	9
	9
	18

	4 
	Chương 4. Xử lý bảng tính với Microsoft Excel

4.1. Giới thiệu

4.2. Làm việc với bảng tính Excel

4.3. Một số hàm cơ bản 

4.3.1. Định nghĩa hàm

4.3.2. Các hàm thông dụng

4.4. Cơ sở dữ liệu

4.5. Đồ thị

4.6. In ấn bảng tính
	18
	9
	9
	18

	5 
	Chương 5. Soạn thảo, trình diễn với Microsoft Powerpoint

5.1. Giới thiệu 

5.2. Các khái niệm cơ bản

5.3. Định dạng slide

5.4. Chèn đối tượng

5.5. Hiệu ứng và liên kết
	6
	3
	3
	6

	6 
	Chương 6. Sử dụng Internet

6.1. Giới thiệu

6.2. Cách sử dụng Internet

6.3. Tạo Mail và quản lý mail
	6
	3
	3
	6

	
	Tổng cộng
	60
	30
	30
	60


6. Nhiệm vụ của sinh viên:

· Dự học trong lớp đầy đủ theo quy chế.

· Thực hiện đọc, nghiên cứu trước giáo trình, tài liệu tham khảo và tìm kiếm thông tin theo chủ đề nghiên cứu, yêu cầu đọc từng chương, từng nội dung trước khi đến lớp; 

· Tham gia nghiên cứu tình huống, thảo luận: thực hiện đầy đủ quy định đối với sinh viên, các yêu cầu của giảng viên môn học.

· Ý thức tổ chức, kỉ luật: Thực hiện đầy đủ qui định đối với sinh viên, các yêu cầu của giảng viên môn học.

· Ôn bài, làm bài tập đầy đủ; làm bài kiểm tra, tiểu luận…

7. Tài liệu học tập:

a. Giáo trình chính:

Tập thể Giảng viên khoa Khoa học Cơ bản Trường Đại học Công nghệ Đồng Nai, Tin học đại cương. Đại học Công nghệ Đồng Nai. 2013

b. Tài liệu tham khảo:

Đoàn Thiện Ngân, Internet Explore toàn tập, NXB Lao động Xã hội, 2003.

8. Thi, kiểm tra và đánh giá
Thực hiện theo qui chế tổ chức và quản lý đào tạo trình độ đại học và cao đẳng hệ chính quy được ban hành tại quyết định số 76/QĐ-ĐHTNH-QLĐT ngày 14/05/2013 của Hiệu trưởng Trường Đại học Tài chính - Ngân hàng Hà Nội
9. Phương pháp dạy/học: thuyết trình, tổ chức chuyên đề, phương pháp nghe nhìn khác.

10. Nhóm giảng viên 

Thuộc khoa Công nghệ Thông tin của nhà trường đảm nhận giảng dạy.

	BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
TRƯỜNG ĐẠI HỌC  

TÀI CHÍNH - NGÂN HÀNG HN


	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc




ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN

1.  Thông tin chung về học phần

· Tên học phần: PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU KHOA HỌC,  Mã : TA06
· Tên tiếng Anh: Scientific Research Method
· Số tín chỉ: 2 tín chỉ      
Lý thuyết: l tín chỉ
Thực hành: l tín chỉ
· Tổng số giờ: 
45 giờ     

· Lý thuyết: 

15 giờ       

· Thực hành bài tập kiểm tra: 
30 giờ

· Tự học: 

45 giờ
2.  Các học phần tiên quyết: Không 

3.  Mục tiêu của học phần: Cung cấp cho sinh viên

Kiến thức: Trang bị cho học viên về phương pháp luận nghiên cứu khoa học.
Kỹ năng: sinh viên có thể viết được bài báo khoa học, luận văn tốt nghiệp và khả năng thuyết trình báo cáo khoa học.
4.  Mô tả vắn tắt nội dung học phần

Giới thiệu bản chất logic của nghiên cứu khoa học và các giả thuyết khoa học. Phương pháp xây dựng cơ sở lý luận của đề tài nghiên cứu khoa học, phương pháp thu thập và hướng xử lý thông tin, trình tự thực hiện đề tài. Cách viết một đoạn văn khoa học. Hướng dẫn viết luận văn tốt nghiệp, chuẩn bị file báo cáo và kỹ năng thuyết trình.

5.  Nội dung chi tiết môn học

	STT
	Nội dung
	Phân bổ thời gian (giờ)

	
	
	Tổng

số
	Lý thuyết
	Bài tập, TL, TH
	Tự học

	1 
	Chương 1. Đại cương về khoa học và nghiên cứu
1. Khoa học
2. Nghiên cứu khoa học
3. Đề tài nghiên cứu khoa học
	4
	1
	3
	4

	2 
	Chương 2. Bản chất của nghiên cứu khoa học
1. Các thao tác logic trong NCKH
2. Cấu trúc khoa học của một chuyên khảo KH

3. Trình tự logic của NCKH
	4
	1
	3
	4

	3 
	Chương 3. Vấn đề khoa học
1. Khái niệm
2. Phân loại vấn đề KH
3. Các tình huống của vấn đề khoa học

4. Phương pháp phát hiện vấn đề khoa học
	4
	1
	3
	4

	4 
	Chương 4. Giả thuyết khoa học
1. Khái niệm
2. Tiêu chí xem xét một đề tài
3. Phân loại giả thuyết

4. Liên hệ giữa giả thuyết với vấn đề khoa học

5. Bản chất logic của giả thuyết

6. Kiểm chứng giả thuyết
	4
	1
	3
	4

	5 
	Chương 5. Cơ sở lý luận của đề tài
1. Khái niệm
2. Phương pháp xây dựng cơ sở lý luận
3. Xác định khung lý thuyết của đề tài
	4
	1
	3
	4

	6 
	Chương 6. Phương pháp thu thập và xử lý thông tin
1. Khái niệm
2. Phương pháp tiếp cận thu thập thông tin
3. Phương pháp nghiên cứu tài liệu khoa học
4. Phương pháp phi thực nghiệm
5. Phương pháp trắc nghiệm
6. Phương pháp thực nghiệm
7. Xử lý các thông tin định lượng
8. Xử lý các thông tin định tính
	4
	1
	3
	4

	7 
	Chương 7. Phương pháp thu thập và xử lý thông tin
1. Khái niệm
2. Xử lý các thông tin định lượng

3. Xử lý các thông tin định tính

4. Sai lệch quan sát và sai số quan sát
	4
	1
	3
	4

	8 
	Chương 8. Viết tài liệu khoa học
1. Ý nghĩa các tài liệu khoa học
2. Các loại tài liệu khoa học

3. Viết báo cáo kết quả nghiên cứu

4. Ngôn ngữ của tài liệu khoa học

5. Trích dẫn khoa học

6. Chỉ dẫn đề mục và chỉ dẫn tác giả
	4
	1
	3
	4

	9 
	Chương 9. Trình tự thực hiện đề tài
1. Khái niệm

2. Các bước thực hiện đề tài
3. Hội nghị khoa học
4. Đánh giá kết quả nghiên cứu khoa học
5. Đảm bảo pháp lý cho các công trình khoa học
	4
	2
	2
	4

	10 
	Chương 10. Luận văn khoa học
1. Dẫn nhập

2. Phân loại luận văn khoa học

3. Yêu cầu về chất lượng luận văn

4. Trình tự chuẩn bị luận văn

5. Viết luận văn
	6
	3
	3
	6

	11
	Ôn tập 
	3
	2
	1
	3

	
	Tổng cộng
	45
	15
	30
	45


6.  Nhiệm vụ của sinh viên:

· Dự học trên lớp đầy đủ theo quy chế 

· Thực hiện đọc, nghiên cứu trước giáo trình, tài liệu tham khảo và tìm kiếm thông tin theo chủ để nghiên cứu, yêu cầu đọc từng chương, từng nội dung trước khi đến lớp;

· Tham gia nghiên cứu tình huống, thảo luận: thực hiện làm việc nhóm, thảo luận nhóm, làm các bài tập về nhà theo yêu cầu

· Ý thức tổ chức, kỷ luật: Thực hiện đầy đủ qui định đối với sinh viên, các yêu cầu của giảng viên môn học.

· Ôn bài, làm bài tập đầy đủ; làm 2 bài kiểm tra, tiểu luận ...

7.  Tài liệu học tập
a.  Giáo trình chính:
Vũ Cao Đàm, Phương pháp luận nghiên cứu khoa học, NXB KHKT, 1999
b.  Tài liệu tham khảo:

· Graduate School, Guide to Preparation and Submission of Thesis and Dissertatỉons, Aubum University, USA. 1997
· Center for Language and Education Technology, AIT., A style guide for AIT Master Thesis, AIT, Thailand. 1996

8. Thi, kiểm tra và đánh giá
Thực hiện theo qui chế tổ chức và quản lý đào tạo trình độ đại học và cao đẳng hệ chính quy được ban hành tại quyết định số 76/QĐ-ĐHTNH-QLĐT ngày 14/05/2013 của Hiệu trưởng Trường Đại học Tài chính - Ngân hàng Hà Nội
9. Phương pháp dạy/học: Thuyết trình, tổ chức chuyên đề, phương pháp nghe nhìn khác.

10. Nhóm giảng viên:
Thuộc phòng nghiên cứu khoa học của nhà trường đảm nhận giảng dạy.
	BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
TRƯỜNG ĐẠI HỌC  

TÀI CHÍNH - NGÂN HÀNG HN


	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc




ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN

1. Thông tin học phần:



· Tên học phần: DẪN LUẬN NGÔN NGỮ HỌC              Mã: TA07
· Tên tiếng Anh: An Introduction to Linguistics

· Số tín chỉ: 3 tín chỉ
Lý thuyết: 2 tín chỉ

Thực hành: 1 tín chỉ 

· Phân bố thời gian: 
60 giờ 

· Lý thuyết: 
30 giờ

· Thực hành, bài tập, kiểm tra: 
30 giờ 

· Tự học: 
60 giờ

2. Điều kiện tiên quyết: Không
3. Mục tiêu của học phần: 

Học phần cung cấp những kiến thức cơ bản về bản chất của ngôn ngữ loài người, về mối quan hệ giữa ngôn ngữ và văn hóa, giữa ngôn ngữ và tư duy; cung cấp những tri thức chung về ngữ âm, ngữ pháp, từ vững, ngữ nghĩa, ngữ dụng để hiểu một ngôn ngữ cụ thể (Tiếng Việt hoặc ngoại ngữ đang học) và làm cơ sở để đối chiếu ngôn ngữ.

4. Mô tả vắn tắt nội dung học phần:
Học phần cung cấp những kiến thức cơ bản về bản chất của ngôn ngữ loài người, về mối quan hệ giữa ngôn ngữ và văn hóa, giữa ngôn ngữ và tư duy; cung cấp những tri thức chung về ngữ âm, ngữ pháp, từ vững, ngữ nghĩa, ngữ dụng để hiểu một ngôn ngữ cụ thể (Tiếng Việt hoặc ngoại ngữ đang học) và làm cơ sở để đối chiếu ngôn ngữ.
5. Nội dung chi tiết học phần

	Stt
	Nội dung
	Phân bổ thời gian (giờ)

	
	
	Tổng số
	Lý thuyết
	Bài tập, TL, TH
	Tự học

	1 
	Chương I. BẢN CHẤT VÀ CHỨC NĂNG CỦA NGÔN NGỮ (Nguyễn Thiện Giáp viết)
A. Bản chất của ngôn ngữ
I. Ngôn ngữ là một hiện tượng xã hội 

II. Ngôn ngữ là một hiện tượng xã hội đặc biệt 

В. Chức năng của ngôn ngữ
I. Ngôn ngữ là phương tiện giao tiếp trọng yếu nhất của con người

II. Ngôn ngữ là phương tiện của tư duy
	6
	3
	3
	6

	2 
	Chương 2. NGUỒN GỐC VÀ SỰ PHÁT TRIỂN CỦA NGÔN NGỮ (Nguyễn Thiện Giáp viết)
A. Nguồn gốc của ngôn ngữ
I. Nội dung và phạm vi của vấn đề

II. Một số giả thuyết về nguồn gốc của ngôn ngữ

III. Vấn đề nguồn gốc của ngôn ngữ 

В. Sự phát triển của ngôn ngữ
I. Quá trình phát triển của ngôn ngữ

II. Cách thức phát triển của ngôn ngữ

III. Những nhân tố khách quan và chủ quan làm cho ngôn ngữ biến đổi và phát triển
	6
	3
	3
	6

	3 
	Chương 3. NGÔN NGỮ LÀ MỘT HỆ THỐNG TÍN HIỆU ĐẶC BIỆT (Nguyễn Thiện Giáp viết)
А. Hệ thống và kết cấu của ngôn ngữ
I. Khái niệm hệ thống và kết cấu

II. Các loại đơn vị chủ yếu của ngôn ngữ

III. Những kiểu quan hệ chủ yếu trong ngôn ngữ

B. Ngôn ngữ là một hệ thông tín hiệu đặc biệt
I. Bản chất tín hiệu của hệ thống ngôn ngữ

II. Ngôn ngữ là một hệ thống tín hiệu đặc biệt
	6
	3
	3
	6

	4 
	Chương 4. TỪ VỰNG (Nguyễn Thiện Giáp viết)
A. Các đơn vị từ vựng
I. Từ là đơn vị cơ bản của từ vựng

II. Từ vị và các biến thể

III. Cấu tạo từ

IV. Ngữ - đơn vị từ vựng tương đương với từ 

В. Ý nghĩa của từ và ngữ
I. Phân biệt ý, nghĩa và ý nghĩa

II. Sự biến đổi ý nghĩa của từ ngữ

III. Kết cấu ý nghĩa của từ

IV. Hiện tượng đồng âm

V. Hiện tượng đồng nghĩa

VI. Hiện tượng trái nghĩa

VII. Trường nghĩa 

С. Các lớp từ vựng
I. Từ vựng toàn dân và từ vựng hạn chế về mặt xã hội và lãnh thổ

II. Từ vựng tích cực và từ vựng tiêu cực

III. Từ bản ngữ và từ ngoại lai

D. Vấn đề hệ thống hoá từ vựng trong các từ điển
I. Từ điển khái niệm và từ điển ngôn ngữ

II. Từ điển biểu ý và từ điển biểu âm

III. Từ điển giải thích và từ điển đối chiếu

IV. Từ điển từ nguyên và từ điển lịch sử
	8
	4
	4
	8

	5 
	Chương 5. NGỮ ÂM (Đoàn Thiện Thuật viết)
А. Các sự kiện của lời nói
I. Âm thanh của lời nói. Bản chất và cấu tạo

II. Nguyên âm

III. Phụ âm

IV. Các hiện tượng ngôn điệu

V.  Sự biến đổi ngữ âm trong lời nói

В. Sự khu biệt trong mặt biểu đạt của ngôn ngữ
I. Âm vị, âm tố và các biến thể của âm vị

II. Nét khu biệt

III. Âm vị siêu đoạn tính

IV. Phương pháp xác định âm vị và các biến thể của âm vị
	8
	4
	4
	8

	6 
	Chương 6. NGỮ PHÁP (Nguyễn Minh Thuyết viết)
А. Ý nghĩa ngữ pháp
I. Ý nghĩa ngữ pháp là gì?

II. Các loại ý nghĩa ngữ pháp 

В. Phương thức ngữ pháp
I. Phương thức ngữ pháp là gì?

II. Các phương thức ngữ pháp phổ biến

III. Phân loại các ngôn ngữ theo sự sử dụng các phương thức ngữ pháp

С. Phạm trù ngữ pháp
I. Phạm trù ngữ pháp là gì?

II. Các phạm trù ngữ pháp phổ biến 

D. Phạm trù từ vựng - ngữ pháp
I. Phạm trù từ vựng - ngữ pháp là gì?

II. Các phạm trù từ vựng - ngữ pháp phổ biến 

E. Quan hệ ngữ pháp
I. Quan hệ ngữ pháp là gì?

II. Các kiểu quan hệ ngữ pháp

III. Tính tầng bậc của các quan hệ ngữ pháp trong câu và cách mô tả chúng bằng sơ đồ

F. Đơn vị ngữ pháp
I. Khái niệm

II. Hình vị

III. Từ

IV. Cụm từ 
	6
	3
	3
	6

	7 
	Chương 7. CHỮ VIẾT (Nguyễn Thiện Giáp viết)
A. Khái niệm về chữ viết 
В. Các kiểu chữ viết
I. Chữ ghi ý

II. Chữ ghi âm 
	6
	3
	3
	6

	8 
	Chương 8. CÁC NGÔN NGỮ THẾ GIỚI (Nguyễn Thiện Giáp viết)
A. Phân loại các ngôn ngữ theo nguồn gốc
I. Cơ sở phân loại các ngôn ngữ theo nguồn gốc

II. Phương pháp so sánh - lịch sử

III. Một số họ ngôn ngữ chủ yếu

В. Phân loại ngôn ngữ theo loại hình
I. Cơ sở phân loại

II. Phương pháp so sánh - loại hình

III. Các loại hình ngôn ngữ
	6
	3
	3
	6

	9 
	Chương 9. NGÔN NGỮ HỌC (Nguyễn Thiện Giáp viết)
А. Sự hình thành và phát triển của ngôn ngữ học 
В. Đối tượng và nhiệm vụ của ngôn ngữ học
I. Đối tượng của ngôn ngữ học

II. Nhiệm vụ của ngôn ngữ học. Các ngành, các bộ môn của nó 

С. Mối quan hệ của ngôn ngữ học với các khoa học khác
	6
	3
	3
	6

	10 
	Ôn tập
	2
	1
	1
	2

	
	Tổng cộng
	60
	30
	30
	60


6. Nhiệm vụ của sinh viên:

· Dự học trên lớp đầy đủ theo quy chế

· Thực hiện đọc, nghiên cứu trước giáo trình, tài liệu tham khảo và tìm kiếm thông tin theo chủ đề nghiên cứu, yêu cầu đọc trong từng chương, từng nội dung trước khi đến lớp;

· Tham gia Nghiên cứu tình huống, thảo luận: thực hiện làm việc nhóm, thảo luận nhóm, làm các bài tập về nhà theo yêu cầu

· Ý thức tổ chức, kỷ luật: Thực hiện đầy đủ qui định đối với sinh viên, các yêu cầu của giảng viên môn học.

· Ôn bài, làm bài tập đầy đủ; làm bài kiểm tra, tiểu luận …

7. Tài liệu học tập:
a. Tài liệu chính: 

Nguyễn Thiện Giáp, Đoàn Thiện Thuật, Nguyễn Minh Thuyết,  Dẫn luận ngôn ngữ học, NXB Giáo dục Hà Nội, 2009

b. Tài liệu tham khảo:

Mai Ngọc Chừ – Vũ Đức Nghiệu – Hoàng Trọng Phiến, Cơ sở ngôn ngữ học và tiếng Việt, NXB Giáo, 1997

8. Thi, kiểm tra và đánh giá
Thực hiện theo qui chế tổ chức và quản lý đào tạo trình độ đại học và cao đẳng hệ chính quy được ban hành tại quyết định số 76/QĐ-ĐHTNH-QLĐT ngày 14/05/2013 của Hiệu trưởng Trường Đại học Tài chính - Ngân hàng Hà Nội
9.  Phương pháp dạy/học: thuyết trình, tổ chức chuyên đề, phương pháp nghe nhìn khác.

10. Nhóm giảng viên

Thuộc Bộ môn Xã hội Nhân văn của nhà trường đảm nhận giảng dạy.

	BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
TRƯỜNG ĐẠI HỌC  

TÀI CHÍNH - NGÂN HÀNG HN


	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc




ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN

1. Thông tin học phần
· Tên học phần: NGÔN NGỮ HỌC ĐỐI CHIẾU                Mã: TA08
· Tên tiếng Anh: Contrastive Linguistics
· Số tín chỉ: 2 tín chỉ 
Lý thuyết: 2 tín chỉ
Thực hành: 0 tín chỉ
· Phân bổ thời gian: 30 giờ
· Lý Thuyết: 30 giờ
· Thực hành, bài tập, kiểm tra: 0 giờ
· Tự học: 30 giờ
2.  Điều kiện tiên quyết: Tiếng Việt
3.  Mục tiêu của học phần:

a. Kiến thức: Cung cấp kiến thức về lịch sử phát triển của ngôn ngữ học đối chiếu, các cấp độ miêu tả ngôn ngữ, phương pháp và thủ pháp nghiên cứu đối chiếu trong ngôn ngữ học, việc đối chiếu ngôn ngữ qua các bình diện và cấp độ ngôn ngữ, thực hiện điển cứu, các thao tác cải biên ngôn ngữ. 

b. Kĩ năng: Nắm vững và vận dụng tốt phương pháp, nguyên tắc, và các thủ pháp đối chiếu ngôn ngữ học ở các cấp độ ngữ âm-âm vị học, ngữ pháp học, và từ vựng-ngữ nghĩa, ngữ dụng học nhằm tự mình tìm ra những điểm tương đồng và dị biệt, những nét tương đương và không tương đương giữa tiếng Việt và ngoại ngữ mà sinh viên theo học, để từ đó có thể học ngoại ngữ nhanh và hiểu quả hơn, tránh và khắc phục được những chuyển di tiêu cực, biết phát huy, khai thác và tận dụng được những chuyển di tích cực trong quá trình học và sử dụng ngôn ngữ, dịch thuật ngôn ngữ, hướng đến việc sử dụng ngoại ngữ/ngôn ngữ một cách chuẩn mực, trong sáng và chính xác.

c. Thái độ: Giúp sinh viên hình thành một ý thức nghiêm túc đối với việc rèn luyện và phát triển các kĩ năng học và sử dụng ngoại ngữ để có thể nắm được và sử dụng được ngoại ngữ một cách chuẩn xác và nhuần nhụy như người bản ngữ, tránh việc áp dụng một cách tiêu cực các đặc điểm cấu trúc – chức năng và sử dụng của ngoại ngữ vào trong tiếng Việt, khai thác và áp dụng được những đặc điểm cấu trúc-hệ thống ưu việt của ngoại ngữ vốn không có trong tiếng Việt nhưng phù hợp với tiếng Việt vào trong tiếng Việt.   

4. Mô tả vắn tắt nội dung học phần
Môn học này có những nội dung chính sau:

· Lịch sử phát triển của ngôn ngữ học đối chiếu; đối tượng, phạm vi của ngôn ngữ học đối chiếu;

· Cơ sở, nguyên tắc, và phương pháp đối chiếu;

· Việc đối chiếu ngôn ngữ qua các bình diện: ngữ âm-âm vị học, ngữ pháp học, và từ vựng-ngữ nghĩa;

· Các thao tác cải biên ngôn ngữ.

5. Nội dung chi tiết học phần:
	Stt
	NỘI DUNG
	Phân bổ thời gian (giờ)

	
	
	Tổng số
	Lý thuyết
	Bài tập, TL, TH
	Tự học

	1
	Phần 1. DẪN LUẬN

· Chương 1: Lược khảo tiến trình ngôn ngữ học đối chiếu
· Chương 2: Các phân giới chủ yếu

· Chương 3: Những tiền đề lý luận
	4
	4
	
	4

	2
	Phần 2. NGHIÊN CỨU ĐỐI CHIẾU NGỮ ÂM ÂM VỊ 
· Chương 4: Đối chiếu nguyên âm Việt-Anh

· Chương 5: Đối chiếu phụ âm Việt-Anh
· Chương 6: Đối chiếu âm tiết Việt-Anh
· Chương 7: Đối chiếu hiện tượng ngôn điệu Việt-Anh
	6
	6
	
	6

	3
	Phần 3. NGHIÊN CỨU ĐỐI CHIẾU HÌNH VỊ
· Chương 8: Đối chiếu hình vị về mặt cấu tạo

· Chương 9: Đối chiếu hình vị về mặt hoạt động
	4
	4
	
	4

	4
	Phần 4. NGHIÊN CỨU ĐỐI CHIẾU CÂU
· Chương 10: Cơ sở bình diện đối chiếu câu

· Chương 11: Đối chiếu khuôn hình câu và thành phần câu Việt - Anh
· Chương 12: Đối chiếu câu nghi vấn và câu phủ định Việt - Anh
	4
	4
	
	4

	5
	Phần 5. NGHIÊN CỨU ĐỐI CHIẾU TỪ VÀ NGHĨA
· Chương 13: Thử nghiệm nhiên cứu đối chiếu từ vựng – ngữ nghĩa

· Chương 14: Đồng âm giữa các ngôn ngữ
· Chương 15: Tương đồng ngữ nghĩa ở các ngôn ngữ
· Chương 16: Đặc trưng hiện tượng đa nghĩa
	6
	4
	
	4

	6
	Phần 6. NGHIÊN CỨU ĐỐI CHIẾU TỪ VÀ NGHĨA
· Chương 17: Phương pháp thủ pháp nghiên cứu đối chiếu
	4
	4
	
	4

	
	Ôn tập 
	2
	2
	
	2

	
	Tổng cộng
	30
	30
	0
	30


6. Nhiệm vụ của sinh viên:

· Dự học trên lớp đầy đủ theo quy chế

· Thực hiện đọc, nghiên cứu trước giáo trình, tài liệu tham khảo và tìm kiếm thông tin theo chủ đề nghiên cứu. Yêu cầu đọc từng chương, từng nội dung trước khi đến lớp;

· Tham gia nghiên cứu tình huống, thảo luận: thực hiện làm việc nhóm, thảo luận nhóm, làm các bài tập về nhà theo yêu cầu

· Ý thức tổ chức, kỷ luật: Thực hiện đầy đủ quy định đối với sinh viên, các yêu cầu của giảng viên môn học.

· Ôn bài, làm bài tập đầy đủ; làm bài kiểm tra, tiểu luận ...

7. Tài liệu học tập:

a. Giáo trình chính:

Lê Quang Thiêm, Nghiên cứu đối chiếu các ngôn ngữ, Nhà xuất bản Đại học Quốc gia Hà Nội, 2004

b. Tài liệu tham khảo:
· Giáo trình Ngôn ngữ học đối chiếu, ĐH Ngoại ngữ, ĐHQG Hà Nội. 2009

· Nguyễn Thiện Giáp, Dẫn luận ngôn ngữ học, NXB Giáo dục, Hà Nội. 1994

· Các tài liệu tiếng Anh liên quan

8. Thi, kiểm tra và đánh giá
Thực hiện theo quy chế tổ chức và quản lý đào tạo trình độ đại học và cao đẳng hệ chính quy được ban hành tại quyết định số 47/QĐ-ĐHCNĐN ngày 20/06/2011 của Hiệu trưởng trường Đại học Công nghệ Đồng Nai.

9. Phương pháp dạy/học: Thuyết trình, tổ chức chuyên đề, phương pháp nghe nhìn khác.
10. Nhóm giảng viên:

Thuộc Bộ môn Khoa học Xã hội Nhân văn của nhà trường đảm nhận giảng dạy.

	BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
TRƯỜNG ĐẠI HỌC  

TÀI CHÍNH - NGÂN HÀNG HN


	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc




ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN

1. Thông tin chung về học phần
· Tên học phần: CƠ SỞ VĂN HÓA VIỆT NAM             Mã: TA09
· Tên Tiếng Anh: Vietnamese Cultural Foundation
· Số tín chỉ: 3 tín chỉ        
Lý thuyết: 2 tín chỉ    Thực hành: l tín chỉ
· Phân bổ thời gian: 60 giờ


· Lý thuyết: 30 giờ       

· Thực hành: 30 giờ
· Tự học: 60 giờ
2. Điều kiện tiên quyết: Không

3. Mục tiêu của học phần: Cung cấp cho sinh viên
· Nội dung kiến thức: Học phần trang bị cho sinh viên những kiến thức cơ bản về khái niệm văn hóa và các khái niệm hữu quan; nắm vững tiến trình văn hóa Việt Nam; các thành tố văn hóa.
· Về kỹ năng: Biết nhận diện, phân tích, đánh giá những hiện tượng văn hóa Việt Nam từ đó rút ra những đặc trưng truyền thống văn hóa dân tộc.
· Về thái độ: Yêu mến, trân trọng, giữ gìn và phát huy những giá trị truyền thống văn hoá dân tộc.
4. Mô tả vắn tắt nội dung học phần
· Môn học Cơ sở Văn hóa Việt Nam giúp sinh viên nắm được những khái niệm cơ bản về văn hóa, đặc trưng văn hóa, nhận diện được các vùng văn hóa trên lãnh thổ Việt Nam; tiến trình lịch sử của văn hóa Việt Nam từ nguồn gốc cho đến nay. 

· Tìm hiểu các thành tố văn hóa: văn hóa nhận thức và văn hóa tổ chức cộng đồng; văn hóa giao tiếp ứng xử với môi trường tự nhiên và xã hội. Tìm hiểu sự giao lưu ảnh hưởng của văn hóa Việt Nam với văn hóa Trung Hoa, Ấn Độ và văn hóa phương Tây.
5. Nội dung chi tiết học phần
	Stt
	Nội dung
	Phân bổ thời gian (giờ)

	
	
	Tổng số
	Lý thuyết
	Bài tập, TL, TH
	Tự học

	1
	Chương I: Văn hóa và Văn hóa Việt Nam 

I. Khái niệm
1.  Văn hoá là gì?

2.  Phân biệt văn hoá với văn minh, văn hiến, văn vật
II. Các đặc trưng và chức năng của văn hóa
1.  Tính hệ thống và chức năng tổ chức xã hội
2.  Tính giá trị và chức năng điều chỉnh, thúc đẩy xã hội
3.  Tính nhân sinh và chức năng giao tiếp

4.  Tính lịch sử-truyền thống và chức năng giáo dục
III. Định vị văn hóa Việt Nam

1. Tổng quan về Việt Nam
2. Chủ thể và thời gian văn hoá Việt Nam

3. Không gian văn hóa Việt Nam 

IV. Tiến trình văn hóa Việt Nam
1.  Lớp văn hóa bản địa
2.  Lớp văn hóa giao lưu với Trung Hoa và khu vực
3.  Lớp văn hóa giao lưu với phương Tây
	10
	5
	5
	10

	2
	Chương II: Văn hoá nhận thức
I. Quan niệm về bản chất cấu trúc và vận hành của vũ trụ
1.  Triểt lí âm dương
2.  Triết lí về cấu trúc không gian của vũ trụ

3.  Triết lí về cấu trúc thời gian - lịch âm dương và hệ can chi
II.  Nhận thức về con người
1.  Nhận thức về con người tự nhiên
2.  Nhận thức về con người xã hội
	10
	5
	5
	10

	3
	Chương III: Văn hoá tổ chức đời sống cộng đồng I.

I.  Tổ chức nông thôn
1. Gia đình và dòng tộc
2. Làng, xóm
3. Phường, hội
II.  Tổ chức quốc gia
1. Quản lí xã hội
2. Truyền thống dân chủ
III.  Tổ chức đô thị
1.  Các đặc điểm của đô thị Việt Nam
2.  Đô thị Việt Nam trong quan hệ với nông thôn 
	10
	5
	5
	10

	4
	Chương IV: Văn hoá tổ chức đời sống cá nhân

I. Văn hóa tín ngưỡng
1.  Tín ngưỡng phồn thực
2.  Tín ngưỡng sùng bái tự nhiên

3.  Tín ngưỡng sùng bái con người
II.  Văn hóa phong tục
1.  Phong tục hôn nhân
2.  Phong tục tang ma

3.  Phong tục lễ tết, lễ hội
III. Văn hóa giao tiếp và nghệ thuật ngôn từ
1. Các đặc trưng giao tiếp của người Việt
2. Các đặc trưng của nghệ thuật ngôn từ
IV.  Nghệ thuật thanh sắc và hình khối
1. Vài nét về nghệ thuật thanh sắc Việt Nam
2. Vài nét về nghệ thuật hình khối Việt Nam
	10
	5
	5
	10

	5
	Chương V: Văn hoá ứng xử vói môi trường tự nhiên
I. Ấm thực
1.  Quan niệm về ăn uống
2.  Nghệ thuật ẩm thực
II. Trang phục
1.  Quan niệm về mặc
2.  Trang phục qua các thời đại
III. Cư trú và đi lại
1.   Nhà cửa, kiến trúc
2.   Giao thông
	10
	5
	5
	10

	6
	Chương VI: Văn hóa ứng xử với môi trường xã hội
  I. Giao lưu với Ấn Độ: Văn hoá Chăm
1. Nguồn gốc văn hoá Chăm 

2. Đặc điểm văn hóa Chăm
II. Phật giáo và văn hóa Việt Nam
1.  Nguồn gốc Phật giáo
2.  Nội dung cơ bản học thuyết Phật Giáo
3. Quá trình thâm nhập và phát triển của Phật giáo ở Việt Nam
III. Nho giáo và văn hóa Việt Nam
1. Sự hình thành và phát triển của Nho giáo
2. Nội dung cơ bản của Nho giáo

3. Đặc điểm Nho giáo Việt Nam
IV. Đạo giáo và văn hóa Việt Nam
1. Vài nét về Đạo giáo
2. Sự thâm nhập và phát triển của Đạo giáo ở Việt Nam
V. Kitô giáo và văn hóa phương Tây ở Việt Nam
1. Kitô giáo và sự thâm nhập, phát triển Kitô giáo ở Việt Nam
2. Ảnh hưởng của văn hoá phương Tây đối với văn hoá Việt Nam
	8
	4
	4
	8

	7
	Kết luận: Văn hoá Việt Nam từ truyền thống đến hiện đại 
1. Khái quát chung về bản sắc văn hoá Việt Nam
2. Giá trị văn hoá truyền thống
3. Giá trị văn hoá tiêu biểu
Văn hoá truyền thống đứng trước công cuộc công nghiệp hoá - hiện đại hóa
	2
	2
	1
	2

	
	Tổng cộng
	60
	30
	30
	60


6.  Nhiệm vụ của sinh viên:

· Dự học trên lớp đầy đủ theo quy chế

· Thực hiện đọc, nghiên cứu trước giáo trình, tài liệu tham khảo và tìm kiếm thông tin theo chủ để nghiên cứu yêu cầu đọc từng chương, từng nội dung trước khi đến lớp

· Tham gia nghiên cứu tình huống, thảo luận: thực hiện làm việc nhóm, thảo luận nhóm, làm các bài tập về nhà theo yêu cầu.

· Ý thức tổ chức, kỷ luật: Thực hiện đầy đủ qui định đối với sinh viên, các yêu cầu của giảng viên môn học.

· Ôn bài, làm bài tập đầy đủ; làm 2 bài kiểm tra, tiểu luận ...
7.  Tài liệu học tập

a. Giáo trình chính:
· Trần Quốc Vượng, Cơ sở văn hóa Việt Nam, NXB Giáo dục, 2009
b. Tài liệu tham khảo:

· Trần Ngọc Thêm, Cơ sở văn hoá Việt Nam, NXBGD, 1999 

· Trần Ngọc Thêm, Tìm hiểu bản sắc văn hoá Việt Nam, NXB TPHCM,1996

8. Thi, kiểm tra và đánh giá
Thực hiện theo qui chế tổ chức và quản lý đào tạo trình độ đại học và cao đẳng hệ chính quy được ban hành tại quyết định số 76/QĐ-ĐHTNH-QLĐT ngày 14/05/2013 của Hiệu trưởng Trường Đại học Tài chính - Ngân hàng Hà Nội
9. Phương pháp dạy/học: Thuyết trình, tổ chức chuyên đề, phương pháp nghe nhìn khác.
10. Nhóm giảng viên:

Thuộc Bộ môn Khoa học Xã hội Nhân văn của nhà trường đảm nhận giảng dạy.

	BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
TRƯỜNG ĐẠI HỌC  

TÀI CHÍNH - NGÂN HÀNG HN


	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc




ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN

1. Thông tin chung về học phần
· Tên học phần: TIẾNG VIỆT THỰC HÀNH
Mã : TA10
· Tên Tiếng Anh: Practical Vietnamese in Use
· Số tín chỉ: 3 tín chỉ 
Lý thuyết: 2 tín chỉ
Thực hành: l tín chỉ
· Phân bổ thời gian: 60 giờ


· Lý thuyết: 30 giờ       

· Thực hành: 30 giờ
· Tự học: 60 giờ
2. Các học phần tiên quyết: Không
3. Mục tiêu của học phần: Cung cấp cho sinh viên
a.  Kiến thức: 

Nắm vững các kiến thức cơ bản về tiếng Việt: văn bản, xây dựng văn bản, từ, câu, chính tả.
b.  Kĩ năng: 

· Kĩ năng tạo lập, phân tích văn bản, kĩ năng dùng từ đặt câu, kĩ năng viết chính tả.
· Làm việc theo nhóm, tự học và tự nghiên cứu.
c.  Thái độ:

· Tiếp thu kiến thức một cách chủ động bằng việc tích cực tham dự bài giảng, tự tìm và đọc tài liệu, cập nhật thông tin, chuẩn bị và tham gia các thảo luận chuyên đề.
· Yêu quý, giữ gìn sự trong sáng của tiếng Việt.

4. Mô tả vắn tắt nội dung học phần
Học phần này cung cấp cho người học kiến thức lý thuyết sơ giản về tiếng Việt (chính âm, chính tả; các đơn vị ngôn ngữ: từ, câu, đoạn văn, văn bản); làm cho sinh viên nhận thức rõ những yêu cầu chung của việc sử dụng tiếng Việt. Qua học phần này, người học được rèn luyện kỹ năng sử dụng tiếng Việt. Các kỹ năng mà người học được rèn luyện thông qua môn này là: kỹ năng nói, viết đúng chính âm, chính tả; kỹ năng dùng từ; kỹ năng đặt câu; kỹ năng viết đoạn văn và kỹ năng tạo lập các loại văn bản hành chính thông thường. Từ chỗ biết sử dụng tiếng Việt như thế nào là đạt yêu cầu đến biết phát hiện lỗi sai, phân tích lỗi và sửa sai thành đúng sẽ dần hình thành trong người học ý thức sử dụng tiếng Việt đúng chuẩn – một yêu cầu rất quan trọng đối với những người làm việc trong ngành Giáo dục. Việc rèn luyện kỹ năng sử dụng tiếng Việt cũng góp phần làm cho người học thêm yêu ngôn ngữ của dân tộc, có ý thức rèn luyện việc sử dụng ngôn ngữ, lời nói phục vụ cho việc học tập, giao tiếp, công tác trong hiện tại và tương lai.

5. Nội dung chi tiết học phần
	Stt
	Nội dung
	Phân bổ thời gian (giờ)

	
	
	Tổng số
	Lý thuyết
	Bài tập, TL, TH
	Tự học

	
	CHƯƠNG MỞ ĐẦU: TIẾNG VIỆT VÀ BỘ MÔN TIẾNG VIỆT THỰC HÀNH
I. Khái quát về tiếng Việt
1. Tiếng Việt là ngôn ngữ của dân tộc Việt (Kinh), đồng thời cũng là tiếng phổ thông của tất cả các dân tộc anh em sống trên đất nước Việt nam.
2. Tiếng Việt đã và đang đảm nhiệm các chức năng xã hội trọng đại
II. Giữ gìn sự trong sáng của tiếng Việt
1. Truyền thống quý trọng và bảo vệ, phát triển tiếng nói của ông cha.

2. Chúng ta ngày nay phải có tình cảm yêu quí và thái độ trân trọng tiếng nói và chữ viết của dân tộc.

3. Sử dụng tiếng Việt theo các chuẩn mực và sáng tạo.

4. Tiếp nhận có chọn lọc những yếu tố ngôn ngữ bên ngoài.
	20
	10
	10
	20

	
	CHƯƠNG I: RÈN LUYỆN KỸ NĂNG XÂY DỰNG VĂN BẢN
Bài 1: KHÁI QUÁT VỀ VĂN BẢN
I. Văn bản là gì
1. Khái niệm văn bản
2. Khái niệm đoạn văn
II. Những yêu cầu khi tạo lập văn bản
1. Văn bản phải đảm bảo tính mạch lạc và liên kết
2. Văn bản phải có mục đích giao tiếp thống nhất
3. Văn bản phải có một kết cấu rõ ràng
4. Văn bản phải có một phong cách ngôn ngữ nhất định
Bài 2: PHÂN TÍCH MỘT TÀI LIỆU KHOA HỌC
I.  Tìm ý chính của một đoạn văn
1. Thế nào là ý chính
2. Phương pháp tìm ý chính
II.  Tìm hiểu cách lập luận trong đoạn văn
1. Khái niệm lập luận
2. Các kiểu lập luận trong đoạn văn
3. Các phương thức liên kểt câu trong đoạn văn:
III. Phân tích bố cục và lập luận của văn bản khoa học:
1. Bố cục của một tài liệu khoa học
2. Tái tạo lại đề cương văn bản khoa học
Bài 3: THUẬT LẠI NỘI DUNG TÀI LIỆU KHOA HỌC

I. Tóm tắt một tài liệu khoa học
1. Mục đích yêu cầu của việc tóm tắt tài liệu khoa học

2. Một số cách tóm tắt thường sử dụng

3. Một số nguyên tắc khi tóm tắt

II. Tổng thuật các tài liệu khoa học

1. Mục đích yêu cầu
2. Phương pháp tổng thuật

III. Trình bày lịch sử vấn đề
1. Mục đích yêu cầu
2. Cách  trình bày phần lịch sử vấn đề nghiên cứu 

Bài 4: XÂY DỰNG MỘT TÀI LIỆU KHOA HỌC
I. Khái quát về xây dựng văn bản
II. Tạo lập văn bản - Một tài liệu khoa học
1. Định hướng văn bản
2. Lập đề cương nghiên cứu

3. Viết thành văn bản

4. Sửa chữa hoàn thiện văn bản
III. Kỹ thuật trình bày một luận văn khoa học
1. Khái quát về luận văn khoa học
2. Phương pháp tiến hành luận văn khoa học
	20
	10
	10
	20

	
	CHƯƠNG II: RÈN LUYỆN KỸ NĂNG ĐẶT CÂU - DÙNG TỪ - CHÍNH TẢ
Bài 1: CHỮA CÁC LỖI THÔNG THƯỜNG VỀ CÂU
I. Những yêu cầu về câu trong văn bản
1. Câu cần cấu tạo đúng quy tắc ngữ pháp tiếngViệt
2. Câu cần đúng về nội dung ý nghĩa
3. Sử dụng dấu câu hợp lý

4. Câu cần có liên kết chặt chẽ với các câu khác trong văn bản
II. Một số lỗi câu sai thường gặp
1. Câu sai về cấu tạo ngữ pháp
2. Câu sai về quan hệ ngữ nghĩa giữa các bộ phận
3. Câu sai về dấu câu
4. Câu sai về mạch lạc và liên kết câu trong văn bản
III. Một số thao tác rèn luyện về câu
1. Mở rộng và rút gọn câu

2. Thay đổi trật tự và lựa chọn trật tự các từ, các thành phần câu
3. Chuyển đổi các kiểu câu và cách diễn đạt
Bài 2: CHỮA LỖI THÔNG THƯỜNG VỀ DÙNG TỪ
I. Hệ thống hoá những kiến thức về từ
1. Khái niệm về từ
2. Các bình diện của từ
3. Từ
trong mối quan hệ với giao tiếp và văn bản
II. Những yêu cầu chung khi sử dụng từ trong văn bản
1. Đúng âm thanh và hình thức cấu tạo
2. Đúng về nghĩa
3. Đúng về đặc điểm ngữ pháp
4. Thích hợp với phong cách ngôn ngữ của văn bản
5. Đảm bảo tính hệ thống của văn bản
6. Tránh lặp từ, thừa từ không cần thiết và bệnh sáo rỗng công thức
III. Một số thao tác dùng từ và trau dồi vốn từ
1. Lựa chọn từ ngữ
2. Thay thế từ ngữ
3. Sáng tạo trongviệc sử dụng từ ngữ
Bài 3: CHÍNH TẢ VÀ PHIÊN ÂM TIẾNG NƯỚC NGOÀI
I. Nguyên tắc chính tả tiếng Việt
1.  Khái niệm chính tả
2.  Nguyên tắc chính tả tiếng Việt
II. Các cách rèn luyện và sửa chữa lỗi chính tả
1.  Ghi nhớ mặt chữ của từng từ
2.  Luyện phát âm đúng chuẩn
3.  Tìm hiểu và vận dụng các mẹo luật chính tả
4.  Sử dụng từ điển chính tả
III.  Luyện chữa các lỗi chính tả thường gặp

1. Các lỗi vi phạm các qui định trong hệ thống chữ Quốc ngữ
2. Các lỗi do ảnh hưởng của phát âm địa phương
3. Các lỗi vi phạm về qui tắc viết hoa
IV.  Qui định về viết hoa

1.  Mục đích viết hoa
2.  Quy tắc viết hoa tên riêng
V. Viết các từ ngữ, thuật ngữ tiếng nước ngoài
1.  Giữ nguyên dạng chữ viết ở ngôn ngữ gốc
2.  Dịch nghĩa các thuật ngữ
3.  Chuyển tự
4. Phiên âm
	20
	10
	10
	20

	
	Tổng cộng
	60
	30
	30
	60


6.  Nhiệm vụ của sinh viên:
· Dự học trên lớp đầy đủ theo quy chế

· Thực hiện đọc, nghiên cứu trước giáo trình, tài liệu tham khảo và tìm kiếm thông tin theo chủ để nghiên cứu. Yêu cầu đọc từng chương, từng nội dung trước khi đến lớp;

· Tham gia nghiên cứu tình huống, thảo luận: thực hiện làm việc nhóm, thảo luận nhóm, làm các bài tập về nhà theo yêu cầu.

· Ý thức tổ chức, kỷ luật: thực hiện đầy đủ qui định đối với sinh viên, các yêu cầu của giảng viên môn học.

· Ôn bài, làm bài tập đầy đủ; làm 2 bài kiểm tra, tiểu luận ...

7. Tài liệu học tập

a.  Giáo trình chính:
Bùi Minh Toán, Nguyễn Quang Ninh, Tiếng Việt thực hành, NXBGD 2003
b.  Tài liệu tham khảo:
· Bùi Minh Toán, Lê A, Đỗ Việt Hùng, Tiếng Việt thực hành,  NXBGD - 1998
· Trần Ngọc Thêm, Hệ thống liên kết văn bản tiếng Việt, NXBGD – 2000
· Phan Thiều, Rèn luyện ngôn ngữ, tập 1,2, NXBGD - 1998
8. Thi, kiểm tra và đánh giá
Thực hiện theo qui chế tổ chức và quản lý đào tạo trình độ đại học và cao đẳng hệ chính quy được ban hành tại quyết định số 76/QĐ-ĐHTNH-QLĐT ngày 14/05/2013 của Hiệu trưởng Trường Đại học Tài chính - Ngân hàng Hà Nội
9. Phương pháp dạy/học: Thuyết trình, tổ chức chuyên đề, phương pháp nghe nhìn khác.
10. Nhóm giảng viên

Thuộc Bộ môn Khoa học Xã hội Nhân văn của nhà trường đảm nhận giảng dạy.

	BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
TRƯỜNG ĐẠI HỌC  

TÀI CHÍNH - NGÂN HÀNG HN


	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc




ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN

1.  Thông tin chung về học phần

· Tên học phần: TIẾNG TRUNG 1
                                 Mã: TA11
· Tên tiếng Anh: Chinese 1
· Số tín chỉ: 3 tín chỉ      Lý thuyết: 2 tín chỉ    Thực hành: l tín chỉ
· Phân bổ thời gian: 
60 giờ     

· Lý thuyết: 
30 giờ       

· Thực hành, kiểm tra, bài tập:
30 giờ

· Tự học: 
60 giờ
2.  Các học phần tiên quyết: Không 

3.  Mục tiêu của học phần: Cung cấp cho sinh viên

- Sau khi học xong môn học này, sinh viên có được những kiến thức cơ bản về tiếng Trung như: hiểu được nguyên lý về ngữ âm tiếng Trung, so sánh sự giống nhau và khác nhau giữa ngữ âm tiếng Trung và tiếng Việt;

- Rèn luyện kỹ năng nghe phụ âm, nguyên âm và từng âm tiết. Phân biệt được những âm khó, những âm dễ nhầm lẫn với âm khác;

- Phát âm chuẩn phụ âm, vần và thanh điệu;

- Nắm cách đọc viết khi ghép vần, sự thay đổi của thanh điệu;

- Phát âm chuẩn từng âm tiết, từng từ đơn giản;

- Nói lưu loát một số mẫu câu giao tiếp cơ bản;

- Giúp sinh viên nắm vững được các điểm ngữ pháp, mẫu câu giao tiếp cơ bản và các từ ngữ liên quan đến các chủ đề hội thoại để mạnh dạn giao tiếp với người khác qua những chủ đề thông dụng như nói về chào hỏi, hỏi thăm sức khỏe, gia đình, bạn bè, mua sắm, học hành, ngày tháng …)

4.  Mô tả vắn tắt nội dung học phần
Học phần này nhằm cung cấp cho sinh viên các kỹ năng Nghe, Nói, Đọc, Viết cơ bản, cách viết chữ và cách  phát âm tiếng Trung.

5. Nội dung chi tiết học phần

	STT
	Nội dung
	Phân bổ thời gian (giờ)

	
	
	Tổng số
	Lý thuyết
	Bài tập, TL, TH, KT
	Tự học

	1 
	 Bài 1: 问候（1） Chào hỏi  (1)

  你好！Chào anh 
	4
	2
	2
	4

	2 
	Bài 2:  问候（2）Chào hỏi  （2）：
  你身体好吗？Anh khỏe không?
	6
	3
	3
	6

	3 
	Bài 3: 问候（3) Chào hỏi （3）：
  你工作忙吗？
Công việc của anh có bận rộn không? 
	6
	3
	3
	6

	4 
	Bài 4: 相识（1） Làm quen（1）：
  您贵姓？Anh tên gì ạ ?
	6
	3
	3
	6

	5 
	Bài 5: 相识（2） Làm quen (2)

   我介绍一下。Tôi xin tự giới thiệu
	6
	3
	3
	6

	6 
	Bài 6: 询问（1） Hỏi Chuyện (1)

   你的生日是几月几号？
Sinh nhật của bạn là ngày mấy tháng mấy?
	4
	2
	2
	4

	7 
	复习  Ôn tập và kiểm tra giữa kỳ 
	2
	1
	1
	2

	8 
	Bài 7: 询问（2)  Hỏi chuyện  (2)

 你家有几口人？
Nhà anh có mấy người.
	6
	3
	3
	6

	9 
	Bài 8: 询问（3） Hỏi chuyện 

 现在几点 ？Bây giờ là mấy giờ ?
	6
	3
	3
	6

	10 
	Bài 9: 询问（4） Hỏi chuyện (4)

  你住在哪儿？Anh cư ngụ ở đâu ?
	6
	3
	3
	6

	11 
	Bài 10:   询问（5） Hỏi chuyện (5)

  邮局在哪儿？Bưu điện ở đâu ?
	6
	3
	3
	6

	12 
	复习 Ôn tập cuối kỳ
	2
	1
	1
	2

	
	Tổng cộng
	60
	30
	30
	60


6.  Nhiệm vụ của sinh viên:

· Dự học trên lớp đầy đủ theo quy chế 

· Thực hiện đọc, nghiên cứu trước giáo trình, tài liệu tham khảo và tìm kiếm thông tin theo chủ để nghiên cứu, yêu cầu đọc từng chương, từng nội dung trước khi đến lớp;

· Tham gia Nghiên cứu tình huống, thảo luận: thực hiện làm việc nhóm, thảo luận nhóm, làm các bài tập về nhà theo yêu cầu

· Ý thức tổ chức, kỷ luật: Thực hiện đầy đủ qui định đối với sinh viên, các yêu cầu của giảng viên môn học.

· Ôn bài, làm bài tập đầy đủ; làm bài kiểm tra, tiểu luận ...

7.  Tài liệu học tập
a.  Giáo trình chính:
Khang Ngọc Hoa, Lai Tư Bình, 301 câu đàm thoại tiếng Trung Quốc, NXB Tổng hợp TPHCM, 2007.

b.  Tài liệu tham khảo:

· Dương Kỳ Châu, Hán Ngữ Giáo Trình, NXB Đại Học văn hóa Bắc Kinh, 2002

· Gia Linh, Tập viết tiếng Trung: Bài tập luyện viết tiếng Trung theo tranh: tập 1 & 2, NXB Hà Nội, 2009

· Dương Tuyết Mai, Hán ngữ đối thoại, Quyển 1 & 2, NXB Đại học  Ngôn ngữ Bắc Kinh, 2008
8. Thi, kiểm tra và đánh giá
Thực hiện theo qui chế tổ chức và quản lý đào tạo trình độ đại học và cao đẳng hệ chính quy được ban hành tại quyết định số 76/QĐ-ĐHTNH-QLĐT ngày 14/05/2013 của Hiệu trưởng Trường Đại học Tài chính - Ngân hàng Hà Nội
9. Phương pháp dạy/học: Thuyết trình, tổ chức chuyên đề, phương pháp nghe nhìn khác.

10. Nhóm giảng viên:
Thuộc bộ môn tiếng Trung khoa Ngoại ngữ của nhà trường đảm nhận giảng dạy.

	BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
TRƯỜNG ĐẠI HỌC  

TÀI CHÍNH - NGÂN HÀNG HN


	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc




ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN

1.  Thông tin chung về học phần

· Tên học phần: TIẾNG TRUNG 2
                               Mã: TA12
· Tên tiếng Anh: Chinese 2
· Số tín chỉ: 3 tín chỉ      Lý thuyết: 2 tín chỉ    Thực hành: l tín chỉ
· Phân bổ thời gian: 
60 giờ     

· Lý thuyết: 
30 giờ       

· Thực hành, kiểm tra, bài tập:
30 giờ

· Tự học: 
60 giờ
2.  Các học phần tiên quyết: Tiếng Trung 1 

3.  Mục tiêu của học phần: Cung cấp cho sinh viên

- Sau khi học xong môn học này, sinh viên có thêm được những kiến thức cơ bản về luyện nói tiếng Trung như: dùng từ đặt câu đúng như câu mẫu thường dùng của người Trung Quốc;

- Rèn luyện kỹ năng nghe ở mức độ trắc nghiệm và trả lời câu hỏi;

- Phát âm chuẩn những âm biến đổi trong câu;

- Nắm cách đọc viết những đoạn văn ngắn theo tư duy lôgic;

- Nói lưu loát một số mẫu câu và đoạn hội thoại giao tiếp thông dụng;

- Giúp sinh viên nắm vững được các điểm ngữ pháp và các từ ngữ liên quan đến các chủ đề hội thoại để mạnh dạn giao tiếp với giáo viên qua những chủ đề thông dụng như nói về sở thích, mua sắm, đón tiếp, chiêu đãi…;

- Giúp sinh viên vận dụng được các kiến thức đã học vào chủ điểm hội thoại và trong giao tiếp.

4.  Mô tả vắn tắt nội dung học phần
Học phần gồm 10 bài, giúp sinh viên làm quen với những bài đàm thoại về sở thích, thói quen, nhu cầu, thời tiết và quan hệ bạn bè.

5. Nội dung chi tiết học phần

	STT
	NỘI DUNG
	Phân bổ thời gian (giờ)

	
	
	1. Tổng
2. số
	3. Lý
4. thuyết
	5. Bài tập, TL, TH, KT
	6. Tự
7. học

	1 
	Bài 1: 需要（1）Cần thiết (1)

我要买橘（桔）子

Tôi muốn (cần) mua quýt
	4
	2
	2
	6

	2 
	Bài 2:  需要（2）Cần thiết (2)

我想买毛衣 Tôi muốn mua áo len
	6
	3
	3
	6

	3 
	Bài 3:  需要（3） Cần thiết (3)

要换车  Muốn sang xe
	6
	3
	3
	6

	4 
	Bài 4: 需要（4）Cần thiết (4)

我要去换钱 Tôi muốn đổi tiền
	6
	3
	3
	6

	5 
	Bài 5:   需要（5）Cần thiết   (5)

我要打国际电话

Tôi cần gọi điện thoại Quốc tế
	6
	3
	3
	6

	6 
	复习 Ôn tập và kiểm tra giữa kỳ
	2
	1
	1
	2

	7 
	Bài 6: 相约（1）Hẹn  (1)

你看过京剧吗

Anh đã xem kịch này chưa?
	4
	2
	2
	4

	8 
	Bài 7:  相约（2）Hẹn  (2) 

去动物园 Đi sở thú
	6
	3
	3
	6

	9 
	 Bài 8:   迎接（1）Đón tiếp （1）：
路上辛苦了

Anh đi đường chắc vất vả lắm
	6
	3
	3
	6

	10 
	 Bài 9:  迎接（4）Đón tiếp （2）：
欢迎你 Hoan nghênh anh 
	6
	3
	3
	6

	11 
	Bài 10:  招待（5）Chiêu đãi （5）：
为我们的友谊干杯！Vì tình hữu nghị của chúng ta hãy cạn ly!
	6
	3
	3
	6

	12 
	复习 Ôn tập cuối kỳ
	2
	1
	1
	2

	
	Tổng cộng
	60
	30
	30
	60


6.  Nhiệm vụ của sinh viên:

· Dự học trên lớp đầy đủ theo quy chế 

· Thực hiện đọc, nghiên cứu trước giáo trình, tài liệu tham khảo và tìm kiếm thông tin theo chủ để nghiên cứu, yêu cầu đọc từng chương, từng nội dung trước khi đến lớp;

· Tham gia nghiên cứu tình huống, thảo luận: thực hiện làm việc nhóm, thảo luận nhóm, làm các bài tập/về nhà theo yêu cầu

· Ý thức tổ chức, kỷ luật: Thực hiện đầy đủ qui định đối với sinh viên, các yêu cầu của giảng viên môn học.

· Ôn bài, làm bài tập đầy đủ; làm 2 bài kiểm tra, tiểu luận ...

7.   Tài liệu học tập
a.  Giáo trình chính:
Khang Ngọc Hoa, Lai Tư Bình, 301 câu đàm thoại tiếng Trung Quốc, NXB Tổng hợp TPHCM, 2007

b.  Tài liệu tham khảo:

· Dương Kỳ Châu, Hán Ngữ Giáo Trình, NXB Đại Học văn hóa Bắc Kinh, 2002

· Gia Linh, Tập viết tiếng Trung: Bài tập luyện viết tiếng Trung theo tranh: tập 1 & 2, NXB Hà Nội, 2009

· Dương Tuyết Mai, Hán ngữ đối thoại, Quyển 1 & 2, NXB Đại học  Ngôn ngữ Bắc Kinh, 2008

8. Thi, kiểm tra và đánh giá
Thực hiện theo qui chế tổ chức và quản lý đào tạo trình độ đại học và cao đẳng hệ chính quy được ban hành tại quyết định số 76/QĐ-ĐHTNH-QLĐT ngày 14/05/2013 của Hiệu trưởng Trường Đại học Tài chính - Ngân hàng Hà Nội
9. Phương pháp dạy/học: Thuyết trình, tổ chức chuyên đề, phương pháp nghe nhìn khác.

10. Nhóm giảng viên:
Thuộc bộ môn tiếng Trung khoa Ngoại ngữ của nhà trường đảm nhận giảng dạy.
	BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
TRƯỜNG ĐẠI HỌC  

TÀI CHÍNH - NGÂN HÀNG HN


	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc




ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN

1. Thông tin chung về học phần
· Tên học phần: GIÁO DỤC THỂ CHẤT                         Mã: MC01
· Tên Tiếng Anh: Physical Education
· Số tín chỉ: 5 tín chỉ
Lý thuyết: 1 tín chỉ   
Thực hành: 4 tín chỉ
· Tổng số giờ: 135 giờ     

· Lý thuyết: 15 giờ       

· Thực hành bài tập kiểm tra: 120 giờ

· Tự học: 135 giờ

2. Các học phần tiên quyết: Không
3. Mục tiêu của học phần:

a. Kiến thức

· Trình bày những kiến thức cơ bản về Học phần Giáo Dục Thể Chất nhằm nâng cao sức khỏe và có thể lực tốt

· Nắm vững các luật cơ bản trong nội dung học điền kinh, bóng bàn, bóng chuyền, cầu lông.

b. Kỹ năng

· Thực hiện đúng kỹ thuật của nội dung Học phần

· Thực hiện được các kỹ thuật cơ bản trong các Học phần điền kinh, bóng bàn, bóng chuyền, cầu lồng.

4. Mô tả vắn tắt nội dung học phần:

Môn học trang bị cho sinh viên những kiến thức cơ bản về phương pháp tập luyện thể dục thể thao, các quá trình hình thành kỹ năng, kỹ xảo vận động và sự phát triển của các tố chất thể lực, giáo dục đạo đức, ý thức tổ chức kỷ luật để không ngừng phát triển con người cân đối toàn diện, nâng cao hiệu quả học tập lao động và thực hành tay nghề. Ngoài những bài tập khởi động cơ bản, học phần cung cấp những kiến thức về các học phần thể thao như cầu lông, bóng bàn.

5. Nội dung chi tiết học phần

	STT
	Nội dung
	Phân bổ thời gian (giờ)

	
	
	Tổng

số
	Lý thuyết
	Bài tập, TL, TH, KT
	Tự học

	1
	Những vấn đề chung về TDTT.
	1
	1
	
	1

	2
	Giáo dục Thể chất trong các Trường ĐH
	1
	1
	
	1

	3
	Cơ sở khoa học sinh học của GDTC
	1
	1
	
	1

	4
	Vệ sinh tập luyện Thể dục Thể thao
	1
	1
	
	1


	5
	Kiểm tra và tự kiểm tra Y học trong quá trình Giáo dục thể chất
	1
	1
	
	1

	
	Phần bóng chuvền
	
	
	
	

	1
	Lịch sử phát triển Bóng chuyền và nguyên lý kỹ thuật cơ bản
	6
	2
	4
	6

	2
	Kỹ thuật chuyền bóng
	4
	
	4
	4

	3
	Kỹ thuật đệm bóng
	4
	
	4
	4

	4
	Kết hợp kỹ thuật chuyền bóng- đệm bóng
	6
	
	6
	6

	5
	Kỹ thuật phát bóng thấp tay, cao tay
	6
	
	6
	6

	6
	Kỹ thuật đập bóng
	6
	
	6
	6

	7
	Làm quen với các đội hình chiến thuật tấn công và phòng thủ cơ bản.
	6
	
	6
	6

	8
	Một số điều luật cơ bản, thực hành tổ chức thi đấu và trọng tài.
	8
	2
	6
	8

	9
	Ôn tập và thi
	8
	2
	6
	8

	
	Phần cầu lông
	
	
	
	

	1
	Nguyên lý kỹ thuật cơ bản động tác
	2
	2
	
	2

	2
	Động tác đỡ, đánh cầu bên phải (tay thuận) từ tầm thấp, phía trước.
	6
	
	6
	6

	3
	Động tác đỡ, đánh cầu bên trái từ tầm thấp, phía trước.
	6
	
	6
	6

	4
	Động tác đánh cầu tầm cao, bên phải, phía trước.
	6
	
	6
	6

	5
	Động tác đánh cầu tầm cao, bên trái, phía trước. 
	6
	
	6
	6

	6
	Luật thi đấu
	2
	2
	
	2

	7
	Động tác phát cầu bên phải, bên trái
	6
	
	6
	6

	8
	Động tác đỡ, đánh cầu chếch phía trước bên phải tầm thấp, tầm trung.
	4
	
	4
	4

	9
	Động tác đỡ, đánh cầu chếch phía trước bên trái tầm thấp, tầm trung.
	4
	
	4
	4

	10
	Động tác đánh cầu gần lưới
	4
	
	4
	4

	11
	Động tác đỡ, đánh cầu ngang vai sát mép trên của lưới
	4
	
	4
	4

	12
	Động tác phát cầu trong đánh đơn, đánh đôi.
	4
	
	4
	4

	13
	Động tác bỏ nhỏ sát lưới
	4
	
	4
	4


	14
	Chiến thuật đánh đơn, chiến thuật đánh đôi.
	4
	
	4
	4

	15
	Thi đấu để tập phối hợp toàn bộ kỹ thuật động tác đã học
	4
	
	4
	4

	16
	Động tác nhảy đập cầu
	4
	
	4
	4

	17
	Ôn tập và thi
	6
	
	6
	6

	
	Tổng cộng
	135
	15
	120
	135


6. Nhiệm vụ của sinh viên
· Nghiên cứu trước giáo trình, chuẩn bị ý kiến trao đổi,
· Tham dự đầy đủ các giờ giảng và các buổi thảo luận dưới sự hướng dẫn và điều khiển của giảng viên.
7. Tài liệu học tập
a. Giáo trình chính:

Đồng văn Triệu, Lê Anh Thơ, Lý luận và phương pháp Giáo dục thể chất trong trường học, NXB TDTT - năm 2010.
b. Tài liệu tham khảo:

· Mai Duy Diễn, Giáo trình bóng bàn, NXB TDTT, 2004

· Giáo trình bóng chuyền, NXB TDTT, 2006

· Giáo trình điền kinh, NXB TDTT-năm 2002

8. Các phương pháp đánh giá học phần 

Thực hiện theo qui chế tổ chức và quản lý đào tạo trình độ đại học và cao đẳng hệ chính quy được ban hành tại quyết định số 76/QĐ-ĐHTNH-QLĐT ngày 14/05/2013 của Hiệu trưởng Trường Đại học Tài chính - Ngân hàng Hà Nội
9. Phương pháp dạy/học: Hướng dẫn, thuyết trình, làm mẫu.
10. Nhóm giảng viên

Giảng viên thuộc bộ môn Giáo dục thể chất quốc phòng đảm nhận giảng dạy.

	BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
TRƯỜNG ĐẠI HỌC  

TÀI CHÍNH - NGÂN HÀNG HN


	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc




ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN

1. Thông tin chung về học phần

· Tên học phần: GIÁO DỤC QUỐC PHÒNG – AN NINH
Mã-. MC02
· Tên tiếng Anh: Military Education
· Số tín chỉ: 
11 tín chỉ            
· Tổng số giờ: 
165 giờ     

· Lý thuyết: 
123 giờ       

· Thực hành bài tập kiểm tra:
42 giờ

· Tự học: 
90 giờ

2. Các học phần tiên quyết: không
3. Mục tiêu của học phần
Chương trình giáo dục Quốc phòng - An ninh dùng cho sinh viên đại học, nhằm:

Giáo dục trí thức trẻ kiến thức cơ bản về đường lối quốc phòng, an ninh của Đảng và công tác quản lý nhà nước về quốc phòng, an ninh; về truyền thống đấu tranh chống ngoại xâm của dân tộc, về nghệ thuật quân sự Việt Nam; về chiến lược "diễn biến hòa bình", bạo loạn lật đổ của các thế lực thù địch đối với cách mạng Việt Nam. Trang bị kỹ năng quân sự, an ninh cần thiết đáp ứng yêu cầu xây dựng, củng cố nền quốc phòng toàn dân, an ninh nhân dân, sẵn sàng bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.


Môn học GDQP-AN góp phần giáo dục toàn diện cho học sinh, sinh viên về lòng yêu nước, yêu chủ nghĩa xã hội, niềm tự hào và sự trân trọng đối với truyền thống đấu tranh chống ngoại xâm của dân tộc, của các lực lượng vũ trang nhân dân Việt Nam; có ý thức cảnh giác trước âm mưu thủ đoạn của các thế lực thù địch; có kiến thức cơ bản về đường lối quốc phòng, an ninh và công tác quản lý nhà nước về quốc phòng, an ninh; có kỹ năng quân sự, an ninh cần thiết để tham gia vào sự nghiệp xây dựng, củng cố nền quốc phòng toàn dân, an ninh nhân dân, sẵn sàng bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.
4. Mô tả vắn tắt nội dung học phần
Phần I. Một số nội dung về Đường lối quân sự của Đảng 
Phần I cập lý luận cơ bản của Đảng về đường lối quân sự, bao gồm: những vấn đề cơ bản Học thuyết Mác - Lê nin, tư tưởng Hồ Chí Minh về chiến tranh, quân đội và bảo vệ Tổ quốc; các quan điểm của Đảng về chiến tranh nhân dân, xây dựng lực lượng vũ trang, nền quốc phòng toàn dân, an ninh nhân dân; các quan điểm của Đảng về kết hợp phát triển kinh tế - xã hội với tăng cường củng cố quốc phòng, an ninh. Học phần giành thời lượng nhất định giới thiệu một số nội dung cơ bản về lịch sử nghệ thuật quân sự Việt Nam qua các thời kỳ. 

Phần II. Một số nội dung cơ bản về Công tác quốc phòng, an ninh 

Phần 2 được lựa chọn những nội dung cơ bản nhiệm vụ công tác quốc phòng - an ninh của Đảng, Nhà nước trong tình hình mới, bao gồm: xây dựng lực lượng dân quân, tự vệ, lực lượng dự bị động viên, tăng cường tiềm lực cơ sở vật chất, kỹ thuật quốc phòng, phòng chống chiến tranh công nghệ cao, đánh bại chiến lược "diễn biến hòa bình", bạo loạn lật đổ của các thế lực thù địch đối với cách mạng Việt Nam. Học phần đề cập một số vấn đề về dân tộc, tôn giáo và đấu tranh phòng chống địch lợi dụng vấn đề dân tộc, tôn giáo chống phá cách mạng Việt Nam; xây dựng, bảo vệ chủ quyền biên giới, chủ quyền biển đảo, an ninh quốc gia, đấu tranh phòng chống tội phạm và giữ gìn trật tự an toàn xã hội.

Học phần III. Quân sự chung 
Học phần có 3 TC lý thuyết kết hợp với thực hành nhằm trang bị cho người học những kiến thức cơ bản về bản đồ, địa hình quân sự, các phương tiện chỉ huy để phục vụ cho nhiệm vụ học tập chiến thuật và chỉ huy chiến đấu; tính năng, tác dụng, cấu tạo, sử dụng, bảo quản các loại vũ khí bộ binh AK, CKC, RPĐ, RPK, B40, B41; đặc điểm tính năng, kỹ thuật sử dụng thuốc nổ; phòng chống vũ khí hạt nhân, hóa học, sinh học, vũ khí lửa; vết thương chiến tranh và phương pháp xử lý; luyện tập đội hình lớp, khối. Nội dung gồm: đội ngũ đơn vị; sử dụng bản đồ, địa hình quân sự, một số loại vũ khí bộ binh; thuốc nổ; phòng chống vũ khí hủy diệt lớn; cấp cứu ban đầu các vết thương. Học phần giành thời gian giới thiệu 3 môn quân sự phối hợp để sinh viên tham gia hội thao điền kinh, thể thao quốc phòng.

Học phần IV. Chiến thuật và Kỹ thuật bắn súng tiểu liên AK

Học phần có 2 TC lý thuyết kết hợp với thực hành nhằm trang bị cho sinh viên một số kỹ năng cơ bản thực hành bắn súng tiểu liên AK và luyện tập bắn súng AK bài 1b; huấn luyện những động tác cơ bản chiến thuật chiến đấu bộ binh: các tư thế vận động trên chiến trường, cách quan sát phát hiện mục tiêu, lợi dụng địa hình, địa vật, hành động của cá nhân trong công sự, ngoài công sự trong chiến đấu tiến công và phòng ngự. Nội dung gồm: Kỹ thuật bắn súng tiểu liên AK; từng người trong chiến đấu tiến công; từng người trong chiến đấu phòng ngự. 

5. Nội dung chi tiết học phần
Học phần I. Đường lối quân sự của Đảng 

	Stt
	Nội dung
	Phân bổ thời gian (giờ)

	
	
	Tổng

số
	Lý thuyết
	Bài tập, TL, TH
	Tự học

	1 
	Bài 1. Đối tượng và phương pháp nghiên cứu môn học

1.1. Đối tượng nghiên cứu

1.2. Phương pháp luận và phương pháp nghiên cứu của môn học
	2
	2
	
	8

	2 
	Bài 2. Quan điểm cơ bản của chủ nghĩa Mác - Lê nin, tư tưởng Hồ Chí Minh về chiến tranh, quân đội và bảo vệ Tổ quốc

2.1. Mục đích, yêu cầu

2.2. Nội dung

2.2.1. Quan điểm cơ bản của chủ nghĩa Mác - Lê nin, tư tưởng Hồ Chí Minh về chiến tranh

2.2.2. Quan điểm cơ bản của chủ nghĩa Mác - Lê nin, tư tưởng Hồ Chí Minh về quân đội

2.2.3. Quan điểm cơ bản của chủ nghĩa Mác - Lê nin, tư tưởng Hồ Chí Minh về bảo vệ Tổ quốc xã hội chủ nghĩa
	6
	6
	
	

	3 
	Bài 3. Xây dựng nền quốc phòng toàn dân, an ninh nhân dân bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa

3.1. Mục đích, yêu cầu

3.2. Nội dung

3.2.1. Vị trí, đặc trưng nền quốc phòng toàn dân, an ninh nhân dân 

3.2.2. Xây dựng nền quốc phòng toàn dân, an ninh nhân dân vững mạnh để bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa
	6
	6
	
	

	4 
	Bài 4. Chiến tranh nhân dân bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa

4.1. Mục đích, yêu cầu

4.2. Nội dung

4.2.1. Những vấn đề chung về chiến tranh nhân dân bảo vệ Tổ quốc 

4.2.2. Quan điểm của Đảng trong chiến tranh nhân dân bảo vệ Tổ quốc

4.2.3. Một số nội dung chủ yếu của chiến tranh nhân dân bảo vệ Tổ quốc
	6
	6
	
	

	5 
	Bài 5. Xây dựng lực lượng vũ trang nhân dân Việt Nam

5.1. Mục đích, yêu cầu

5.2. Nội dung

5.2.1. Đặc điểm và những nguyên tắc cơ bản xây dựng lực lượng vũ trang nhân dân

5.2.2. Phương hướng xây dựng lực lượng vũ trang nhân dân trong giai đọan mới

5.2.3. Những biện pháp chủ yếu xây dựng lực lượng vũ trang nhân dân
	8
	8
	
	8

	6 
	Bài 6. Kết hợp phát triển kinh tế - xã hội với tăng cường củng cố quốc phòng - an ninh

6.1. Mục đích, yêu cầu

6.2. Nội dung

6.2.1. Cơ sở lý luận và thực tiễn của việc kết hợp phát triển kinh tế, xã hội với tăng cường củng cố quốc phòng, an ninh ở Việt Nam

6.2.2. Nội dung kết hợp phát triển kinh tế, xã hội với tăng cường củng cố quốc phòng, an ninh và đối ngoại ở nước ta hiện nay 

6.2.3. Một số giải pháp chủ yếu thực hiện kết hợp phát triển kinh tế, xã hội gắn với tăng cường củng cố quốc phòng, an ninh ở nước ta hiện nay
	9
	9
	
	8

	7 
	Bài 7. Nghệ thuật quân sự Việt Nam

7.1. Mục đích, yêu cầu

7.2. Nội dung

7.2.1. Truyền thống và nghệ thuật đánh giặc của ông cha ta

7.2.2. Nghệ thuật quân sự Việt Nam từ khi có Đảnh lãnh đạo 

7.2.3. Vận dụng một số bài học kinh nghiệm về nghệ thuật quân sự vào sự nghiệp bảo vệ Tổ quốc trong thời kỳ mới và trách nhiệm của sinh viên  
	8
	8
	
	8

	
	Tổng cộng
	45
	45
	
	32


Học phần II. Công tác quốc phòng, an ninh
	Stt
	Nội dung
	Phân bổ thời gian (giờ)

	
	
	Tổng

số
	Lý thuyết
	Bài tập, TL, TH
	Tự học

	8 
	Bài 8. Phòng chống chiến lược "diễn biến hòa bình", bạo loạn lật đổ của các thế lực thù địch đối với cách mạng Việt Nam

8.1. Mục đích, yêu cầu

8.2. Nội dung

8.2.1. Chiến lược "diễn biến hòa bình", bạo loạn lật đổ của các thế lực thù địch chống phá chủ nghĩa xã hội

8.2.2. Chiến lược "diễn biến hòa bình", bạo loạn lật đổ của các thế lực thù địch chống phá cách mạng Việt Nam

8.2.3. Mục tiêu, nhiệm vụ, quan điểm và phương châm phòng, chống chiến lược "diễn biến hòa bình", bạo loạn lật đổ  

8.2.4. Những giải pháp phòng, chống chiến lược "diễn biến hòa bình", bạo loạn lật đổ ở Việt Nam hiện nay
	6
	6
	
	8

	9 
	Bài 9. Phòng chống địch tiến công hoả lực bằng vũ khí công nghệ cao

9.1. Mục đích, yêu cầu

9.2. Nội dung

9.2.1. Khái niệm, đặc điểm, thủ đoạn đánh phá và khả năng sử dụng vũ khí công nghệ cao của địch trong chiến tranh

9.2.2. Một số biện pháp phòng chống địch tiến công hỏa lực bằng vũ khí công nghệ cao
	6
	6
	
	

	10 
	Bài 10. Xây dựng lực lượng dân quân tự vệ, lực lượng dự bị động viên và động viên công nghiệp quốc phòng
10.1. Mục đích, yêu cầu

10.2. Nội dung

10.2.1. Xây dựng lực lượng dân quân tự vệ

10.2.2. Xây dựng lực lượng dự bị động viên 

10.2.3. Động viên công nghiệp quốc phòng
	7
	7
	
	

	11 
	Bài 11. Xây dựng và bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, biên giới quốc gia

11.1. Mục đích, yêu cầu

11.2. Nội dung

11.2.1. Xây dựng và bảo vệ chủ quyền lãnh thổ quốc gia

11.2.2. Xây dựng và bảo vệ biên giới quốc gia 

11.2.3. Quan điểm của Đảng và Nhà nước ta về xây dựng và bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, biên giới quốc gia
	6
	6
	
	

	12 
	Bài 12. Một số nội dung cơ bản về dân tộc, tôn giáo và đấu tranh phòng chống địch lợi dụng vấn đề dân tộc và tôn giáo chống phá cách mạng Việt Nam

12.1. Mục đích, yêu cầu

12.2. Nội dung

12.2.1. Một số nội dung cơ bản về dân tộc

12.2.2. Một số nội dung cơ bản về tôn giáo

12.2.3. Đấu tranh phòng chống địch lợi dụng vấn đề dân tộc và tôn giáo chống phá cách mạng Việt Nam
	5
	5
	
	8

	13 
	Bài 13. Những vấn đề cơ bản về bảo vệ an ninh quốc gia và giữ gìn trật tự, an toàn xã hội

13.1. Mục đích, yêu cầu

13.2. Nội dung

13.2.1. Các khái niệm và nội dung cơ bản về bảo vệ an ninh quốc gia và giữ gìn trật tự, an toàn xã hội

13.2.2. Tình hình an ninh quốc gia và trật tự, an toàn xã hội

13.2.3. Dự báo tình hình an ninh quốc gia và trật tự, an toàn xã hội trong thời gian tới
13.2.3. Một số quan điểm của Đảng và Nhà nước ta trong công tác bảo vệ an ninh quốc gia và trật tự, an toàn xã hội
	5
	5
	
	8

	14 
	Bài 14. Xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc

14.1. Mục đích, yêu cầu

14.2. Nội dung

14.2.1. Nhận thức chung về phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc

14.2.2. Nội dung, phương pháp xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc

14.2.3. Trách nhiệm của sinh viên trong việc xây dựng phong trào bảo vệ an ninh Tổ quốc
	5
	5
	
	8

	15 
	Bài 15. Những vấn đề cơ bản về đấu tranh phòng chống tội phạm và tệ nạn xã hội

15.1. Mục đích, yêu cầu

15.2. Nội dung

15.2.1. Những vấn đề cơ bản về phòng chống tội phạm

15.2.2. Công tác phòng chống tệ nạn xã hội
	5
	5
	
	

	
	Tổng cộng
	45
	45
	
	32


Học phần III. Quân sự chung 

	Stt
	Nội dung
	Phân bổ thời gian (giờ)

	
	
	Tổng

số
	Lý thuyết
	Bài tập, TL, TH
	Tự học

	16 
	Bài 16. Đội ngũ đơn vị

16.1. Mục đích, yêu cầu

16.2. Nội dung

16.2.1. Đội ngũ có súng

16.2.2. Đội hình đội ngũ
	4
	
	4
	4

	17 
	Bài 17. Sử dụng bản đồ địa hình quân sự

17.1. Mục đích, yêu cầu

17.2. Nội dung

17.2.1. Khái niệm, tác dụng, cấu tạo của bản đồ

17.2.2. Bản đồ số

17.2.3. Thực hành
	8
	4
	4
	

	18 
	Bài 18. Giới thiệu một số loại vũ khí bộ binh

18.1. Mục đích, yêu cầu

18.2. Nội dung
	8
	6
	2
	

	19 
	Bài 19. Thuốc nổ

19.1. Mục đích, yêu cầu

19.2. Nội dung

19.2.1. Tính năng, đặc điểm thuốc nổ

19.2.2. Cách chắp nối đồ dùng gây nổ

19.2.3. Tính toán gói buộc các lượng nổ

19.2.4. Các phương pháp gây nổ

19.2.5. Cách mang vác và chọn điểm đặt lượng nổ

19.2.6. Luyện tập
	6
	6
	
	

	20 
	Bài 20. Phòng chống vũ khí hủy diệt lớn

20.1. Mục đích, yêu cầu

20.2. Nội dung

20.2.1. Vũ khí hạt nhân

20.2.2. Vũ khí hóa học

20.2.3. Vũ khí sinh học

20.2.4. Vũ khí lửa

20.2.5. Thực hành
	8
	6
	2
	4

	21 
	Bài 21. Cấp cứu ban đầu vết thương chiến tranh

21.1. Mục đích, yêu cầu

21.2. Nội dung

21.2.1. Những kiến thức cơ bản về băng bó, chuyển thương

21.2.2. Cấp cứu ban đầu vết thương chiến tranh

21.2.3. Thực hành
	7
	4
	3
	4

	22 
	Bài 22. Ba môn quân sự phối hợp

22.1. Mục đích, yêu cầu

22.2. Nội dung

22.2.1. Điều lệ chung

22.2.3. Quy tắc thi đấu

22.2.4. Luyện tập
	4
	1
	3
	4

	
	Tổng cộng
	45
	27
	18
	16


Học phần IV. Chiến thuật và Kỹ thuật bắn súng tiểu liên AK
	Stt
	Nội dung
	Phân bổ thời gian (giờ)

	
	
	Tổng

số
	Lý thuyết
	Bài tập, TL, TH
	Tự học

	23 
	Bài 23. Từng người trong chiến đấu tiến công

23.1. Mục đích, yêu cầu

23.2. Nội dung

23.2.1. Giới thiệu nguyên tắc chung

23.2.3. Thực hành đánh chiếm các mục tiêu

23.2.4. Tổng kết
	5
	1
	4
	2

	24 
	Bài 24. Từng người trong chiến đấu phòng ngự

24.1. Mục đích, yêu cầu

24.2. Nội dung

24.2.1. Giới thiệu nguyên tắc chung

24.2.3. Thực hành phòng ngự

24.2.4. Tổng kết
	5
	1
	4
	4

	25 
	Bài 25. Kỹ thuật bắn súng tiểu liên AK

25.1. Mục đích, yêu cầu

25.2. Nội dung

25.2.1. Một số nội dung về lý thuyết bắn

25.2.3. Luyện tập

25.2.4. Kiểm tra bắn mục tiêu cố định ban ngày
	20
	4
	16
	4

	
	Tổng cộng
	30
	6
	24
	10


6. Nhiệm vụ của sinh viên:

Ngoài việc thực hiện những quy định trong Quy chế đào tạo đại học và cao đẳng hệ chính quy hiện hành, khi học GDQP-AN học sinh, sinh viên phải thực hiện  những yêu cầu sau:  Mang mặc gọn gàng, thống nhất theo quy định của nhà trường, hướng dẫn của giáo viên, giảng viên. Tuyệt đối chấp hành các quy định, quy tắc đảm bảo an toàn về người, vũ khí, trang thiết bị.
7. Tài liệu học tập:
a. Giáo trình chính:
Bộ Giáo dục và Đào tạo (2002), Giáo trình Giáo dục quốc phòng, NXB Giáo dục.
b. Tài liệu tham khảo:

Bộ Giáo dục và Đào tạo (2005), Sách Giáo dục quốc phòng đại học, cao đẳng (Tập 1,2), NXB Giáo dục.
8. Các phương pháp đánh giá học phần: 

Thực hiện theo quy chế tổ chức và quản lý đào tạo trình độ đại học và cao đẳng hệ chính quy được ban hành tại quyết định số 76/QĐ-ĐHTNH-QLĐT ngày 14/05/2013 của Hiệu trưởng Trường Đại học Tài chính - Ngân hàng Hà Nội
9. Phương pháp dạy/học: Thuyết trình, tổ chức chuyên đề,....

10. Nhóm giảng viên
Giảng viên thuộc bộ môn Giáo dục thể chất quốc phòng đảm nhận giảng dạy.

	BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
TRƯỜNG ĐẠI HỌC  

TÀI CHÍNH - NGÂN HÀNG HN


	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc




ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN

1. Thông tin học phần

· Tên học phần: 

NGHE 1



Mã: TA13
· Tên tiếng Anh: 
Listening 1

· Số tín chỉ:
 2 tín chỉ 
Lý thuyết: 1 tín chỉ 

Thực hành: 1 tín chỉ

· Phân bổ thời gian: 
45 giờ

· Lý thuyết: 
15 giờ

· Thực hành, bài tập, kiểm tra: 
30 giờ

· Tự học: 
45 giờ

2. Điều kiện tiên quyết: Không
3. Mục tiêu của học phần

Giúp các sinh viên:

· Thực hành nghe và hiểu các chủ điểm ngôn ngữ ở trình độ sơ cấp

· Phát triển các kỹ năng nghe cơ bản

4. Mô tả vắn tắt nội dung học phần

Học phần này giúp sinh viên thực hành kỹ năng nghe và hiểu các chủ điểm ngôn ngữ ở trình độ sơ cấp, đồng thời phát triển các kỹ năng nghe cơ bản

5. Nội dung chi tiết học phần

	Stt
	Nội dung
	Phân bổ thời gian (giờ)

	
	
	Tổng số
	Lý thuyết
	Bài tập, TL, TH, KT
	Tự học

	1
	Unit 1:

ARRIVING FOR AN APPOINTMENT

· Arriving at reception for an appointment

· Giving and understanding directions
	4
	2
	2
	4

	2
	Unit 2: FIRST CONVERSATIONS

· Asking and Answering Common Questions

· Meeting People for The First Time
	4
	2
	2
	4

	3
	Unit 3: NAMES AND NUMBERS

· Exchanging names and addresses, phones and fax numbers by telephone

· Asking people to repeat information

· Asking people to speak more slowly
	3
	1
	2
	3

	4
	Unit 4: TELEPHONE MESSAGES

   Taking and Leaving Telephone Messages
	4
	1
	3
	4

	5
	Unit 5: SCHEDULES

· Understanding and saying dates

· Asking and answering question about schedules
	3
	1
	2
	3

	6
	UNIT 6: SALES FIGURES

     Asking questions formally
	3
	1
	2
	3

	7
	Review and Mid-term test
	2
	1
	1
	2

	8
	UNIT 7: MAKING APPOINTMENTS

· Talking about appointment

· Making appointment
	3
	1
	2
	3

	9
	UNIT 8: PRICES AND DISCOUNTS

· Asking for information by telephone

· Talking about prices and discounts
	2
	1
	2
	3

	10
	UNIT 9: COMPANY PROFILES
· Giving and understanding short Descriptions of companies

· Asking and answering questions about companies
	4
	1
	3
	4

	11
	UNIT 10: BUSINESS TRIPS

· Talking about past events and actions

· Asking question about past event and actions
	4
	1
	3
	4

	12
	UNIT 11: INSTRUCTIONS

Giving and understanding instructions
	4
	1
	3
	4

	13
	UNIT 12: COMPETITION

· Talking about competitors

· Making comparisons
	4
	1
	3
	4

	
	Tổng cộng
	45
	15
	30
	45


6. Nhiệm vụ của sinh viên

· Dự học trên lớp đầy đủ theo quy chế

· Thực hiện đọc, nghiên cứu trước giáo trình, tài liệu tham khảo và tìm kiếm thông tin theo chủ đề nghiên cứu, yêu cầu đọc từng chương, từng nội dung trước khi đến lớp.

· Tham gia nghiên cứu tình huống, thảo luận: thực hiện làm việc nhóm, thảo luận nhóm, làm các bài tập về nhà theo yêu cầu.

· Ý thức tổ chức, kỷ luật: thực hiện đầy đủ qui đinh đối với sinh viên, các yêu cầu của giảng viên môn học.

· Ôn bài, làm bài tập đầy đủ; làm bài kiểm tra, tiểu luận...

7. Tài liệu học tập

a. Giáo trình chính: 

Riley, D, Business Listening and Speaking, Longman Business English. 2005

b. Tài liệu tham khảo:

Gordon, D, Basics Tactics for listening, Oxford University Press. 2000

8. Thi, kiểm tra và đánh giá 
Thực hiện theo qui chế tổ chức và quản lý đào tạo trình độ đại học và cao đẳng hệ chính quy được ban hành tại quyết định số 47/QĐ-ĐHCNĐN ngày 20/06/2011 của Hiệu trưởng trường Đại học Công nghệ Đồng Nai.

9. Phương pháp dạy/học: phương pháp thảo luận (seminar) kết hợp với bài giảng và hồi đáp của sinh viên thông qua diễn đàn trên mạng. Kết hợp học qua máy tính và giảng dạy truyền thống (Computer-assisted and Face-to-face teaching)

10. Nhóm giảng viên

Thuộc Bộ môn tiếng Anh khoa Ngoại ngữ của nhà trường đảm nhận giảng dạy.

	BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
TRƯỜNG ĐẠI HỌC  

TÀI CHÍNH - NGÂN HÀNG HN


	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc




ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN

ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN 

NGHE 2
1. Thông tin học phần

· Tên học phần: 

NGHE 2



Mã: TA14
· Tên tiếng Anh: 
Listening 2
· Số tín chỉ:
 2 tín chỉ 
Lý thuyết: 1 tín chỉ 

Thực hành: 1 tín chỉ

· Phân bổ thời gian: 
45 giờ

· Lý thuyết: 
15 giờ

· Thực hành, bài tập, kiểm tra: 
30 giờ

· Tự học: 
45 giờ

2. Điều kiện tiên quyết: Nghe1

3. Mục tiêu của học phần:

Giúp các sinh viên:

· Thực hành nghe và hiểu các tình huống giao tiếp trong cuộc sống hằng ngày và trong kinh doanh.

· Phát triển các kỹ năng nghe

· Tạo cơ hội thực hành giao tiếp qua ngữ cảnh

4. Nội dung học phần

Học phần này giúp sinh viên thực hành kỹ năng nghe và hiểu các tình huống giao tiếp trong cuộc sống hàng ngày và trong kinh doanh, đồng thời phát triền các kỹ năng nghe cũng như tạo cơ hội thực hành giao tiếp qua ngữ cảnh.

5. Nội dung chi tiết học phần

	Stt
	Nội dung
	Phân bổ thời gian (giờ)

	
	
	Tổng số
	Lý thuyết
	Bài tập, TL, TH, KT
	Tự học

	1
	Unit 1: ON THE TELEPHONE

· Contacting people by telephone

· changing appointments
	4
	1
	3
	4

	2
	Unit 2: FIGURES

Understanding and saying figures
	4
	1
	3
	4

	3
	Unit 3: STAYING IN CONTROL

· Asking people to repeat, to speak more slowly

· Checking Information
	4
	1
	3
	4

	4
	Unit 4: WORKING PLACE

Comparing and talking about ways of working in different countries or companies
	4
	1
	3
	4

	5
	Unit 5: PRESENTATIONS

Giving Short Presentations
	4
	1
	3
	4

	6
	UNIT 6: ASKING QUESTIONS

Asking questions formally
	4
	1
	3
	4

	7
	UNIT 7: EXPLANATIONS

· Simple ways of giving complex explanations

· Talking about marketing
	4
	1
	3
	4

	8
	Review and Mid-term test
	2
	1
	1
	2

	9
	UNIT 8: MONEY AND MARKETS

· Talking about finance

· Describing causes and results
	3
	1
	2
	3

	10
	UNIT 9: THE EUROPEAN MARKET

Talking about the economy
	3
	1
	2
	3

	11
	UNIT 10: SOCIALISING AT A CONFERENCE

Socialising at conferences and meetings
	3
	1
	2
	3

	12
	UNIT 11: MEETINGS I

· Operating a meeting

· Presenting an agenda
	2
	1
	1
	2

	13
	UNIT 12: MEETINGS II

· Expressing opinions

· Interrupting

· Disagreeing
	2
	1
	1
	2

	14
	Review 
	2
	2
	
	2

	
	Tổng cộng
	45
	15
	30
	45


6. Nhiệm vụ của sinh viên

· Dự học trên lớp đầy đủ theo quy chế

· Thực hiện đọc, nghiên cứu trước giáo trình, tài liệu tham khảo và tìm kiếm thông tin theo chủ đề nghiên cứu, yêu cầu đọc từng chương, từng nội dung trước khi đến lớp.

· Tham gia nghiên cứu tình huống, thảo luận: thực hiện làm việc nhóm, thảo luận nhóm, làm các bài tập về nhà theo yêu cầu.

· Ý thức tổ chức, kỷ luật: thực hiện đầy đủ qui đinh đối với sinh viên, các yêu cầu của giảng viên môn học.

· Ôn bài, làm bài tập đầy đủ; làm bài kiểm tra, tiểu luận...

7. Tài liệu học tập:
a. Giáo trình chính: 

Singleton, J & Teraoka. W. Bussiness Listening Listening and Speaking. Longman Bussiness English. 2005
b. Tài liệu tham khảo:

Gordon, D. Developing Tactics for listening. 2000 Oxford University Press
8. Thi, kiểm tra và đánh giá 
Thực hiện theo qui chế tổ chức và quản lý đào tạo trình độ đại học và cao đẳng hệ chính quy được ban hành tại quyết định số 76/QĐ-ĐHTNH-QLĐT ngày 14/05/2013 của Hiệu trưởng Trường Đại học Tài chính - Ngân hàng Hà Nội
9. Phương pháp dạy/học: phương pháp thảo luận (seminar) kết hợp với bài giảng và hồi đáp của sinh viên thông qua diễn đàn trên mạng. Kết hợp học qua máy tính và giảng dạy truyền thống (Computer-assisted and Face-to-face teaching)

10. Nhóm giảng viên:
Thuộc Bộ môn tiếng Anh khoa Ngoại ngữ của nhà trường đảm nhận giảng dạy.

	BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
TRƯỜNG ĐẠI HỌC  

TÀI CHÍNH - NGÂN HÀNG HN


	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc




ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN

1. Thông tin học phần

· Tên học phần: 

NGHE 3



Mã: TA15
· Tên tiếng Anh: 
Listening 3
· Số tín chỉ:
 2 tín chỉ 
Lý thuyết: 1 tín chỉ 

Thực hành: 1 tín chỉ

· Phân bổ thời gian: 
45 giờ

· Lý thuyết: 
15 giờ

· Thực hành, bài tập, kiểm tra: 
30 giờ

· Tự học: 
45 giờ

2. Điều kiện tiên quyết: Nghe 2

3. Mục tiêu của học phần:

Giúp các sinh viên:

· Thực hành nghe và hiểu các cuộc phỏng vấn, bài diễn thuyết, hội thảo về lĩnh vực xã hội và thương mại.

· Phát triển các kỹ năng nghe ở mức độ sâu, rộng

4. Mổ tả vắn tắt nội dung học phần

Học phần này giúp sinh viên thực hành kỹ năng nghe và hiểu các cuộc phỏng vấn, bài diễn thuyết, hội thảo về lĩnh vự xã hội và thương mại, đồng thời phát triển các kỹ năng nghe ở mức độ sâu, rộng.

5. Nội dung chi tiết học phần

	Stt
	Nội dung
	Phân bổ thời gian (giờ)

	
	
	Tổng số
	Lý thuyết
	Bài tập, TL, TH, KT
	Tự học

	1
	Unit 1: Work habits
	3
	1
	2
	3

	2
	Unit 2: The small business
	3
	1
	2
	3

	3
	Unit 3: Inside the company
	3
	1
	2
	3

	4
	Unit 4: Meetings
	3
	1
	2
	3

	5
	Unit 5: Business and Tourism
	3
	1
	2
	3

	6
	Unit 6: Business Ethics
	2
	1
	1
	2

	
	Mid-term test
	2
	0
	2
	2

	7
	Unit 7: Promotion and Marketing
	3
	1
	2
	3

	8
	Unit 8: New Markets
	3
	1
	2
	3

	9
	Unit 9: Negotiating
	3
	1
	2
	3

	10
	Unit 10: Technology and business
	3
	1
	2
	3

	11
	Unit 11: The business of giving
	3
	1
	2
	3

	12
	Unit 12: Pattern of employment
	3
	1
	2
	3

	13
	Unit 13: Europe
	3
	1
	2
	3

	14
	Unit 14: Business and sport
	3
	1
	2
	3

	15
	Unit 15: Managing and oversea
	2
	1
	1
	2

	
	Tổng cộng
	45
	15
	30
	45


6. Nhiệm vụ của sinh viên:

· Dự học trong lớp đầy đủ theo quy chế.

· Thực hiện đọc, nghiên cứu trước giáo trình, tài liệu tham khảo và tìm kiếm thông tin theo chủ đề nghiên cứu, yêu cầu đọc từng chương, từng nội dung trước khi đến lớp; 

· Tham gia nghiên cứu tình huống, thảo luận: thực hiện đầy đủ quy định đối với sinh viên, các yêu cầu của giảng viên môn học.

· Ý thức tổ chức, kỉ luật: Thực hiện đầy đủ qui định đối với sinh viên, các yêu cầu của giảng viên môn học.

· Ôn bài, làm bài tập đầy đủ; làm bài kiểm tra, tiểu luận…

7. Tài liệu học tập:
a. Giáo trình chính: 

Singleton, J & Teraoka. W. Bussiness Listening Listening and Speaking. Longman Bussiness English. 2005
c. Tài liệu tham khảo:

Gordon, D. Developing Tactics for listening. Oxford University Press. 2000

8. Thi, kiểm tra và đánh giá 
Thực hiện theo qui chế tổ chức và quản lý đào tạo trình độ đại học và cao đẳng hệ chính quy được ban hành tại quyết định số 76/QĐ-ĐHTNH-QLĐT ngày 14/05/2013 của Hiệu trưởng Trường Đại học Tài chính - Ngân hàng Hà Nội
9. Phương pháp dạy/học: phương pháp thảo luận (seminar) kết hợp với bài giảng và hồi đáp của sinh viên thông qua diễn đàn trên mạng. Kết hợp học qua máy tính và giảng dạy truyền thống (computer-assisted and face-to-face teaching)

10. Nhóm giảng viên:
Thuộc Bộ môn tiếng Anh khoa Ngoại ngữ của nhà trường đảm nhận giảng dạy.

	BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
TRƯỜNG ĐẠI HỌC  

TÀI CHÍNH - NGÂN HÀNG HN


	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc




ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN

1. Thông tin học phần

· Tên học phần: 

NÓI 1




Mã: TA16
· Tên tiếng Anh: 
Speaking 1
· Số tín chỉ:
 2 tín chỉ 
Lý thuyết: 1 tín chỉ 

Thực hành: 1 tín chỉ

· Phân bổ thời gian: 
45 giờ

· Lý thuyết: 
15 giờ

· Thực hành, bài tập, kiểm tra: 
30 giờ

· Tự học: 
45 giờ

2. Điều kiện tiên quyết: Không
3. Mục tiêu của học phần:

Giúp các sinh viên:

· Làm quen và thực hành các mẫu câu giao tiếp cơ bản, thiết thực cho việc giao tiếp trong kinh doanh.

· Củng cố phát âm, luyện tập trong các tình huống cụ thể, với các mẫu câu cụ thể.

4. Mô tả vắn tắt nội dung học phần

Môn học sẽ giúp sinh viên làm quen với và thực hành các mẫu câu giao tiếp cơ bản, thiết thực cho việc giao tiếp trong đời sống hàng ngày và trong kinh doanh, đồng thời sinh viên cũng được củng cố việc phát âm, luyện âm trong các tình huống cụ thể với các mẫu câu cụ thể.

5. Nội dung chi tiết học phần

	STT
	Nội dung
	Phân bổ thời gian (giờ)

	
	
	Tổng số
	Lý thuyết
	Bài tập, TL, TH, KT
	Tự học

	1
	Unit 1: FIRST MEETING

· Introducing yourself

· Greeting

· Polite questions
	4
	1
	3
	4

	2
	Unit 2: YOU AND YOUR COMPANY

· Job description

· Company activities
	4
	1
	3
	4

	3
	Unit 3: VISITING A CLIENT
· Meeting acquaintances

· Introducing other people
· Showing visitors around
	4
	1
	3
	4

	4
	Unit 4: BUSINESS ACTIVITIES

· Describing routines: Work and leisures

· Describing processes
	3
	1
	2
	3

	5
	Unit 5: FIXING AN APPOINTMENT

Telephone arrangements:

· The receptionist

· Fixing the time

· Changing the time
	3
	1
	2
	3

	6
	UNIT 6: REQUESTS AND  OFFERS

· Making requests
· Offers on the phone
· Checking information
	3
	1
	2
	3

	7
	Review and mid-term test
	4
	1
	3
	4

	8
	UNIT 7: COMPANY AND PERSONAL HISTORY

· Your company

· Career details
· Resume
	3
	1
	2
	3

	9
	UNIT 8: MAKING PLANS

· Describing objectives

· Discussing plans
	3
	1
	2
	3

	10
	UNIT 9: OPINIONS AND PREFERENCES

· Expressing opinions
· Expressing preferences
· Agreeing and disagreeing
	4
	2
	2
	4

	11
	UNIT 10: INVITATIONS AND DIRECTIONS

· Giving directions

· Apologizing

· Inviting
	4
	2
	2
	4

	12
	UNIT 11: ENTERTAINING

· Offering food or drink

· Ordering at a restaurant
	4
	1
	3
	4

	
	Review
	2
	1
	1
	2

	
	Tổng cộng
	45
	15
	30
	45


6. Nhiệm vụ của sinh viên:

· Dự học trong lớp đầy đủ theo quy chế.

· Thực hiện đọc, nghiên cứu trước giáo trình, tài liệu tham khảo và tìm kiếm thông tin theo chủ đề nghiên cứu, yêu cầu đọc từng chương, từng nội dung trước khi đến lớp; 

· Tham gia nghiên cứu tình huống, thảo luận: thực hiện đầy đủ quy định đối với sinh viên, các yêu cầu của giảng viên môn học.

· Ý thức tổ chức, kỉ luật: Thực hiện đầy đủ qui định đối với sinh viên, các yêu cầu của giảng viên môn học.

· Ôn bài, làm bài tập đầy đủ; làm bài kiểm tra, tiểu luận…

7. Tài liệu học tập:
a. Giáo trình chính: 

R. Barnad & J. Cady. Business Venture. Oxford University Press. 2010.

b. Tài liệu tham khảo:

Jack C. Richards, Person to Person, Student's Book 1, 3rd Edition, Oxford, 2005.

8. Thi, kiểm tra và đánh giá 
Thực hiện theo qui chế tổ chức và quản lý đào tạo trình độ đại học và cao đẳng hệ chính quy được ban hành tại quyết định số 76/QĐ-ĐHTNH-QLĐT ngày 14/05/2013 của Hiệu trưởng Trường Đại học Tài chính - Ngân hàng Hà Nội
9. Phương pháp dạy/học: phương pháp thảo luận (seminar) kết hợp với bài giảng và hồi đáp của sinh viên thông qua diễn đàn trên mạng. Kết hợp học qua máy tính và giảng dạy truyền thống (computer-assisted and face-to-face teaching)

10. Nhóm giảng viên:
Thuộc Bộ môn tiếng Anh khoa Ngoại ngữ của nhà trường đảm nhận giảng dạy.

	BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
TRƯỜNG ĐẠI HỌC  

TÀI CHÍNH - NGÂN HÀNG HN


	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc




ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN

1. Thông tin học phần

· Tên học phần: 

NÓI 2




Mã: TA17

· Tên tiếng Anh: 
Speaking 2
· Số tín chỉ:
 2 tín chỉ 
Lý thuyết: 1 tín chỉ 

Thực hành: 1 tín chỉ

· Phân bổ thời gian: 
45 giờ

· Lý thuyết: 
15 giờ

· Thực hành, bài tập, kiểm tra: 
30 giờ

· Tự học: 
45 giờ

2. Điều kiện tiên quyết: Nói 1

3. Mục tiêu của học phần:

Giúp các sinh viên:

· Làm quen và thực hành các mẫu câu giao tiếp cơ bản, thiết thực cho việc giao tiếp trong kinh doanh.

· Củng cố phát âm, luyện tập trong các tình huống cụ thể, với các mẫu câu cụ thể.

4. Mô tả vắn tắt nội dung học phần

Trên cơ sở sinh viên đã được củng cố kiến thức cơ bản ở học phần trước (Nói 1), học phần này tiếp tục học các mẫu câu giao tiếp ở mức độ cao hơn, trong các tình huống cụ thể trong đời sống hàng ngày và trong công việc nhằm giúp sinh viên có thể giao tiếp một cách linh hoạt.

5. Nội dung chi tiết học phần

	Stt
	Nội dung
	Phân bổ thời gian (giờ)

	
	
	Tổng số
	Lý thuyết
	Bài tập, TL, TH, KT
	Tự học

	1
	Unit 1: CAREER CHOICES

· Asking for and offering Advice

· Talking about an ideal job
	5
	2
	3
	5

	2
	Unit 2: CAREER PLANNING

· Interpreting information on tables

· Asking and answering comparison questions
	4
	1
	3
	4

	3
	Unit 3: MARKETING FOR THE AGES
· Keeping conversation going

· Thinking critically about college finances
	4
	1
	3
	4

	4
	Unit 4: THE GLOBAL ECONOMY (1)
· Making predictions

· Identifying a casual chain

· Outlining a presentation
	6
	3
	3
	6

	5
	Unit 5: DOING BUSINESS INTERNATIONALLY
· Finding a cultural information

· Discussing survey résumé

· Asking for confirmation
	4
	1
	3
	4

	6
	Review and mid-term test
	4
	2
	2
	4

	7
	Unit 6: SOCIAL SERVICE AROUND THE WORLD
· Compromising

· Asking for permission

· Giving and refusing permission
	4
	1
	3
	4

	8
	Unit 7: DEVELOPING NATIONS
· Managing a conversation

· Negotiating responsibilities for a Group presentation

· Analyzing solutions
	4
	1
	3
	4

	9
	Unit 8: THE GLOBAL ECONOMY (1)
· Offering an examination

· Interrupting incorrect assumptions

· Giving a presentation from notes
	8
	4
	4
	8

	10
	Review
	2
	1
	1
	2

	
	Tổng cộng
	45
	15
	30
	45


6. Nhiệm vụ của sinh viên:

· Dự học trong lớp đầy đủ theo quy chế.

· Thực hiện đọc, nghiên cứu trước giáo trình, tài liệu tham khảo và tìm kiếm thông tin theo chủ đề nghiên cứu, yêu cầu đọc từng chương, từng nội dung trước khi đến lớp; 

· Tham gia nghiên cứu tình huống, thảo luận: thực hiện đầy đủ quy định đối với sinh viên, các yêu cầu của giảng viên môn học.

· Ý thức tổ chức, kỉ luật: Thực hiện đầy đủ qui định đối với sinh viên, các yêu cầu của giảng viên môn học.

· Ôn bài, làm bài tập đầy đủ; làm bài kiểm tra, tiểu luận…

7. Tài liệu học tập:
a. Giáo trình chính: 

Laurie Blass, Quest, Mc Graw Hill, 2009.
b. Tài liệu tham khảo:

Jack C. Richards, Person to Person, Student's Book 2, 3rd Edition, Oxford, 2005.

8. Thi, kiểm tra và đánh giá 
Thực hiện theo qui chế tổ chức và quản lý đào tạo trình độ đại học và cao đẳng hệ chính quy được ban hành tại quyết định số 76/QĐ-ĐHTNH-QLĐT ngày 14/05/2013 của Hiệu trưởng Trường Đại học Tài chính - Ngân hàng Hà Nội
9. Phương pháp dạy/học: phương pháp thảo luận (seminar) kết hợp với bài giảng và hồi đáp của sinh viên thông qua diễn đàn trên mạng. Kết hợp học qua máy tính và giảng dạy truyền thống (computer-assisted and face-to-face teaching)

10. Nhóm giảng viên:
Thuộc Bộ môn tiếng Anh khoa Ngoại ngữ của nhà trường đảm nhận giảng dạy.

	BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
TRƯỜNG ĐẠI HỌC  

TÀI CHÍNH - NGÂN HÀNG HN


	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc




ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN

1. Thông tin học phần

· Tên học phần: 

NÓI 3




Mã: TA18

· Tên tiếng Anh: 
Speaking 3
· Số tín chỉ:
 2 tín chỉ 
Lý thuyết: 1 tín chỉ 

Thực hành: 1 tín chỉ

· Phân bổ thời gian: 
45 giờ

· Lý thuyết: 
15 giờ

· Thực hành, bài tập, kiểm tra: 
30 giờ

· Tự học: 
45 giờ

2. Điều kiện tiên quyết: Nói 2

3. Mục tiêu của học phần:

Giúp các sinh viên:

· Làm quen và thực hành các mẫu câu giao tiếp cơ bản, thiết thực cho việc giao tiếp trong kinh doanh.

· Củng cố phát âm, luyện tập trong các tình huống cụ thể, với các mẫu câu cụ thể.

4. Mô tả vắn tắt nội dung học phần

Học phần này, sinh viên được tăng cường các kỹ năng nói thông qua hoạt động hợp tác giữ các sinh viên với nhau, nhằm giúp sinh viên làm quen với các tình huống giao tiếp thương mại thực tế, đồng thời tăng cường vốn từ vựng thương mại.

5. Nội dung chi tiết học phần

	Stt
	Nội dung
	Phân bổ thời gian (giờ)

	
	
	Tổng số
	Lý thuyết
	Bài tập, TL, TH, KT
	Tự học

	1
	Unit 1: SOCIALIZING

· First meeting and developing conversation

· Making arrangements

· Welcoming and entertaining guests

· Stimulating dicussion
	11
	4
	7
	11

	2
	Unit 2: TELEPHONING

· Handling complaints

· Solving problems

· Communication breakdown
	10
	4
	6
	10

	
	Review and mid-term Test
	4
	
	4
	4

	3
	Unit 3: PRESENTATIONS
· Presenting background information

· Preparing and giving the introduction

· Making an effective ending to a presentation
	10
	4
	6
	10

	4
	Unit 4: NEGOTIATING
· Preparing for a negotiation

· Bargaining and making concessions

· Dealing with conflict
	10
	3
	7
	10

	
	Tổng cộng
	45
	15
	30
	45


6. Nhiệm vụ của sinh viên:

· Dự học trong lớp đầy đủ theo quy chế.

· Thực hiện đọc, nghiên cứu trước giáo trình, tài liệu tham khảo và tìm kiếm thông tin theo chủ đề nghiên cứu, yêu cầu đọc từng chương, từng nội dung trước khi đến lớp; 

· Tham gia nghiên cứu tình huống, thảo luận: thực hiện đầy đủ quy định đối với sinh viên, các yêu cầu của giảng viên môn học.

· Ý thức tổ chức, kỉ luật: Thực hiện đầy đủ qui định đối với sinh viên, các yêu cầu của giảng viên môn học.

· Ôn bài, làm bài tập đầy đủ; làm bài kiểm tra, tiểu luận…

7. Tài liệu học tập:
a. Giáo trình chính: 

Tập thể Giảng viên khoa Ngoại ngữ trường Đại học Công nghệ Đồng Nai. Speaking 3. Đại học Công nghệ Đồng Nai. 2013
b. Tài liệu tham khảo:

Jon Naunton, Head for Business, Oxford, 2003

8. Thi, kiểm tra và đánh giá 
Thực hiện theo qui chế tổ chức và quản lý đào tạo trình độ đại học và cao đẳng hệ chính quy được ban hành tại quyết định số 76/QĐ-ĐHTNH-QLĐT ngày 14/05/2013 của Hiệu trưởng Trường Đại học Tài chính - Ngân hàng Hà Nội
9. Phương pháp dạy/học: phương pháp thảo luận (seminar) kết hợp với bài giảng và hồi đáp của sinh viên thông qua diễn đàn trên mạng. Kết hợp học qua máy tính và giảng dạy truyền thống (Computer-assisted and Face-to-face teaching).
10. Nhóm giảng viên:
Thuộc Bộ môn tiếng Anh khoa Ngoại ngữ của nhà trường đảm nhận giảng dạy.

	BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
TRƯỜNG ĐẠI HỌC  

TÀI CHÍNH - NGÂN HÀNG HN


	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc




ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN

1. Thông tin học phần

· Tên học phần: 

ĐỌC 1




Mã: TA19

· Tên tiếng Anh: 
Reading 1
· Số tín chỉ:
 2 tín chỉ 
Lý thuyết: 1 tín chỉ 

Thực hành: 1 tín chỉ

· Phân bổ thời gian: 
45 giờ

· Lý thuyết: 
15 giờ

· Thực hành, bài tập, kiểm tra: 
30 giờ

· Tự học: 
45 giờ

2. Điều kiện tiên quyết: Không
3. Mục tiêu của học phần:

· Rèn luyện kỹ năng đọc cho sinh viên

· Đọc hiểu các nội dung bài khoá có độ dài khoảng trên 200 từ

· Đọc và nắm vững được ý chính của các đoạn văn trong bài khoá và nắm được ý chính của toàn bài.

· Đọc và nắm được các ý cụ thể của bài.

· Đoán nghĩa từ trong ngữ cảnh, không sử dụng từ điển

· Cung cấp thêm kiến thức:

· Cung cấp lượng từ vựng liên quan đến từng chủ đề.

· Cung cấp thêm kiến thức liên quan đến từng chủ đề.

4. Mô tả vắn tắt nội dung học phần:

Học phần này giúp sinh viên rèn luyện kỹ năng đọc hiểu các nội dung bài khoá ngắn, nắm vững được ý chính của các đoạn văn và của toàn bài, nắm được các ý cụ thể của bài và đoán nghĩa từ trong ngữ cảnh mà không cần sử dụng từ điển. Đồng thời sinh viên được cung cấp thêm lượng lớn các từ vựng liên quan đến từng chủ đề. 

5. Nội dung chi tiết học phần
	STT
	Nội dung
	Phân bổ thời gian (giờ)

	
	
	Tổng số
	Lý thuyết
	Bài tập, TL, TH, KT
	Tự học

	1 
	Unit 1: Lions

1.1 Before You Read

1.2 Target Vocabulary

1.3 Reading Passage

1.4 Reading Comprehension

1.5 Idioms

1.6 Vocabulary Reinforcement

1.7 What Do You Think?
	3
	1
	2
	3

	2 
	Unit 2: Harry Potter

2.1 Before You Read

2.2 Target Vocabulary

2.3 Reading Passage

2.4 Reading Comprehension

2.5 Idioms

2.6 Vocabulary Reinforcement

2.7 What Do You Think?
	3
	1
	2
	3

	3 
	Unit 3: Bubble Gum

3.1 Before You Read

3.2 Target Vocabulary

3.3 Reading Passage

3.4 Reading Comprehension

3.5 Idioms

3.6 Vocabulary Reinforcement

3.7 What Do You Think?
	3
	1
	2
	3

	4 
	Unit 4: The Leaning Tower

4.1 Before You Read

4.2 Target Vocabulary

4.3 Reading Passage

4.4 Reading Comprehension

4.5 Idioms

4.6 Vocabulary Reinforcement

4.7 What Do You Think?
	3
	1
	2
	3

	5 
	Unit 5: Talking birds

5.1 Before You Read

5.2 Target Vocabulary

5.3 Reading Passage

5.4 Reading Comprehension

5.5 Idioms

5.6 Vocabulary Reinforcement
5.7 What Do You Think?
	3
	1
	2
	3

	6 
	Unit 6: Valentine’s Day

6.1 Before You Read

6.2 Target Vocabulary

6.3 Reading Passage

6.4 Reading Comprehension

6.5 Idioms

6.6 Vocabulary Reinforcement
6.7 What Do You Think?
	3
	1
	2
	3

	7 
	Unit 7: The Taj Mahal

7.1 Before You Read

7.2 Target Vocabulary

7.3 Reading Passage

7.4 Reading Comprehension

7.5 Idioms

7.6 Vocabulary Reinforcement
7.7 What Do You Think?
	3
	1
	2
	3

	8 
	Unit 8: A winning dream

8.1 Before You Read

8.2 Target Vocabulary

8.3 Reading Passage

8.4 Reading Comprehension

8.5 Idioms

8.6 Vocabulary Reinforcement

8.7 What Do You Think?
	3
	1
	2
	3

	9 
	Review and Midterm Test 1
	3
	1
	2
	3

	10 
	Unit 9: The Mobius Band

9.1 Before You Read

9.2 Target Vocabulary

9.3 Reading Passage

9.4 Reading Comprehension

9.5 Idioms

9.6 Vocabulary Reinforcement

9.7 What Do You Think?
	3
	1
	2
	3

	11 
	Unit 10: A long weekend

10.1 Before You Read

10.2 Target Vocabulary

10.3 Reading Passage

10.4 Reading Comprehension

10.5 Idioms

10.6 Vocabulary Reinforcement

10.7 What Do You Think?
	3
	1
	2
	3

	12 
	Unit 11: Michelle Yeoh

11.1 Before You Read

11.2 Target Vocabulary

11.3 Reading Passage

11.4 Reading Comprehension

11.5 Idioms

11.6 Vocabulary Reinforcement

11.7 What Do You Think?
	3
	1
	2
	3

	13 
	Unit 12: Studying abroad

12.1 Before You Read

12.2 Target Vocabulary

12.3 Reading Passage

12.4 Reading Comprehension

12.5 Idioms

12.6 Vocabulary Reinforcement

12.7 What Do You Think?
	3
	1
	2
	3

	14 
	Unit 13: The Salt Palace hotel

13.1 Before You Read

13.2 Target Vocabulary

13.3 Reading Passage

13.4 Reading Comprehension

13.5 Idioms

13.6 Vocabulary Reinforcement

13.7 What Do You Think?
	3
	1
	2
	3

	14 
	Review
	3
	1
	2
	3

	
	Tổng cộng
	45
	15
	30
	45


6. Nhiệm vụ của sinh viên:

· Dự học trong lớp đầy đủ theo quy chế.

· Thực hiện đọc, nghiên cứu trước giáo trình, tài liệu tham khảo và tìm kiếm thông tin theo chủ đề nghiên cứu, yêu cầu đọc từng chương, từng nội dung trước khi đến lớp; 

· Tham gia nghiên cứu tình huống, thảo luận: thực hiện đầy đủ quy định đối với sinh viên, các yêu cầu của giảng viên môn học.

· Ý thức tổ chức, kỉ luật: Thực hiện đầy đủ qui định đối với sinh viên, các yêu cầu của giảng viên môn học.

· Ôn bài, làm bài tập đầy đủ; làm bài kiểm tra, tiểu luận…

7. Tài liệu học tập:
a. Giáo trình chính: 

Casey Malarcher, Reading Advantage 1, Thomson Heinle, 2004

b. Tài liệu tham khảo:

Lucia Barrimore, Power Content Reading 1, Patrick Hwang Publisher, 2009

8. Thi, kiểm tra và đánh giá 
Thực hiện theo qui chế tổ chức và quản lý đào tạo trình độ đại học và cao đẳng hệ chính quy được ban hành tại quyết định số 76/QĐ-ĐHTNH-QLĐT ngày 14/05/2013 của Hiệu trưởng Trường Đại học Tài chính - Ngân hàng Hà Nội
9. Phương pháp dạy/học: phương pháp thảo luận (seminar) kết hợp với bài giảng và hồi đáp của sinh viên thông qua diễn đàn trên mạng. Kết hợp học qua máy tính và giảng dạy truyền thống (computer-assisted and face-to-face teaching)

10. Nhóm giảng viên:
Thuộc Bộ môn tiếng Anh khoa Ngoại ngữ của nhà trường đảm nhận giảng dạy

	BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
TRƯỜNG ĐẠI HỌC  

TÀI CHÍNH - NGÂN HÀNG HN


	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc




ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN

1. Thông tin học phần

· Tên học phần: 

ĐỌC 2




Mã: TA20
· Tên tiếng Anh: 
Reading 2
· Số tín chỉ:
 2 tín chỉ 
Lý thuyết: 1 tín chỉ 

Thực hành: 1 tín chỉ

· Phân bổ thời gian: 
45 giờ

· Lý thuyết: 
15 giờ

· Thực hành, bài tập, kiểm tra: 
30 giờ

· Tự học: 
45 giờ

2. Điều kiện tiên quyết: Đọc 1

3. Mục tiêu của học phần:

· Rèn luyện kỹ năng đọc cho sinh viên

· Đọc hiểu các nội dung bài khoá có độ dài khoảng trên 300 từ

· Đọc và nắm vững được ý chính của các đoạn văn trong bài khoá và nắm được ý chính của toàn bài.

· Đọc và nắm được các ý cụ thể của bài.

· Đoán nghĩa từ trong ngữ cảnh, không sử dụng từ điển

· Cung cấp thêm kiến thức:

· Cung cấp lượng từ vựng liên quan đến từng chủ đề.

· Cung cấp thêm kiến thức liên quan đến từng chủ đề.

4. Mô tả vắn tắt nội dung học phần:

Trên cơ sở sinh viên đã được củng cố kiến thức cơ bản ở học phần trước (Đọc 1), học phần này sinh viên tiếp tục được rèn luyện kỹ năng đọc hiểu các bài đọc dài hơn, nắm được ý chính của đoạn văn và của toàn bài, nắm được ý cụ thể của bài và đoán nghĩa của từ và các cụm từ thông qua các đầu mối ngữ cảnh mà không cần sử dụng từ điển. Suy diễn, nắm bắt các hàm ý từ các thông tin cụ thể trong bài khóa, đồng thời thảo luận về các chủ đề liên quan. Học phần này sinh viên tiếp tục được cung cấp thêm một lượng từ vựng và các kiến thức liên quan các chủ đề.

5. Nội dung chi tiết học phần:

	Stt
	Nội dung
	Phân bổ thời gian (giờ)

	1 
	
	Tổng số
	Lý thuyết
	Bài tập, TL, TH, KT
	Tự học

	2 
	Unit 1: Billionaires

2.1 Before You Read

2.2 Target Vocabulary

2.3 Reading Passage

2.4 Reading Comprehension

2.5 Idioms

2.6 Vocabulary Reinforcement

2.7 What Do You Think?
	3
	1
	2
	2

	3 
	Unit 2: Andre Agassi

3.1 Before You Read

3.2 Target Vocabulary

3.3 Reading Passage

3.4 Reading Comprehension

3.5 Idioms

3.6 Vocabulary Reinforcement

3.7 What Do You Think?
	3
	1
	2
	2

	4 
	Unit 3: Video Jockeys

4.1 Before You Read

4.2 Target Vocabulary

4.3 Reading Passage

4.4 Reading Comprehension

4.5 Idioms

4.6 Vocabulary Reinforcement

4.7 What Do You Think?
	3
	1
	2
	2

	5 
	Unit 4: Coffee Culture

5.1 Before You Read

5.2 Target Vocabulary

5.3 Reading Passage

5.4 Reading Comprehension

5.5 Idioms

5.6 Vocabulary Reinforcement

5.7 What Do You Think?
	3
	1
	2
	2

	6 
	Unit 5: Around the World

6.1 Before You Read

6.2 Target Vocabulary

6.3 Reading Passage

6.4 Reading Comprehension

6.5 Idioms

6.6 Vocabulary Reinforcement
6.7 What Do You Think?
	3
	1
	2
	2

	7 
	Unit 6: The Puffer Fish

7.1 Before You Read

7.2 Target Vocabulary

7.3 Reading Passage

7.4 Reading Comprehension

7.5 Idioms

7.6 Vocabulary Reinforcement
7.7 What Do You Think?
	3
	1
	2
	2

	8 
	Unit 7: Getting Married

8.1 Before You Read

8.2 Target Vocabulary

8.3 Reading Passage

8.4 Reading Comprehension

8.5 Idioms

8.6 Vocabulary Reinforcement
8.7 What Do You Think?
	3
	1
	2
	2

	9 
	Unit 8: Say It with Flowers

9.1 Before You Read

9.2 Target Vocabulary

9.3 Reading Passage

9.4 Reading Comprehension

9.5 Idioms

9.6 Vocabulary Reinforcement
9.7 What Do You Think?
	3
	1
	2
	2

	10 
	Unit 9: Bolly Wood

10.1 Before You Read

10.2 Target Vocabulary

10.3 Reading Passage

10.4 Reading Comprehension

10.5 Idioms

10.6 Vocabulary Reinforcement

10.7 What Do You Think?
	3
	1
	2
	2

	11 
	Unit 10: The Nobel Prize

11.1 Before You Read

11.2 Target Vocabulary

11.3 Reading Passage

11.4 Reading Comprehension

11.5 Idioms

11.6 Vocabulary Reinforcement

11.7 What Do You Think?
	3
	1
	2
	2

	12 
	Review 1 and midterm Test
	3
	1
	2
	2

	13 
	Unit 11: A Funny Cure

11.1 Before You Read

11.2 Target Vocabulary

11.3 Reading Passage

11.4 Reading Comprehension

11.5 Idioms

11.6 Vocabulary Reinforcement

11.7 What Do You Think?
	3
	1
	2
	2

	14 
	Unit 12: Palm Reading

11.8 Before You Read

11.9 Target Vocabulary

11.10 Reading Passage

11.11 Reading Comprehension

11.12 Idioms

11.13 Vocabulary Reinforcement

11.14 What Do You Think?
	3
	1
	2
	2

	15 
	Unit 13: Amazing Memory

11.15 Before You Read

11.16 Target Vocabulary

11.17 Reading Passage

11.18 Reading Comprehension

11.19 Idioms

11.20 Vocabulary Reinforcement

11.21 What Do You Think?
	3
	1
	2
	2

	16 
	Review
	3
	1
	2
	2

	
	Tổng cộng
	45
	15
	30
	45


6. Nhiệm vụ của sinh viên:

· Dự học trong lớp đầy đủ theo quy chế.

· Thực hiện đọc, nghiên cứu trước giáo trình, tài liệu tham khảo và tìm kiếm thông tin theo chủ đề nghiên cứu, yêu cầu đọc từng chương, từng nội dung trước khi đến lớp; 

· Tham gia nghiên cứu tình huống, thảo luận: thực hiện đầy đủ quy định đối với sinh viên, các yêu cầu của giảng viên môn học.

· Ý thức tổ chức, kỉ luật: Thực hiện đầy đủ qui định đối với sinh viên, các yêu cầu của giảng viên môn học.

· Ôn bài, làm bài tập đầy đủ; làm bài kiểm tra, tiểu luận…

7. Tài liệu học tập:
a. Giáo trình chính: 

Casey Malarcher, Reading Advantage 2, Thomson Heinle, 2004

b. Tài liệu tham khảo:

Lucia Barrimore, Power Content Reading 2, Patrick Hwang Publisher, 2009.

8. Thi, kiểm tra và đánh giá 
Thực hiện theo qui chế tổ chức và quản lý đào tạo trình độ đại học và cao đẳng hệ chính quy được ban hành tại quyết định số 76/QĐ-ĐHTNH-QLĐT ngày 14/05/2013 của Hiệu trưởng Trường Đại học Tài chính - Ngân hàng Hà Nội
9. Phương pháp dạy/học: phương pháp thảo luận (seminar) kết hợp với bài giảng và hồi đáp của sinh viên thông qua diễn đàn trên mạng. Kết hợp học qua máy tính và giảng dạy truyền thống (computer-assisted and face-to-face teaching)

10. Nhóm giảng viên:
Thuộc Bộ môn tiếng Anh khoa Ngoại ngữ của nhà trường đảm nhận giảng dạy.
	BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
TRƯỜNG ĐẠI HỌC  

TÀI CHÍNH - NGÂN HÀNG HN


	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc




ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN

1. Thông tin học phần

· Tên học phần: 

ĐỌC 3




Mã: TA21

· Tên tiếng Anh: 
Reading 3
· Số tín chỉ:
 2 tín chỉ 
Lý thuyết: 1 tín chỉ 

Thực hành: 1 tín chỉ

· Phân bổ thời gian: 
45 giờ

· Lý thuyết: 
15 giờ

· Thực hành, bài tập, kiểm tra: 
30 giờ

· Tự học: 
45 giờ

2. Điều kiện tiên quyết: Đọc 2

3. Mục tiêu của học phần:

· Rèn luyện kỹ năng đọc cho sinh viên

· Đọc hiểu các nội dung bài khoá có độ dài khoảng 400 từ trở lên

· Đọc và nắm vững được ý chính của các đoạn văn trong bài khoá và nắm được ý chính của toàn bài.

· Đọc và nắm được các ý cụ thể của bài.

· Đoán nghĩa từ trong ngữ cảnh, không sử dụng từ điển

· Thảo luận các chủ đề liên quan

· Cung cấp thêm kiến thức:

· Cung cấp lượng từ vựng liên quan đến từng chủ đề.

· Cung cấp thêm kiến thức liên quan đến từng chủ đề.

4. Mô tả vắn tắt nội dung học phần

Trên cơ sở sinh viên đã được củng cố kiến thức cơ bản ở học phần trước (Đọc 2), học phần này sinh viên tiếp tục được rèn luyện kỹ năng đọc hiểu các bài đọc dài hơn (khoảng 500-600 từ), nắm được ý chính của đoạn văn và của toàn bài, nắm được ý cụ thể của bài và đoán nghĩa của từ và các cụm từ thông qua các đầu mối ngữ cảnh mà không cần sử dụng từ điển. Suy diễn, nắm bắt các hàm ý từ các thông tin cụ thể trong bài khóa, đồng thời thảo luận về các chủ đề liên quan. Học phần này sinh viên tiếp tục được cung cấp thêm một lượng từ vựng và các kiến thức liên quan các chủ đề.

5. Nội dung chi tiết học phần
	Stt
	Nội dung
	Phân bổ thời gian (giờ)

	
	
	Tổng số
	Lý thuyết
	Bài tập, TL, TH, KT
	Tự học

	1 
	Unit 1: Spiders

1.1 Before You Read

1.2 Target Vocabulary

1.3 Reading Passage

1.4 Reading Comprehension

1.5 Idioms

1.6 Vocabulary Reinforcement

1.7 What Do You Think?
	3
	1
	2
	2

	2 
	Unit 2: The Sphinx
2.1 Before You Read

2.2 Target Vocabulary

2.3 Reading Passage

2.4 Reading Comprehension

2.5 Idioms

2.6 Vocabulary Reinforcement

2.7 What Do You Think?
	3
	1
	2
	2

	3 
	Unit 3: Blogging

3.1 Before You Read

3.2 Target Vocabulary

3.3 Reading Passage

3.4 Reading Comprehension

3.5 Idioms

3.6 Vocabulary Reinforcement

3.7 What Do You Think?
	3
	1
	2
	2

	4 
	Unit 4: Blockbuster Movies

4.1 Before You Read

4.2 Target Vocabulary

4.3 Reading Passage

4.4 Reading Comprehension

4.5 Idioms

4.6 Vocabulary Reinforcement

4.7 What Do You Think?
	3
	1
	2
	2

	5 
	Unit 5: The Tour de France

5.1 Before You Read

5.2 Target Vocabulary

5.3 Reading Passage

5.4 Reading Comprehension

5.5 Idioms

5.6 Vocabulary Reinforcement

5.7 What Do You Think?
	3
	1
	2
	2

	6 
	Unit 6: Left-Handedness

6.1 Before You Read

6.2 Target Vocabulary

6.3 Reading Passage

6.4 Reading Comprehension

6.5 Idioms

6.6 Vocabulary Reinforcement
6.7 What Do You Think?
	3
	1
	2
	2

	7 
	Unit 7: Jennifer Lopez

7.1 Before You Read

7.2 Target Vocabulary

7.3 Reading Passage

7.4 Reading Comprehension

7.5 Idioms

7.6 Vocabulary Reinforcement
7.7 What Do You Think?
	3
	1
	2
	2

	8 
	Review and midterm test
	3
	1
	2
	2

	9 
	Unit 8: Body Language

1.1 Before You Read

1.2 Target Vocabulary

1.3 Reading Passage

1.4 Reading Comprehension

1.5 Idioms

1.6 Vocabulary Reinforcement

1.7 What Do You Think?
	3
	1
	2
	2

	10 
	Unit 9: Cosmetic Surgery

9.1 Before You Read

9.2 Target Vocabulary

9.3 Reading Passage

9.4 Reading Comprehension

9.5 Idioms

9.6 Vocabulary Reinforcement

9.7 What Do You Think?
	3
	1
	2
	2

	11 
	Unit 10: Oil Spills

10.1 Before You Read

10.2 Target Vocabulary

10.3 Reading Passage

10.4 Reading Comprehension

10.5 Idioms

10.6 Vocabulary Reinforcement

10.7 What Do You Think?
	3
	1
	2
	2

	12 
	Unit 11: Deliver the Mail

11.1 Before You Read

11.2 Target Vocabulary

11.3 Reading Passage

11.4 Reading Comprehension

11.5 Idioms

11.6 Vocabulary Reinforcement

11.7 What Do You Think?
	3
	1
	2
	2

	12 
	Unit 12: Speed Dating

12.1 Before You Read

12.2 Target Vocabulary

12.3 Reading Passage

12.4 Reading Comprehension

12.5 Idioms

12.6 Vocabulary Reinforcement

12.7 What Do You Think?
	3
	1
	2
	2

	13 
	Unit 13: Myster Mansion

13.1 Before You Read

13.2 Target Vocabulary

13.3 Reading Passage

13.4 Reading Comprehension

13.5 Idioms

13.6 Vocabulary Reinforcement

13.7 What Do You Think?
	3
	1
	2
	2

	14 
	Review 
	3
	1
	2
	2

	
	Tổng cộng
	45
	15
	30
	45


6. Nhiệm vụ của sinh viên:

· Dự học trong lớp đầy đủ theo quy chế.

· Thực hiện đọc, nghiên cứu trước giáo trình, tài liệu tham khảo và tìm kiếm thông tin theo chủ đề nghiên cứu, yêu cầu đọc từng chương, từng nội dung trước khi đến lớp; 

· Tham gia nghiên cứu tình huống, thảo luận: thực hiện đầy đủ quy định đối với sinh viên, các yêu cầu của giảng viên môn học.

· Ý thức tổ chức, kỉ luật: Thực hiện đầy đủ qui định đối với sinh viên, các yêu cầu của giảng viên môn học.

· Ôn bài, làm bài tập đầy đủ; làm bài kiểm tra, tiểu luận…

7. Tài liệu học tập:
a. Giáo trình chính: 

Casey Malarcher, Reading Advantage 3, Thomson Heinle, 2004

b. Tài liệu tham khảo:

Lucia Barrimore, Power Content Reading 3, Patrick Hwang Publisher, 2009.

8. Thi, kiểm tra và đánh giá 
Thực hiện theo qui chế tổ chức và quản lý đào tạo trình độ đại học và cao đẳng hệ chính quy được ban hành tại quyết định số 76/QĐ-ĐHTNH-QLĐT ngày 14/05/2013 của Hiệu trưởng Trường Đại học Tài chính - Ngân hàng Hà Nội
9. Phương pháp dạy/học: phương pháp thảo luận (seminar) kết hợp với bài giảng và hồi đáp của sinh viên thông qua diễn đàn trên mạng. Kết hợp học qua máy tính và giảng dạy truyền thống (computer-assisted and face-to-face teaching).
10. Nhóm giảng viên:
Thuộc Bộ môn tiếng Anh khoa Ngoại ngữ của nhà trường đảm nhận giảng dạy.
	BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
TRƯỜNG ĐẠI HỌC  

TÀI CHÍNH - NGÂN HÀNG HN


	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc




ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN

1. Thông tin học phần

· Tên học phần: 

VIẾT 1




Mã: TA22
· Tên tiếng Anh: 
Writing 1
· Số tín chỉ:
 2 tín chỉ 
Lý thuyết: 1 tín chỉ 

Thực hành: 1 tín chỉ

· Phân bổ thời gian: 
45 giờ

· Lý thuyết: 
15 giờ

· Thực hành, bài tập, kiểm tra: 
30 giờ

· Tự học: 
45 giờ

2. Điều kiện tiên quyết: Không
3. Mục tiêu của học phần:

· Nắm vững cấu trúc câu

· Nắm vững các loại câu, loại mệnh đề, vv

· Thực hành viết theo mẫu câu

· Tránh những lỗi khi viết 

4. Mô tả vắn tắt nội dung học phần
Học phần này sinh viên được luyện kỹ năng viết các loại câu trong tiếng Anh, các đoạn văn có độ dài khoảng 100 – 150 từ ngắn gọn, dễ hiểu, đúng ngữ pháp, cấu trúc.

5. Nội dung chi tiết học phần

	Stt
	Nội dung
	Phân bổ thời gian (giờ)

	
	
	Tổng số
	Lý thuyết
	Bài tập, TL, TH, KT
	Tự học

	1 
	Unit 1: Types of Sentences

· Clauses 

· Independent Clauses 

· Dependent Clauses

· Kinds of Sentences

· Simple Sentences

· Compound Sentences

· Complex Sentences 

· Compound-Complex Sentences

· Sentence Types and Writing Style 

· Review
	8
	3
	5
	8

	2 
	Unit 2: Noun Clauses

· That Clauses 

· Sentences Beginning with It

· Special verb tenses in That Clauses

· If/Whether Clauses

· Question Clauses

· Review

· Editing Practice

· Writing Practice
	8
	2
	6
	8

	3 
	Unit 3: Adverb Clauses

· Kinds of adverb clauses

· Punctuation of Adverb Clauses

· Time Clauses 

· Place Clauses 

· Distance, Frequency, and Manner Clauses

· Reason Clauses

· Result Clauses

· Purpose Clauses

· Contrast Clauses

· Direct Opposition Clauses

· Concession (Unexpected Result) Clauses

· Conditional Clauses

· Review

· Editing Practice

· Writing Practice
	8
	3
	5
	8

	4 
	Mid-term Test
	2
	
	2
	2

	5 
	Unit 4: Adjective Clauses

· Relative Pronouns and Adverbs

· Position of Adjective Clauses

· Verb Agreement in Adjective Clauses

· Kinds of Adjective Clauses

· Relative Pronouns as Subjects

· Relative Pronouns as Objects

· Possessive Adjective Clauses

· Relative Pronouns as Objects of Prepositions

· Relative Pronouns in Phrases of Quantity and Quality

· Adjective Clauses of Time and Place

· Review

· Editing Practice

· Writing Practice
	8
	3
	5
	8

	6 
	Unit 5: Participial Phrases

· Participles

· Participial Phrases

· Reduced Adjective Clauses

· Position and Punctuation of Participial Phrases

· General Form-ing Participial Phrases

· General Form-ed Participial Phrases

· Perfect Form Participial Phrases

· Participial Phrases and Writing Style

· Reduced Adverb Clauses

· Review

· Editing Practice

· Writing Practice
	8
	3
	5
	8

	7 
	Review 
	3
	1
	2
	3

	
	Tổng cộng
	45
	15
	30
	45


6. Nhiệm vụ của sinh viên:

· Dự học trong lớp đầy đủ theo quy chế.

· Thực hiện đọc, nghiên cứu trước giáo trình, tài liệu tham khảo và tìm kiếm thông tin theo chủ đề nghiên cứu, yêu cầu đọc từng chương, từng nội dung trước khi đến lớp; 

· Tham gia nghiên cứu tình huống, thảo luận: thực hiện đầy đủ quy định đối với sinh viên, các yêu cầu của giảng viên môn học.

· Ý thức tổ chức, kỉ luật: Thực hiện đầy đủ qui định đối với sinh viên, các yêu cầu của giảng viên môn học.

· Ôn bài, làm bài tập đầy đủ; làm bài kiểm tra, tiểu luận…

7. Tài liệu học tập:
a. Giáo trình chính: 

Alice Oshima & Ann Hogue, Writing Academic English, Longman, 2007.

b. Tài liệu tham khảo:

Trương Quang Phú, College Wrting, Văn hóa Sài Gòn, 2005.

8. Thi, kiểm tra và đánh giá 
Thực hiện theo qui chế tổ chức và quản lý đào tạo trình độ đại học và cao đẳng hệ chính quy được ban hành tại quyết định số 47/QĐ-ĐHCNĐN ngày 20/06/2011 của Hiệu trưởng trường Đại học Công nghệ Đồng Nai.

9. Phương pháp dạy/học: phương pháp thảo luận (seminar) kết hợp với bài giảng và hồi đáp của sinh viên thông qua diễn đàn trên mạng. Kết hợp học qua máy tính và giảng dạy truyền thống (computer-assisted and face-to-face teaching).
10. Nhóm giảng viên:
Thuộc Bộ môn tiếng Anh khoa Ngoại ngữ của nhà trường đảm nhận giảng dạy.
	BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
TRƯỜNG ĐẠI HỌC  

TÀI CHÍNH - NGÂN HÀNG HN


	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc




ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN

1. Thông tin học phần

· Tên học phần: 

VIẾT 2




Mã: TA23
· Tên tiếng Anh: 
Writing 2
· Số tín chỉ:
 2 tín chỉ 
Lý thuyết: 1 tín chỉ 

Thực hành: 1 tín chỉ

· Phân bổ thời gian: 
45 giờ

· Lý thuyết: 
15 giờ

· Thực hành, bài tập, kiểm tra: 
30 giờ

· Tự học: 
45 giờ

2. Điều kiện tiên quyết: Viết 1

3. Mục tiêu của học phần:

· Giúp sinh viên:

· Hiểu cấu trúc đoạn văn và biết cách viết đoạn văn

· Hiểu cách viết đoạn văn súc tích, liên kết, mạch lạc, thống nhất, vv

· Biết viết các đoạn văn về miêu tả, tóm tắt, báo cáo, vv

· Hiểu cấu trúc bài văn và biết cách bài đoạn văn

· Yêu cầu: Câu văn ngắn gọn (đoạn văn có độ dài khoảng 100-150 từ), dễ hiểu, đúng ngữ pháp, đúng cấu trúc của đoạn văn.

4.  Mô tả vắn tắt nội dung học phần
Học phần này sinh viên được luyện kỹ năng viết đoạn văn kể chuyện, miêu tả, phân loại, so sánh, tương phải và nhân quả.

5.  Nội dung chi tiết học phần

	Stt
	Nội dung
	Phân bổ thời gian (giờ)

	
	
	Tổng số
	Lý thuyết
	Bài tập, TL, TH, KT
	Tự học

	1 
	Unit 1: Paragraph Structure

· The Three Parts of a Paragraph

· The Topic Sentence

· Positions of Topic Sentences

· The two Parts of a Topic Sentence

· Supporting Sentences

· The Concluding Sentence

· Review

· Writing Practice
	8
	3
	5
	8

	2 
	Unit 2: Unity and Coherence

· Unity

· Coherence

· Repetition of Key Nouns

· Key Noun Substitutes 

· Consistent Pronouns

· Transition Signals  

· Logical Order  

· Review

· Writing Practice
	8
	3
	5
	8

	3 
	Unit 3: Supporting Details:Facts, Quotations and Statistics
· Facts versus Opinions  

· Using Outside Sources

· Plagiarism 

· Citing Sources

· Quotations

· Direct Quotations

· Reporting Verbs and Phrases

· Punctuating Direct Quotations

· Indirect Quotations

· Statistics

· Review

· Writing Practice
	8
	2
	6
	8

	4 
	Mid-term Test 1
	2
	
	2
	2

	5 
	Unit 4:  From Paragraph to Essay

· The Three Parts of an Essay

· The Introductory Paragraph

· Funnel Introduction

· Attention-Getting Introduction

· Thesis Statement

· Body Paragraphs

· Logical Division of Ideas

· Thesis Statements for Logical Division of Ideas

· Thesis Statement Pitfalls

· Transition Signals between Paragraphs

· The Concluding Paragraph

· Essay Outlining

· Review

· Writing Practice

· Applying What You Have Learned

· Reading

· Questions

· Suggestions for Discussion or Writing
	8
	3
	5
	8

	6 
	Unit 5: Using Parallel Structures and Fixing Sentence Problems

· Parallelism

· Parallelism with Coordinators: And, Or, But

· Parallelism with Correlative (Paired) Conjunctions

· Sentence Problems

· Sentence Fragments

· Choppy Sentences

· Run-On Sentences and Comma Splices

· Stringy Sentences

· Review 

· Editing Practice
	8
	3
	5
	8

	7 
	Review
	3
	1
	2
	3

	
	Tổng cộng
	45
	15
	30
	45


6. Nhiệm vụ của sinh viên:

· Dự học trong lớp đầy đủ theo quy chế.

· Thực hiện đọc, nghiên cứu trước giáo trình, tài liệu tham khảo và tìm kiếm thông tin theo chủ đề nghiên cứu, yêu cầu đọc từng chương, từng nội dung trước khi đến lớp; 

· Tham gia nghiên cứu tình huống, thảo luận: thực hiện đầy đủ quy định đối với sinh viên, các yêu cầu của giảng viên môn học.

· Ý thức tổ chức, kỉ luật: Thực hiện đầy đủ qui định đối với sinh viên, các yêu cầu của giảng viên môn học.

· Ôn bài, làm bài tập đầy đủ; làm bài kiểm tra, tiểu luận…

7. Tài liệu học tập:
a. Giáo trình chính: 

Alice Oshima & Ann Hogue, Writing Academic English, Longman, 2007.

b. Tài liệu tham khảo:

Trương Quang Phú, College Wrting, Văn hóa Sài Gòn, 2005.

8. Thi, kiểm tra và đánh giá 
Thực hiện theo qui chế tổ chức và quản lý đào tạo trình độ đại học và cao đẳng hệ chính quy được ban hành tại quyết định số 76/QĐ-ĐHTNH-QLĐT ngày 14/05/2013 của Hiệu trưởng Trường Đại học Tài chính - Ngân hàng Hà Nội
9. Phương pháp dạy/học: phương pháp thảo luận (seminar) kết hợp với bài giảng và hồi đáp của sinh viên thông qua diễn đàn trên mạng. Kết hợp học qua máy tính và giảng dạy truyền thống (computer-assisted and face-to-face teaching).
10. Nhóm giảng viên:
Thuộc Bộ môn tiếng Anh khoa Ngoại ngữ của nhà trường đảm nhận giảng dạy.
	BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
TRƯỜNG ĐẠI HỌC  

TÀI CHÍNH - NGÂN HÀNG HN


	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc




ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN

1. Thông tin học phần

· Tên học phần: 

VIẾT 3



Mã: TA24
· Tên tiếng Anh: 
WRITING 3
· Số tín chỉ:
 2 tín chỉ 
Lý thuyết: 1 tín chỉ 

Thực hành: 1 tín chỉ

· Phân bổ thời gian: 
45 giờ

· Lý thuyết: 
15 giờ

· Thực hành, bài tập, kiểm tra: 
30 giờ

· Tự học: 
45 giờ

2. Điều kiện tiên quyết: Viết 2

3. Mục tiêu của học phần:

Giúp sinh viên:

· Nắm vững các kiểu loại bài luận.

· Sử dụng đúng các vốn từ, ngữ pháp và các dạng thức để triển khai một chủ đề thành một bài tiểu luận theo yêu cầu.

· Viết được các bài văn theo các thể loại như nghị luận, so sánh, tóm tắt, vv, có độ dài ít nhất 500 từ 

Yêu cầu: Câu văn ngắn gọn, dễ hiểu, đúng ngữ pháp, đúng cấu trúc của bài văn.

4. Mô tả vắn tắt nội dung học phần
Học phần này sinh viên được luyện kỹ năng viết văn bình luận (độ dài khoảng 500 từ), tóm tắt theo yêu cầu và các loại thư cá nhân, đơn và thư thương mại.

5.  Nội dung chi tiết học phần

	Stt
	Nội dung
	Phân bổ thời gian (giờ)

	
	
	Tổng số
	Lý thuyết
	Bài tập, TL, TH, KT
	Tự học

	1 
	Unit 1: Chronological Order Process Essays

· Thesis Statements for a Process Essay

· Transition Signals for Chronological Order

· Review

· Writing Practice

· Applying What You Have Learned

· Reading 1

· Questions

· Suggestions for Discussion or Writing.

· Reading 2

· Questions

· Suggestions for Discussion or Writing.
	8
	3
	5
	8

	2 
	Unit 2: Cause/Effect Essays

· Organization for Cause/Effect Order

· Block Organization

· Chain Organization

· Cause / Effect Signal Words and Phrases

· Cause Signal Words

· Effect Signal Words

· Writing Practice

· Applying What You Have Learned

· Reading

· Questions

· Suggestions for Discussion or Writing
	8
	2
	6
	8

	3 
	Unit 3: Comparison/Contrast Essays
· Organization of Comparison/Contrast Essays

· Point-by-Point Organization

· Block Organization

· Comparison and Contrast Signal Words

· Comparison Signal Words

· Contrast Signal Words

· Review

· Writing Practice

· Applying What You Have Learned

· Reading

· Questions

· Suggestions for Discussion or Writing
	8
	3
	5
	8

	4 
	Mid-term Test
	2
	
	2
	2

	5 
	Unit 4:  Paraphrase and Summary

· The Three Parts of an Essay

· The Introductory Paragraph

· Funnel Introduction

· Attention-Getting Introduction

· Thesis Statement

· Body Paragraphs

· Logical Division of Ideas

· Thesis Statements for Logical Division of Ideas

· Thesis Statement Pitfalls

· Transition Signals between Paragraphs

· The Concluding Paragraph

· Essay Outlining

· Review

· Writing Practice

· Applying What You Have Learned

· Reading

· Questions

· Suggestions for Discussion or Writing
	8
	3
	5
	8

	6 
	Unit 5: Argumentative Essays

· Organization of Argumentative Essays 

· The Introductory Paragraph

· Thesis Statement 

· Review

· Writing Practice

· Applying What You Have Learned

· Topic1, Reading1 

· Questions 

· Topic1, Reading2 

· Questions 

· Topic2, Reading1 

· Questions 

· Topic2, Reading2 

· Questions
	8
	3
	5
	8

	7 
	Review 
	3
	1
	2
	3

	
	Tổng cộng
	45
	15
	30
	45


6. Nhiệm vụ của sinh viên:

· Dự học trong lớp đầy đủ theo quy chế.

· Thực hiện đọc, nghiên cứu trước giáo trình, tài liệu tham khảo và tìm kiếm thông tin theo chủ đề nghiên cứu, yêu cầu đọc từng chương, từng nội dung trước khi đến lớp; 

· Tham gia nghiên cứu tình huống, thảo luận: thực hiện đầy đủ quy định đối với sinh viên, các yêu cầu của giảng viên môn học.

· Ý thức tổ chức, kỉ luật: Thực hiện đầy đủ qui định đối với sinh viên, các yêu cầu của giảng viên môn học.

· Ôn bài, làm bài tập đầy đủ; làm bài kiểm tra, tiểu luận…

7. Tài liệu học tập:
a. Giáo trình chính: 

Alice Oshima & Ann Hogue, Writing Academic English, Longman, 2007.

b. Tài liệu tham khảo:

Trương Quang Phú, College Wrting, Văn hóa Sài Gòn, 2005.

8. Thi, kiểm tra và đánh giá 
Thực hiện theo qui chế tổ chức và quản lý đào tạo trình độ đại học và cao đẳng hệ chính quy được ban hành tại quyết định số 47/QĐ-ĐHCNĐN ngày 20/06/2011 của Hiệu trưởng trường Đại học Công nghệ Đồng Nai.

9. Phương pháp dạy/học: phương pháp thảo luận (seminar) kết hợp với bài giảng và hồi đáp của sinh viên thông qua diễn đàn trên mạng. Kết hợp học qua máy tính và giảng dạy truyền thống (computer-assisted and face-to-face teaching).
10. Nhóm giảng viên:
Thuộc Bộ môn tiếng Anh khoa Ngoại ngữ của nhà trường đảm nhận giảng dạy.
	BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
TRƯỜNG ĐẠI HỌC  

TÀI CHÍNH - NGÂN HÀNG HN


	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc




ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN

1. Thông tin học phần:



· Tên học phần: 
NGỮ PHÁP 1


Mã: TA25
· Tên tiếng Anh: 
Practical Grammar 1

· Số tín chỉ: 3 tín chỉ
Lý thuyết: 2 tín chỉ

Thực hành: 1 tín chỉ 

· Phân bố thời gian: 60 giờ 

· Lý thuyết: 30 giờ

· Thực hành, bài tập, kiểm tra: 30 giờ 

· Tự học: 60 giờ

2. Điều kiện tiên quyết: Không

3. Mục tiêu của học phần: 

Cung cấp cho sinh viên những hiểu biết cơ bản ở mức độ dẫn luận về ngữ pháp trong phạm vi từ pháp học và một số phương pháp nghiên cứu ngữ pháp tương ứng để giúp học có một kiến thức nhất định trong việc giảng dạy và nghiên cứu ngôn ngữ. Sinh viên sẽ được rèn luyện kỹ năng phân tích và đánh giá về một số vấn đề có liên quan. Hoàn thành các học phần này, sinh viên cần nắm được:

· Khái niệm cơ bản về hình thái học và Cú pháp học;

· Những thuật ngữ cần thiết cho việc miêu tả cấu tạo từ loại và các cụm từ cơ bản trong tiếng Anh;

· Những đặc điểm cơ bản của Danh từ, Tính từ, Động từ và Trạng từ tiếng Anh, phương thức cấu tạo từ chủ yếu và thứ yếu;

· Biết phân biệt các khái niệm cụm từ đơn, cụm từ phức, cụm từ cơ sở;

· Nắm vững một cách có hệ thống những vấn đề về từ loại, cụm từ và câu cơ bản trong tiếng Anh;

· Vận dụng được vào luyện các kỹ năng thực hành như Đọc hiểu, Nghe hiểu, Viết và Thực hành dịch.

4. Nội dung học phần:

Học phần bao gồm các điểm ngữ pháp căn bản cần thiết cho sinh viên chuyên ngành tiếng Anh. Những bài học trong giáo trình được sắp xếp theo chủ điểm, gồm cả lý thuyết và bài tập thực hành giúp sinh viên nắm bắt nội dung bài học một cách hoàn thiện.

5. Nội dung chi tiết học phần:

	Stt
	Nội dung
	Phân bổ thời gian (giờ)

	
	
	Tổng số
	Lý thuyết
	Bài tập, TL, TH, KT
	Tự học

	1
	1. Parts of Speech

2. Nouns

3. Pronouns – Quantifiers

4. Articles

5. Adjectives

6. Adverbs

7. Comparisons

8. Prepositions

9. Verbals
	14
	7
	7
	14

	2
	2. Phrases

1. Nouns Phrases

2. Adjective Phrases

3. Adverb Phrases

4. Preposition Phrases

5. Verbal Phrases
	14
	7
	7
	14

	3
	Review and mid-term test
	2
	1
	1
	2

	4
	3. Tenses and Aspects

1. Simple – Present, Past

2. Progressive – Present, Past 

3. Perfet – Present, Past

4. Future froms
	14
	7
	7
	14

	5
	4. Modal Verbs

1. Modals/ Modal Auxiliaries

2. Modal and Aspect

3. Semi - modals
	14
	7
	7
	14

	6
	Review
	2
	1
	1
	2

	
	Tổng cộng
	60
	30
	30
	60


6. Nhiệm vụ của sinh viên:

· Dự học trong lớp đầy đủ theo quy chế.

· Thực hiện đọc, nghiên cứu trước giáo trình, tài liệu tham khảo và tìm kiếm thông tin theo chủ đề nghiên cứu, yêu cầu đọc từng chương, từng nội dung trước khi đến lớp.

· Tham gia nghiên cứu tình huống, thảo luận: thực hiện đầy đủ quy định đối với sinh viên, các yêu cầu của giảng viên môn học.

· Ý thức tổ chức, kỉ luật: Thực hiện đầy đủ qui định đối với sinh viên, các yêu cầu của giảng viên môn học.

· Ôn bài, làm bài tập đầy đủ; làm bài kiểm tra, tiểu luận…

7. Tài liệu học tập:

a. Giáo trình chính:

Alexander, L.G., Longman English Grammar, Longman Publishing, 1992

b. Tài liệu tham khảo:

· Quirk, R, A University Grammar of English, Longman Publishing, 1979 

· Hewings,M., Advanced Grammar In Use, Cambridge University Press, 1999

· Thompson,A.J. and Martinet, A.V., Pratical English Grammar, Oxford University Press, 1998

8. Đánh giá môn học: 

· Quy chế áp dụng: Quy chế “Đào tạo đại học và Cao đẳng hệ chính quy theo hệ thống tín chỉ” Ban hành theo quyết định số 43/ 2007/QĐ-BGDĐT ngày 15 tháng 8 năm 2007 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào Tạo và các văn bản hướng dẫn khác của Bộ Giáo dục và Đào Tạo và các văn bản hướng dẫn khác của Bộ Giáo dục và Đào tạo và nhà trường.

· Đánh giá quá trình học tập thông qua các điểm bộ phận như sau:

+ Chuyên cần hệ số 10%

+ Điểm kiểm tra giữa học phần, hệ số 20%

+ Điểm tiểu luận, thảo luận nhóm, hệ số 20%

+ Điểm bài thi kết thúc học phần, hệ số 50%

· Hình thức đánh giá: Hình thức thi kết thúc học phần có thể vấn đáp, trắc nghiệm khách quan hoặc tự luận, bài tập nghiên cứu.

9. Phương pháp dạy/học: thuyết trình, tổ chức seminar, phương pháp nghe nhìn khác.

10. Nhóm giảng viên 

Thuộc Bộ môn tiếng Anh, khoa Ngoại ngữ của nhà trường đảm nhận giảng dạy.

	BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
TRƯỜNG ĐẠI HỌC  

TÀI CHÍNH - NGÂN HÀNG HN


	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc




ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN

1. Thông tin học phần:



· Tên học phần:
NGỮ PHÁP 2



Mã: TA26
· Tên tiếng Anh: 
Practical Grammar 2

· Số tín chỉ: 3 tín chỉ
Lý thuyết: 2 tín chỉ

Thực hành: 1 tín chỉ 

· Phân bố thời gian: 60 giờ 

· Lý thuyết: 30 giờ

· Thực hành, bài tập, kiểm tra: 30 giờ 

· Tự học: 60 giờ

2. Điều kiện tiên quyết: Ngữ pháp thực hành 1.

3. Mục tiêu của học phần: 

Hoàn thành các học phần này, sinh viên nắm được:

· Khái niệm cơ bản về câu và cú, phân biệt được câu đơn, câu ghép và câu phức;

· Những thuật ngữ cần thiết cho việc miêu tả câu đơn;

· Những khái niệm cơ bản về các thành tố của câu, quan hệ giữa các loại động từ và các kiểu câu/cú;

· Các loại kết hợp đẳng lập và chính phụ ở cấp độ ngữ và cú;

· Các loại cú: độc lập, chính phụ, biến vị và không biến vị;

· Những hiểu biết cơ bản chắc chắn để giúp sinh viên đi sâu nghiên cứu về các quan niệm tính chất trường phái;

· Biết phân tích giải thích các hiện tượng ngữ pháp liên quan đến nội dung cú pháp và phát triển tư duy phê phán;

· Nắm vững một cách có hệ thống những vấn đề về thể, thức, mệnh đề và câu phức trong tiếng Anh.

· Vận dụng được kiến thức để tăng cường các kĩ năng thực hành như Đọc hiểu, Nghe hiểu, Viết tốt tiếng Anh và Thực hành dịch đúng ngữ pháp.

4. Mô tả vắn tắt nội dung học phần:

Trên cơ sở sinh viên đã được củng cố kiến thức cơ bản ở học phần trước (Ngữ pháp 1), học phần này tiếp tục phát triển các đặc điểm ngữ pháp đó ở mức độ cao hơn, giúp sinh viên có thể sử dụng linh hoạt hơn vào các bài thực hành ngữ pháp và bài viết.

5. Nội dung chi tiết học phần:

	STT
	Nội dung
	Phân bổ thời gian (giờ)

	
	
	Tổng số
	Lý thuyết
	Bài tập, TL, TH, KT
	Tự học

	1
	1. Voice and Mood

1. Passive and Active Voice

2. Causative 

3. Mood
	14
	7
	7
	14

	2
	2. Subordinate Clauses

1. Form and Functions

2. Noun Clauses

3. Relative Clauses

4. Adverbial Clauses

5. Comparative Clauses

6. Conditional Clauses
	14
	7
	7
	14

	3
	Review and mid-term test
	2
	1
	1
	2

	4
	3. Reported Speech

1. Direct and Indirect Speech

2. Forms of Indirect Speech

3. Free Direct Speech and Free Indirect Speech
	14
	7
	7
	14

	5
	4. Sentences 

1. Complete and Incomplete sentences

2. Co-ordination and Subordination 
	14
	7
	7
	14

	6
	Review
	2
	1
	1
	2

	
	Tổng cộng
	60
	30
	30
	60


6. Nhiệm vụ của sinh viên:

· Dự học trong lớp đầy đủ theo quy chế.

· Thực hiện đọc, nghiên cứa trước giáo trình, tài liệu tham khảo và tìm kiếm thông tin theo chủ đề nghiên cứu, yêu cầu đọc từng chương, từng nội dung trước khi đến lớp.

· Tham gia nghiên cứu tình huống, thảo luận: thực hiện đầy đủ quy định đối với sinh viên, các yêu cầu của giảng viên môn học.

· Ý thức tổ chức, kỉ luật: Thực hiện đầy đủ qui định đối với sinh viên, các yêu cầu của giảng viên môn học.

· Ôn bài, làm bài tập đầy đủ; làm bài kiểm tra, tiểu luận…

7. Tài liệu học tập:

a. Giáo trình chính:

Alexander, L.G., Longman English Grammar, Longman Publishing, 1992

b. Tài liệu tham khảo:

· Quirk, R, A University Grammar of English, Longman Publishing, 1979 

· Hewings,M., Advanced Grammar In Use, Cambridge University Press, 1999

· Thompson,A.J. and Martinet, A.V., Pratical English Grammar, Oxford University Press, 1998

8. Thi, kiểm tra và đánh giá 
Thực hiện theo qui chế tổ chức và quản lý đào tạo trình độ đại học và cao đẳng hệ chính quy được ban hành tại quyết định số 76/QĐ-ĐHTNH-QLĐT ngày 14/05/2013 của Hiệu trưởng Trường Đại học Tài chính - Ngân hàng Hà Nội
9. Phương pháp dạy/học: thuyết trình, tổ chức seminar, phương pháp nghe nhìn khác.

10. Nhóm giảng viên 

Thuộc Bộ môn tiếng Anh, khoa Ngoại ngữ đảm nhận giảng dạy.

	BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
TRƯỜNG ĐẠI HỌC  

TÀI CHÍNH - NGÂN HÀNG HN


	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc




ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN

1. Thông tin học phần:



· Tên học phần: 
NGỮ ÂM VÀ ÂM VỊ HỌC 
Mã: TA27
· Tên tiếng Anh: 
Phonetics and Phonology

· Số tín chỉ: 2 tín chỉ
Lý thuyết: 1 tín chỉ

Thực hành: 1 tín chỉ 

· Phân bố thời gian: 45 giờ 

· Lý thuyết: 15 giờ

· Thực hành, bài tập, kiểm tra: 30 giờ 

· Tự học: 45 giờ

2. Điều kiện tiên quyết: Tiếng Việt, Dẫn luận ngôn ngữ học.

3. Mục tiêu của học phần: 

· Cung cấp cho sinh viên những kiến thức cơ bản về hệ thống ngữ âm, âm vị, mô tả và phân loại âm, vai trò và các qui luật biến đổi của âm vị trong ngôn ngữ, dấu nhấn, ngữ điệu, v.v..

· Dẫn nhập thực hành phân tích ngôn ngữ nói.

· Nhận dạng và giải quyết các vấn đề phát âm của người học, có chú ý nhấn mạnh về các vấn đề của ngưới Việt Nam học tiếng Anh. 

4. Mô tả vắn tắt nội dung học phần:

Cung cấp cho sinh viên những kiến thức cơ bản về hệ thống ngữ âm, âm vị, mô tả và phân loại âm, vai trò và các qui luật biến đổi của âm vị trong ngôn ngữ, dấu nhấn, ngữ điệu, v.v…
5. Nội dung chi tiết học phần:

	Stt
	Nội dung
	Phân bổ thời gian (giờ)

	
	
	Tổng số
	Lý thuyết
	Bài tập, TL, TH, KT
	Tự học

	1 
	Chapter 1: Introduction - Phonology and phonetics:
	3
	1
	2
	3

	2 
	Chapter 2: The production of speech sounds 

2.1 Articulators abobe th larynx

2.2 Vowel and consonant

2.3 English short vowels
	3
	1
	2
	3

	3 
	Chapter 3: Long Vowels, Diphthongs, Triphthongs

3.1 Long and short vowels

3.2 Diphthongs

3.3 Triphthongs
	3
	1
	2
	3

	4 
	Chapter 4: Voicing and Consonants

4.1  The larynx

4.2  Respiration and voicing

4.3  Plosives

4.4  English plovesives

4.5  Fortis ang lenis
	4
	1
	3
	4

	5 
	Chapter 5: The phomeme

5.1  The phomeme

5.2  Symbols and transcription

5.3  Phonology
	3
	1
	2
	3

	6 
	Chapter 6: Fricatives and affricates

6.1  Production of fricatives and affricates

6.2  The fricatives of English

6.3  The affricates

6.4  Fortis consonants
	4
	1
	3
	4

	7 
	Chapter 7: Nasals and other consonants

7.1  Nasals

7.2  l

7.3  r

7.4  j and w
	3
	1
	2
	3

	8 
	Chapter 8: The syllable
	2
	1
	1
	2

	9 
	Chapter 9: Weak and strong syllables

9.1  Strong and weak

9.2  The ə vowel (“schwa”)

9.3  Close front and close back vowels

9.4  Syllabic consonants
	3
	1
	2
	3

	10 
	Chapter 10: Stress in simple words

10.1  The nature of stress

10.2  Levels of stress

10.3  Placement of stress within the word
	3
	1
	2
	3

	11 
	Chapter 11: Complex word stress 

11.1 Complex words

11.2 Suffixes

11.3 Prefixes

11.4 Compoung words

11.5 Variable stress

11.6 Word-class pairs
	3
	1
	2
	3

	12 
	Chapter 12: Weak forms
	2
	1
	1
	2

	13 
	Midterm test
	1
	
	1
	1

	14 
	Chapter 13: Aspects of connected speech

14.1  Rhythm

14.2 Assimilation

14.3  Elision
14.4  Linking
	3
	1
	2
	3

	15 
	Chapter 14: Intonation 

15.1 Form and function in intonation
15.2 Tone and tone language
15.3 Complex tones and pitch height
15.4 Some fuctions of English tones
	3
	1
	2
	3

	16 
	Review
	2
	1
	1
	2

	
	Tổng cộng
	45
	15
	30
	45


6. Nhiệm vụ của sinh viên:

· Dự học trong lớp đầy đủ theo quy chế.

· Thực hiện đọc, nghiên cứa trước giáo trình, tài liệu tham khảo và tìm kiếm thông tin theo chủ đề nghiên cứu, yêu cầu đọc từng chương, từng nội dung trước khi đến lớp; 

· Tham gia nghiên cứu tình huống, thảo luận: thực hiện đầy đủ quy định đối với sinh viên, các yêu cầu của giảng viên môn học.

· Ý thức tổ chức, kỉ luật: Thực hiện đầy đủ qui định đối với sinh viên, các yêu cầu của giảng viên môn học.

· Ôn bài, làm bài tập đầy đủ; làm bài kiểm tra, tểu luận…

7. Tài liệu học tập:

a. Giáo trình chính:

Peter Roach. English Phonetics and phonology. Cambrige University Press. 2010.

b. Tài liệu tham khảo:

· Underhill. Adrian. Sound foundations. Oxford: Heineman. 1994.

· Yallop. Collin. English Phonology. Sydney: Macquarie University. 1995.

· Norman C. Stageberg.An Introductory Grammar. Japan: Hosaunders. 1983.

· Gussenhoven C., & Jacob, Understanding Phonology. London: JW Arrowsmithd, Bristol. 1998.

8. Đánh giá môn học: 

Thực hiện theo qui chế tổ chức và quản lý đào tạo trình độ đại học và cao đẳng hệ chính quy được ban hành tại quyết định số 76/QĐ-ĐHTNH-QLĐT ngày 14/05/2013 của Hiệu trưởng Trường Đại học Tài chính - Ngân hàng Hà Nội
9. Phương pháp dạy/học: thuyết trình, tổ chức seminar, phương pháp nghe nhìn khác.

10. Nhóm giảng viên 

Thuộc Bộ môn tiếng Anh khoa Ngoại ngữ của nhà trường đảm nhận giảng dạy

ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN

CÚ PHÁP HỌC

1. Thông tin học phần:



· Tên học phần: 
CÚ PHÁP HỌC 

               Mã: TA28
· Tên tiếng Anh: 
Syntax

· Số tín chỉ: 3 tín chỉ
Lý thuyết: 2 tín chỉ

Thực hành: 1 tín chỉ 

· Phân bố thời gian: 60 giờ 

· Lý thuyết: 30 giờ

· Thực hành, bài tập, kiểm tra: 30 giờ 

· Tự học: 60 giờ

2. Điều kiện tiên quyết: Đã học qua các môn: Ngữ Âm và Âm Vị Học.

3. Mục tiêu của học phần: 

· Giúp sinh viên nắm vững hình thức, cấu trúc của cụm từ, mệnh đề và câu; nhận dạng và phân tích cấu trúc của câu; phân loại các nhóm từ theo vị trí và chức năng; vẽ sơ đồ câu , vv.

· Giúp sinh viên ứng dụng kiến thức được cung cấp qua môn học vào việc sử dụng hiệu quả các cấu trúc câu trong văn viết, biên dịch, giảng dạy, vv.

4. Mô tả vắn tắt nội dung học phần:

Cung cấp cho sinh viên những kiến thức cơ bản về các loại cụm từ, cấu trúc của cụm từ mệnh đề, và câu, v.v..
5. Nội dung chi tiết học phần:

	Stt
	Nội dung
	Phân bổ thời gian (giờ)

	
	
	Tổng số
	Lý thuyết
	Bài tập, TL, TH, KT
	Tự học

	1 
	I. Heads and modifiers 

1.1  Heads and modifiers 

1.2  Heads, modifiers and meaning 

1.3  Complements and adjuncts 

1.4  Clauses 

1.5  Dictionary entries and collocations 

1.6  Verbs, complements and the order of phrases

Summary 

Exercises
	8
	4
	4
	8

	2 
	II. Constituent structure 

2.1 Heads, modifiers and arrangements of words 
2.2 Tests for phrases 

2.3 Phrases: words and slots 

2.4 Coordination 

2.5 Concluding comments

Summary 

Exercises
	8
	4
	4
	8

	3 
	III. Consnstructions 

3.1  Introduction 

3.2  Different constructions and different meanings 

3.3  Types of construction 

3.4  Relationships between constructions 

3.5  Copula constructions

Summary 

Exercises
	8
	4
	4
	8

	4 
	IV. Word classes 

4.1  What are word classes? 

4.2  Criteria for word classes
	4
	2
	2
	4

	5 
	V. The lexicon 

5.1  Syntax and lexical items 

5.2  Individual verbs, complements and adjuncts 

5.3  Classes of verbs and subcategorisation restrictions 

5.4  Selectional restrictions 

5.5  Classes of nouns 

5.6  Subcategorisation, selection and constructions 

5.7  Fixed phrases

Summary 

Exercises
	10
	5
	5
	10

	6 
	VI. Clauses I: 

6.1 Clauses and sentences 

6.2  Main and subordinate clauses 

6.3  Subordinate clauses 

6.4  Complementisers and subordinating conjunctions 

6.5  Recognising clauses 

6.6  Final comment
Summary 

Exercises
	10
	5
	5
	10

	7 
	VII. Cluses II 

7.1  Main and subordinate clauses 

7.2  Clause and sentence 

7.3  More properties of subordinate clauses 

7.4  Finite and non-finite clauses
Summary 

Exercises
	10
	5
	5
	10

	8 
	Review and midterm test
	2
	1
	1
	2

	
	Tổng cộng
	60
	30
	30
	60


6. Nhiệm vụ của sinh viên:

· Dự học trong lớp đầy đủ theo quy chế.

· Thực hiện đọc, nghiên cứa trước giáo trình, tài liệu tham khảo và tìm kiếm thông tin theo chủ đề nghiên cứu, yêu cầu đọc từng chương, từng nội dung trước khi đến lớp; 

· Tham gia nghiên cứu tình huống, thảo luận: thực hiện đầy đủ quy định đối với sinh viên, các yêu cầu của giảng viên môn học.

· Ý thức tổ chức, kỉ luật: Thực hiện đầy đủ qui định đối với sinh viên, các yêu cầu của giảng viên môn học.

· Ôn bài, làm bài tập đầy đủ; làm bài kiểm tra, tểu luận…

7. Tài liệu học tập:

a. Giáo trình chính: 

Jim Miller. An Introduction to English Syntax. Edinburgh University Press 2002.

b. Tài liệu tham khảo:

Nguyễn Hòa Lạc. An Outline of Syntax. NXB Tp. HCM.2004

8. Đánh giá môn học: 

Thực hiện theo qui chế tổ chức và quản lý đào tạo trình độ đại học và cao đẳng hệ chính quy được ban hành tại quyết định số 76/QĐ-ĐHTNH-QLĐT ngày 14/05/2013 của Hiệu trưởng Trường Đại học Tài chính - Ngân hàng Hà Nội
9. Phương pháp dạy/học: thuyết trình, tổ chức seminar, phương pháp nghe nhìn khác.

10. Nhóm giảng viên 

Thuộc Bộ môn tiếng Anh khoa Ngoại ngữ của nhà trường đảm nhận giảng dạy

	BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
TRƯỜNG ĐẠI HỌC  

TÀI CHÍNH - NGÂN HÀNG HN


	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc




ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN

1. Thông tin học phần:



· Tên học phần: 

NGỮ NGHĨA HỌC

Mã: TA29
· Tên tiếng Anh: 
Semantics

· Số tín chỉ: 3 tín chỉ
Lý thuyết: 2 tín chỉ

Thực hành: 1 tín chỉ 

· Phân bố thời gian: 60 giờ 

· Lý thuyết: 30 giờ

· Thực hành, bài tập, kiểm tra: 30 giờ 

· Tự học: 60 giờ

2. Điều kiện tiên quyết: Tiếng Việt, Dẫn luận ngôn ngữ học.

3. Mục tiêu của học phần: 

· Sau khóa học sinh viên có thể hiểu biết cơ bản về ngữ nghĩa học bao gồm kiến thức về nghĩa và phương pháp nghiên cứa ngữ nghĩa học. Cụ thể là: sau khóa học sinh viên có thể nắm bắt được những khái niệm cơ bản về nghĩa, phương pháp phân tích thành tố nghĩa, các quan hệ ý, khái niệm mệnh đề và cú pháp logic, ý nghĩa của câu và phát ngôn.

· Ngoài ra sau khóa học sinh viên có thể áp dụng những kiến thức hiểu biết vào thực hành giao tiếp ngôn ngữ.

4. Nội dung học phần:

Học phần cung cấp cho sinh viên những hiểu biết cơ bản về ngữ nghĩa học, bao gồm các khái niệm cơ bản, các cách nhìn truyền thống về ý nghĩa từ vựng và ý nghĩa ngữ pháp cũng như các kiến giải truyền thống về hiện tượng đa nghĩa, đồng âm, các quan hệ về ý, quan niệm về mệnh đề và cú pháp logic, ý nghĩa của câu và của phát ngôn. Bên cạnh lý thuyết, chương trình học còn cung cấp cho sinh viên những bài tập thực hành nhằm giúp các em củng cố kiến thức đã học.

5. Nội dung chi tiết học phần:

	Stt
	Nội dung
	Phân bổ thời gian (giờ)

	
	
	Tổng số
	Lý thuyết
	Bài tập, TL, TH, KT
	Tự học

	1
	Unit 1. Basic ideas in semantics

· Abouts semantics

· Sentences, utterances, and propositions

· Reference and sense
	10
	5
	5
	10

	2
	Unit 2. From reference

· Referring Expressions

· Predicates 

· Predicates referring expressions, and universe of discourse.

· Deixis and defineteness

· Words and things: extension and prototypes.
	10
	5
	5
	10

	3
	Unit 3. To sense

· Sense properties and stereotypes

· Sense Relations (1)

· Sense Relations (2)
	10
	5
	5
	10

	5
	Unit 4. Logic

· About logic

· A notation for simple propositions

· Connectives: and and or

· More connectives
	08
	4
	4
	08

	6
	Review and Mid-term test 
	2
	1
	1
	2

	7
	Unit 5. Word Meaning

· About dictionaries

· Meaning postulates

· Properties of predicates

· Derivation

· Participant roles 
	10
	5
	5
	10

	
	Unit 6. Interperonal meaning

· Speech acts

· Perlocution and Illocutions

· Felicity Conditions

· Direct and indirect illocutions

· Propositions and illocutions

· Conversational implicature
	10
	5
	5
	10

	
	Tổng cộng
	60
	30
	30
	60


6. Nhiệm vụ của sinh viên:

· Dự học trong lớp đầy đủ theo quy chế.

· Thực hiện đọc, nghiên cứa trước giáo trình, tài liệu tham khảo và tìm kiếm thông tin theo chủ đề nghiên cứu, yêu cầu đọc từng chương, từng nội dung trước khi đến lớp; 

· Tham gia nghiên cứu tình huống, thảo luận: thực hiện đầy đủ quy định đối với sinh viên, các yêu cầu của giảng viên môn học.

· Ý thức tổ chức, kỉ luật: Thực hiện đầy đủ qui định đối với sinh viên, các yêu cầu của giảng viên môn học.

· Ôn bài, làm bài tập đầy đủ; làm bài kiểm tra, tiểu luận…

7. Tài liệu học tập:

a. Giáo trình chính:

James R.Hurford & BrendanHeasley, Semantics a coursebook. Cambridge University Press. 2010.

b. Tài liệu tham khảo:

· A.Akmajian et Al. Linguistics: An introduction to language and communication. The MIT Press,1995

· W.O’ Grady. Contemporary Linguistics: An introduction. St. Martin’s Press, 1993.

8. Các phương pháp đánh giá học phần: 

Thực hiện theo quy chế tổ chức và quản lý đào tạo trình độ đại học và cao đẳng hệ chính quy được ban hành tại quyết định số 76/QĐ-ĐHTNH-QLĐT ngày 14/05/2013 của Hiệu trưởng Trường Đại học Tài chính - Ngân hàng Hà Nội
9. Phương pháp dạy/học: thuyết trình, tổ chức seminar, phương pháp nghe nhìn khác.

10. Nhóm giảng viên 

Thuộc Bộ môn tiếng Anh, khoa Ngoại ngữ của nhà trường đảm nhận giảng dạy.

	BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
TRƯỜNG ĐẠI HỌC  

TÀI CHÍNH - NGÂN HÀNG HN


	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc




ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN

1. Thông tin học phần

· Tên học phần:  PHƯƠNG PHÁP HỌC TIẾNG ANH       Mã: TA30
· Tên tiếng Anh: Methods of Learning English
· Số tín chỉ:
 2 tín chỉ 
Lý thuyết: 2 tín chỉ 

Thực hành: 0 tín chỉ

· Trình độ: Dành cho sinh viên năm thứ 1

· Phân bố thời gian: 30 giờ

· Lý thuyết: 30 giờ

· Thực hành, bài tập, kiểm tra: 0 giờ

· Tự học: 60 giơ

2. Điều kiện tiên quyết: Sinh viên đã hoàn tất các học phần tiếng Anh tổng quát.
3. Mục tiêu của học phần

Sau khi hoàn tất học phần sinh viên có khả năng:

- Hiểu và nắm vững những khái niệm mới trong học tiếng Anh quyết định đến mục tiêu học tập của người học: xu hướng giao tiếp (Communicative Approach) và xu hướng lấy người học làm trung tâm (Learner Centred Approach)

- Hiểu và nắm vững sáu nguyên tắc học tập của xu hướng giao tiếp và phương pháp thực hành bốn kỹ năng nghe, nói, đọc và viết.

- Hiểu và nắm vững các phương pháp khai thác và sử dụng các phương tiện nghe nhìn cho rèn luyện kỹ năng ngôn ngữ, các kỹ thuật dùng từ điển, ghi chép và sử dụng sách giáo khoa.

4. Mô tả vắn tắt nội dung học phần:

Học phần Phương pháp học tiếng Anh này gồm 3 phần và 21 chương được giảng dạy trong 30 tiết. Mỗi bài gồm phần giới thiệu nội dung của giảng viên và thảo luận của sinh viên.

5. Nội dung chi tiết học phần

	STT
	Nội dung 
	Số

 tiết
	Phân bổ thời gian

	
	
	
	Lý thuyết
	Thực hành
	Tự học

	1
	Part 1: Learning English

Part 1. Learning English

Chapter 1: What are study skills?

Chapter 2: Learning reading

Chapter 3: Learning listening

Chapter 4: Learning speaking

Chapter 5: Learning writing

Chapter 6: Learning vocabulary

Chapter 7: Learning grammar
	9
	9
	
	18

	2
	Part 2: General Study Skills

Chapter 8: Dictionary skills

Chapter 9: Library skills

Chapter 10: Computer skills

Chapter 11: Reading & remembering 

Chapter 12: Listening & notetaking

Chapter 13: Report writing

Chapter 14: Oral presentation

Chapter 15: Exam preparation

                    Further reading
	9
	9
	
	18

	3
	Review and mid-term test
	3
	3
	
	6

	4
	Part 3: Basic Principles

Chapter 16: Motivation

Chapter 17: Goal setting

Chapter 18: Your MI profile

Chapter 19: Learning styles

Chapter 20: Critical Thinking

Chapter 21: Reflective learning 

                    Further reading
	9
	9
	
	18

	
	Tổng Cộng
	30
	30
	
	60


6. Nhiệm vụ của sinh viên

Đọc các sách tham khảo ghi trong đề cương, tham khảo thêm tài liệu trong sách báo và Internet; ngoài ra sinh viên có thể nộp bài tự luận (làm trên giấy hay email) cho giảng viên đánh giá.

7. Tài liệu học tập

a. Giáo trình chính: 

Phạm Tấn, Learning To Learn. Khoa Anh, Đại Học Sư Phạm Tp. Hồ  Chí Minh, 2004

b. Tài liệu tham khảo: 
Nguyễn Quốc Hùng, M.A. (2002). Phương Pháp Học Tiếng Anh, Nhà Xuất Bản Tp. Hồ Chí Minh. 

8. Thi, kiểm tra và đánh giá 
Thực hiện theo qui chế tổ chức và quản lý đào tạo trình độ đại học và cao đẳng hệ chính quy được ban hành tại quyết định số 76/QĐ-ĐHTNH-QLĐT ngày 14/05/2013 của Hiệu trưởng Trường Đại học Tài chính - Ngân hàng Hà Nội
9. Phương pháp dạy/học: Thuyết trình, tổ chức seminar, thực hiện tương tác và các phương pháp nghe nhìn khác.

10. Nhóm giảng viên

Thuộc Bộ môn tiếng Anh khoa Ngoại ngữ của nhà trường đảm nhận giảng dạy.

	BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
TRƯỜNG ĐẠI HỌC  

TÀI CHÍNH - NGÂN HÀNG HN


	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc




ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN

1. Thông tin học phần

· Tên học phần: 
LUYỆN ÂM

                       Mã: TA31
· Tên tiếng Anh: 
Pronunciation
· Số tín chỉ:
 2 tín chỉ 
Lý thuyết: 1 tín chỉ 

Thực hành: 1 tín chỉ

· Trình độ: Dành cho sinh viên năm thứ 1

· Phân bố thời gian: 30 giờ

· Lý thuyết: 30 giờ

· Thực hành, bài tập, kiểm tra: 30 giờ

· Tự học: 60 giờ

2. Điều kiện tiên quyết: Sinh viên đã có trình độ tiếng Anh cơ bản.

3. Mục tiêu của học phần

Sau khi hoàn tất học phần sinh viên có khả năng:Phát triển kỹ năng nghe, nói và phát âm chuẩn qua các bài học và bài tập luyện âm Tiếng Anh.

4. Mô tả vắn tắt nội dung học phần:

Học phần này giúp sinh viên nghe, phân biệt và phát âm các âm của Tiếng Anh, và giới thiệu cho sinh viên về trọng âm và ngữ điệu trong Tiếng Anh, thông qua các bài học và bài tập thực tế, đơn giản, dễ hiểu, không mang tính lý thuyết cao.

5. Nội dung chi tiết học phần

	STT
	Nội dung chương trình
	   Số 

    tiết
	Phân bổ thời gian

	
	
	
	Lý thuyết
	Thực hành
	Tự học

	1
	Unit 1: Distinguish 

- / I / if  and  / e / egg ;

- /s/ so  and  / ʃ / shop
	3
	3
	
	6

	2
	Unit 2: Distinguish 

- /ʃ/ shop  and  /tʃ/ chin;

- / tʃ / chin, / dʒ / judge and 

- / ʒ / pleasure
	2
	2
	
	4

	3
	Unit 3: Distinguish 

- / j / yes  and   /dʒ/ judge;

- /s/ so  and  /z/ zoo;

- /h/ hand
	3
	3
	
	6

	4
	Unit 4: Distinguish 

- /p/ pen and /b/ bad;

- /t/ tea  and /d/ did
	2
	2
	
	4

	5
	Unit 5: Distinguish 
- /k/ cat  and /g/ get;

- /l/ leg and /r/ ring;

- /l/ leg, /n/ no and /r/ ring
	3
	3
	
	6

	6
	Unit 6: Distinguish 

- /v/ voice, /f/ five and /p/ pen; 

- /b/ bad, /v/ voice and /w/ wet
	2
	2
	
	4

	7
	Mid-term test
	1
	1
	
	2

	8
	Unit 7: Distinguish 

- /n/ no, /ŋ/ thing and /m/ me;

- /θ/ thin, /δ/ this and /s/ so, /z/ zoo;

- /θ/ thin, /δ/ this and /s/ so, /z/ zoo

- /θ/ thin, /δ/ this and /t/ tea, /d/ did
	3
	3
	
	6

	9
	Unit 8: Distinguish 

- /θ/ thin, /δ/ this, /f/ fine and /v/ voice
	2
	2
	
	4

	10
	Unit 9: Distinguish
- /ə/ again
	2
	2
	
	4

	11
	Unit 10: Distinguish

- /i:/ and / I / if

- /ə/ hand and /e/ egg


	3
	3
	
	6

	12
	Unit 11: Distinguish 
- /˄/ up and /ӕ/ hand
	2
	2
	
	4

	
	Review
	2
	2
	
	4

	TỔNG CỘNG
	30
	30
	
	


6. Nhiệm vụ của sinh viên

· Dự học trên lớp đầy đủ theo quy chế.

· Thực hiện đọc, nghiên cứu trước giáo trình, tài liệu tham khảo và tìm kiếm thông tin theo chủ đề nghiên cứu, yêu cầu đọc từng chương, từng nội dung trước khi đến lớp.

· Tham gia nghiên cứu tình huống, thảo luận: thực hiện làm việc nhóm, thảo luận nhóm, làm các bài tập về nhà theo yêu cầu.

· Ý thức tổ chức, kỷ luật: thực hiện đầy đủ qui đinh đối với sinh viên, các yêu cầu của giảng viên môn học.

· Ôn bài, làm bài tập đầy đủ; làm bài kiểm tra, tiểu luận...

7. Tài liệu học tập

a. Giáo trình chính:

J. D. O’Connor – Clare Fletcher, Sounds English: A Pronunciation Practice Book,   NXB. TP. HCM, 2006
b. Tài liệu tham khảo:
1. Jean Yates. Pronounce It Perfectly in English, Dịch và chú giải: Lê Huy Lâm. NXB Thành phố Hồ Chí Minh. 2005.

2. Ann Baker, Ship or Sheep? An intermediate pronunciation course. Dịch và chú giải: Nguyễn Thành Yến. NXB Thành phố Hồ Chí Minh. 2003. 

8. Thi, kiểm tra và đánh giá 
Thực hiện theo qui chế tổ chức và quản lý đào tạo trình độ đại học và cao đẳng hệ chính quy được ban hành tại quyết định số 76/QĐ-ĐHTNH-QLĐT ngày 14/05/2013 của Hiệu trưởng Trường Đại học Tài chính - Ngân hàng Hà Nội
9. Phương pháp dạy/học: Thuyết trình, tổ chức seminar, thực hiện tương tác và các phương pháp nghe nhìn khác.

10. Nhóm giảng viên

Thuộc Bộ môn tiếng Anh khoa Ngoại ngữ của nhà trường đảm nhận giảng dạy.

	BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
TRƯỜNG ĐẠI HỌC  

TÀI CHÍNH - NGÂN HÀNG HN


	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc




ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN

1. Thông tin học phần

· Tên học phần: 
NÓI NÂNG CAO
                       Mã: TA32
· Tên tiếng Anh: 
Advanced Speaking
· Số tín chỉ:
 2 tín chỉ 
Lý thuyết: 1 tín chỉ 

Thực hành: 1 tín chỉ

· Trình độ: Dành cho sinh viên năm thứ 3

· Phân bố thời gian: 45 giờ

· Lý thuyết: 15 giờ

· Thực hành, bài tập, kiểm tra: 30 giờ

· Tự học: 30 giờ

2. Điều kiện tiên quyết: Sinh viên đã học xong học phần Nghe 3.

3. Mục tiêu của học phần

Sau khi hoàn tất học phần sinh viên có khả năng: Phát triển kỹ năng nghe, nói trong mối liên hệ chặt chẽ với nhau.  

4. Mô tả vắn tắt nội dung học phần:

Học phần này giúp sinh viên có khả năng giao tiếp hiệu quả trong các tình huống thường ngày. Các bài học được sắp xếp theo chủ đề đa dạng với mức độ ngôn ngữ và kỹ năng được xây dựng từ với mức độ khó tăng dần và được thiết kế dựa trên các hoạt động luyện tập trên lớp và lấy người học làm trung tâm. Cấp độ của giáo trình là cao cấp.

5. Nội dung chi tiết học phần
	STT
	Nội dung chương trình
	Tổng số
	Phân bổ thời gian (giờ)

	
	
	
	Lý thuyết
	Bài tập, TL, TH, KT
	Tự học

	1
	Unit 1: Introductions

1. What to say- Stating the purpose 

2. How to organize the information – outlining the development 

3. How to create interest – Involving the audience 

4. Activities
	8
	3
	5
	5

	2
	Unit 2: The Informative Presentation 

1. What to say – Describingand analysing performance 

2. How to organise the information – Signposting the route 

3. How to create interest – Using rhetorical questions 

4. Activities
	8
	3
	5
	5

	3
	Unit 3: The Persuasive Presentation

1. What to say – Building arguments 

2. How to organise the information – Talking through options 

3. How to create interest – Emphasising and highlighting information 

4. Activities
	8
	3
	5
	6

	4
	Midterm test
	2
	1
	1
	2

	5
	Unit 4: Referring to Visuals

1. What to say – Prepare a visual/ The audience for a visual 

2. How to organise the information – Summarizing visual information 

3. How to create interest – Focusing your audience’s attention 

4 Activities
	8
	2
	6
	6

	6
	Unit 5: Concluding the Presentation

1. What to say – Recommendations and calls for action 

2. How to organise the information – Summaries, conclusions and closing courtesies

3. How to create interest – Giving your message more impact 

4. Activities
	8
	2
	6
	6

	7
	Midterm test
	3
	1
	2
	2

	TỔNG CỘNG
	45
	15
	30
	30


6. Nhiệm vụ của sinh viên

· Dự học trên lớp đầy đủ theo quy chế.

· Thực hiện đọc, nghiên cứu trước giáo trình, tài liệu tham khảo và tìm kiếm thông tin theo chủ đề nghiên cứu, yêu cầu đọc từng chương, từng nội dung trước khi đến lớp.

· Tham gia nghiên cứu tình huống, thảo luận: thực hiện làm việc nhóm, thảo luận nhóm, làm các bài tập về nhà theo yêu cầu.

· Ý thức tổ chức, kỷ luật: thực hiện đầy đủ qui đinh đối với sinh viên, các yêu cầu của giảng viên môn học.

· Ôn bài, làm bài tập đầy đủ; làm bài kiểm tra, tiểu luận...

7. Tài liệu học tập

a. Giáo trình chính: 

Khoa Ngoại Ngữ. (2008). Advanced Speaking. Trường Đại học Công nghệ Đồng Nai.

b. Tài liệu tham khảo: 
1. Bruce Tillitt & Newton Bruder, Speaking Naturally. Nguyễn Văn Cao dịch. NXB Thành phố Hồ Chí Minh. 1997.
2. Nguyễn Trung Tánh, Tài liệu luyện thi chứng chỉ quốc gia Tiếng Anh, Môn Nói, trình độ C, NXB TP.HCM.
3. Hooked on TOEFL- speaking, advanced level, chuyển ngữ phần chú giải: Lê Huy Lâm, NXB Tổng Hợp Tp.HCM.

8. Thi, kiểm tra và đánh giá 
Thực hiện theo qui chế tổ chức và quản lý đào tạo trình độ đại học và cao đẳng hệ chính quy được ban hành tại quyết định số 76/QĐ-ĐHTNH-QLĐT ngày 14/05/2013 của Hiệu trưởng Trường Đại học Tài chính - Ngân hàng Hà Nội
9. Phương pháp dạy/học: Thuyết trình, tổ chức seminar, thực hiện tương tác và các phương pháp nghe nhìn khác.

10. Nhóm giảng viên

Thuộc Bộ môn tiếng Anh khoa Ngoại ngữ của nhà trường đảm nhận giảng dạy.

	BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
TRƯỜNG ĐẠI HỌC  

TÀI CHÍNH - NGÂN HÀNG HN


	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc




ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN

1. Thông tin học phần

· Tên học phần: 
NGHE NÂNG CAO
           Mã: TA33
· Tên tiếng Anh: 
Advanced Listening
· Số tín chỉ:
 2 tín chỉ 
Lý thuyết: 1 tín chỉ 

Thực hành: 1 tín chỉ

· Trình độ: Dành cho sinh viên năm thứ 3

· Phân bố thời gian: 45 giờ

· Lý thuyết: 15 giờ

· Thực hành, bài tập, kiểm tra: 30 giờ

· Tự học: 45 giờ

2. Điều kiện tiên quyết: Sinh viên đã học xong học phần Nghe 3.

3. Mục tiêu của học phần

Sau khi hoàn tất học phần sinh viên có khả năng: nâng cao và hoàn thiện kỹ năng Nghe tiếng Anh, đồng thời phát triển vốn từ vựng tiếng Anh cần thiết cho các mục đích giao tiếp.
4. Mô tả vắn tắt nội dung học phần:

Học phần này giúp sinh viên có khả năng giao tiếp (nghe-nói) hiệu quả trong các tình huống thường ngày. Các bài học được sắp xếp theo chủ đề đa dạng với mức độ ngôn ngữ và kỹ năng được xây dựng từ dễ đến khó dần, từ đơn giản đến phức tạp và được thiết kế dựa trên các hoạt động luyện tập trên lớp và lấy người học làm trung tâm. Cấp độ của giáo trình là cao cấp.

5. Nội dung chi tiết học phần

	STT
	Nội dung chương trình
	Số tiết
	Phân bổ thời gian

	
	
	
	Lý thuyết
	Thực hành
	Tự học

	1
	Chapter 1: Bookstore 

1.1  Introduction 

1.2  Listening Practice
	6
	2
	4
	6

	2
	Chapter 2: Environmental Science Class 

2.1  Introduction 

2.2  Listening Practice
	6
	2
	4
	6

	3
	Chapter 3: Philosophy Class 

3.1  Introduction 

3.2  Listening Practice
	6
	2
	4
	6

	4
	Chapter 4: Library 

4.1  Introduction 

4.2  Listening Practice
	6
	2
	4
	6

	5
	Review- Test
	3
	1
	2
	3

	6
	Chapter 5: Literature Class 

5.1  Introduction 

5.2 Listening Practice
	6
	2
	4
	6

	7
	Chapter 6: General Science Class 

6.1  Introduction 

6.2  Listening Practice
	6
	2
	4
	6

	8
	Chapter 7: Art History Class 

7.1  Introduction 

7.2  Listening Practice
	6
	2
	4
	6

	TỔNG CỘNG
	45
	15
	15
	60


6. Nhiệm vụ của sinh viên

· Dự học trên lớp đầy đủ theo quy chế.

· Thực hiện đọc, nghiên cứu trước giáo trình, tài liệu tham khảo và tìm kiếm thông tin theo chủ đề nghiên cứu, yêu cầu đọc từng chương, từng nội dung trước khi đến lớp.

· Tham gia nghiên cứu tình huống, thảo luận: thực hiện làm việc nhóm, thảo luận nhóm, làm các bài tập về nhà theo yêu cầu.

· Ý thức tổ chức, kỷ luật: thực hiện đầy đủ qui đinh đối với sinh viên, các yêu cầu của giảng viên môn học.

· Ôn bài, làm bài tập đầy đủ; làm bài kiểm tra, tiểu luận...

7. Tài liệu học tập

a. Giáo trình chính: 

Khoa Ngoại Ngữ, Advanced Listening. Trường Đại học Công nghệ Đồng Nai, 2008

b. Tài liệu tham khảo: 
1. Pamela J. Sharpe, TOEFL iBT 2006-2008, 12th Edition, Barron’s.

2. Jack C. Richards, Expand  Tactics for Listening. Second edition. OUP 2003. 

8. Thi, kiểm tra và đánh giá 
Thực hiện theo qui chế tổ chức và quản lý đào tạo trình độ đại học và cao đẳng hệ chính quy được ban hành tại quyết định số 76/QĐ-ĐHTNH-QLĐT ngày 14/05/2013 của Hiệu trưởng Trường Đại học Tài chính - Ngân hàng Hà Nội
9. Phương pháp dạy/học: Thuyết trình, tổ chức seminar, thực hiện tương tác và các phương pháp nghe nhìn khác.

10. Nhóm giảng viên

Thuộc Bộ môn tiếng Anh khoa Ngoại ngữ của nhà trường đảm nhận giảng dạy.

	BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
TRƯỜNG ĐẠI HỌC  

TÀI CHÍNH - NGÂN HÀNG HN


	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc




ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN

1. Thông tin học phần

· Tên học phần: 
VĂN HỌC ANH



Mã: TA34
· Tên tiếng Anh: 
British Literature

· Số tín chỉ:
 3 tín chỉ 
Lý thuyết: 2 tín chỉ 

Thực hành: 1 tín chỉ

· Phân bổ thời gian: 60 giờ

· Lý thuyết: 30 giờ

· Thực hành, bài tập, kiểm tra: 30 giờ

· Tự học: 60 giờ

2. Điều kiện tiên quyết: Nghe 3, Nói 3, Đọc 3, Viết 3

3. Mục tiêu của học phần:

Giúp các sinh viên:

· Nâng cao các kỹ năng đọc, nghe, nói, viết tiếng Anh thông qua việc đọc giáo trình thuyết trình, diễn kịch, thảo luận, viết bài nghị luận.

· Có kiến thức tổng quát về lịch sử phát triển của nền văn học Anh.

· Tìm hiểu một số tác phẩm và một số đoạn trích từ các tác phẩm tiêu biểu của nền văn học Anh, thảo luận những giá trị nhân văn của các tác phẩm để làm phong phú những giá trị nhân văn cá nhân của sinh viên.

4. Mô tả vắn tắt nội dung học phần

Học phần giới thiệu cho sinh viên những kiến thức cơ bản về các giai đoạn phát triển của văn học Anh và một số tác giả, tác phẩm tiêu biểu của từng thời kỳ.

5. Nội dung chi tiết học phần

	Stt
	Nội dung
	Phân bổ thời gian (giờ)

	
	
	Tổng số
	Lý thuyết
	Bài tập, TL, TH, KT
	Tự học

	1
	Chương 1: Introduction

1. Introduction & Literacy terms (Figurative language)

2. An introduction to the history of British Literature
	10
	5
	5
	10

	2
	Chương 2: Identify

1. Joseph Conrad, Heart of Darkness, Part 3

2. William Wordsworth, I Wander Lonely as a Cloud
	10
	5
	5
	10

	3
	Chương 3: War and Reconciliation

1. William Golding, ‘Lord of the Flies’. Chapter 9

2. William Blake, the Lamb

3. William Blake, the Tyger
4. Graham Green, the Quiet American
	16
	8
	8
	16

	4
	Review and mid-term test
	2
	1
	1
	2

	5
	Chương 4: Poverty Reduction and Economic Development

1. Charles Dickens, Great Expectations, Chapter 8-39-59;

2. Christopher Marlow, The Passionate Shepherd to His Lover;

3. Sir Walter Raleigh, The Nymph’s Reply to The Shepherd.
	12
	6
	6
	12

	6
	Chương 5: Gender

Jane Austin, Pride and Prejudice, Chapter 1-34-58
	10
	5
	5
	10

	
	Tổng cộng
	60
	30
	30
	60


6. Nhiệm vụ của sinh viên

· Dự học trên lớp đầy đủ theo quy chế.

· Thực hiện đọc, nghiên cứu trước giáo trình, tài liệu tham khảo và tìm kiếm thông tin theo chủ đề nghiên cứu, yêu cầu đọc từng chương, từng nội dung trước khi đến lớp.

· Tham gia nghiên cứu tình huống, thảo luận: thực hiện làm việc nhóm, thảo luận nhóm, làm các bài tập về nhà theo yêu cầu.

· Ý thức tổ chức, kỷ luật: thực hiện đầy đủ qui đinh đối với sinh viên, các yêu cầu của giảng viên môn học.

· Ôn bài, làm bài tập đầy đủ; làm bài kiểm tra, tiểu luận...

7. Tài liệu học tập

a. Giáo trình chính: 

Nguyễn Trí Chung. English Literature –Văn học Anh. NXB Giáo Dục. 2003
b. Tài liệu tham khảo

· Abrams M. H. (Ed.). The Norton Anthology of English Literarure. NY: W.W.Norton Company Inc. 1962

· Bennet R. (Ed.) . English Literarure. Lexington: Gim And Company. 1981

· Marsh N. How to Begin Studying English Literature. London: The Macmillan Press. 1987

· Meyer M. Introduction to Literature. New York: Bedford/St. Martins. 1999

· Thornley G. C. And Robert G.. An Outline Of English Literature. Harlow: Longman. 1998

8. Thi, kiểm tra và đánh giá 
Thực hiện theo qui chế tổ chức và quản lý đào tạo trình độ đại học và cao đẳng hệ chính quy được ban hành tại quyết định số 76/QĐ-ĐHTNH-QLĐT ngày 14/05/2013 của Hiệu trưởng Trường Đại học Tài chính - Ngân hàng Hà Nội
9. Phương pháp dạy/học: Phương pháp thảo luận (seminar) kết hợp với bài giảng và hồi đáp của sinh viên thông qua diễn đàn trên mạng. Kết hợp học qua máy tính và giảng dạy truyền thống (computer-assisted and face-to-face teaching)

10. Nhóm giảng viên

Thuộc Bộ môn tiếng Anh, khoa Ngoại ngữ của nhà trường đảm nhận giảng dạy.

	BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
TRƯỜNG ĐẠI HỌC  

TÀI CHÍNH - NGÂN HÀNG HN


	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc




ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN

1. Thông tin học phần:
· Tên học phần: 
VĂN HỌC MỸ



Mã: TA35
· Tên tiếng Anh: 
American Literature

· Số tín chỉ:
 3 tín chỉ 
Lý thuyết: 2 tín chỉ 

Thực hành: 1 tín chỉ

· Phân bổ thời gian: 60 giờ

· Lý thuyết: 30 giờ

· Thực hành, bài tập, kiểm tra: 30 giờ

· Tự học: 60 giờ

2. Điều kiện tiên quyết: Nghe 3, Nói 3, Đọc 3, Viết 3

3. Mục tiêu của học phần

Giúp các sinh viên:

· Nâng cao các kỹ năng đọc, nghe, nói, viết tiếng Anh thông qua việc đọc giáo trình thuyết trình, diễn kịch, thảo luận, viết bài nghị luận.

· Có kiến thức tổng quát về lịch sử phát triển của nền văn học Mỹ.

· Tìm hiểu một số tác phẩm và một số đoạn trích từ các tác phẩm tiêu biểu của nền văn học Mỹ, thảo luận những giá trị nhân văn của các tác phẩm để làm phong phú những giá trị nhân văn cá nhân của sinh viên.

4. Nội dung học phần

Học phần giới thiệu cho sinh viên những kiến thức cơ bản về các giai đoạn phát triển của văn học Mỹ và một số tác giả, tác phẩm tiêu biểu của từng thời kỳ.

5. Nội dung chi tiết học phần

	STT
	Nội dung
	Phân bổ thời gian (giờ)

	
	
	Tổng số
	Lý thuyết
	Bài tập, TL, TH, KT
	Tự học

	1
	Introduction to the course
	6
	3
	3
	6

	2
	History of American literature
	6
	3
	3
	6

	3
	John Smith – The Pocahontas Incident
	6
	3
	3
	6

	4
	Henry Wadsworth Longfellow – The Tide Rises, The Tide Falls
	6
	3
	3
	6

	5
	Edgar Allan Poe – The Tell – Tale Heart
	6
	3
	3
	6

	6
	Review and Mid-term test
	4
	2
	2
	4

	7
	Emily Dickinson – I’m Nobody, How happy is the little stone
	6
	3
	3
	6

	8
	O.Henry – The Cop and the Anthem
	6
	3
	3
	6

	9
	Robert Frost – Stopping by woods on a snowy evening
	6
	3
	3
	6

	10
	Ernest Hemingway – A clean, well- lighted place
	6
	3
	3
	6

	11
	Review
	2
	1
	1
	2

	
	Tổng cộng
	60
	30
	30
	60


6. Nhiệm vụ của sinh viên

· Dự học trên lớp đầy đủ theo quy chế.

· Thực hiện đọc, nghiên cứu trước giáo trình, tài liệu tham khảo và tìm kiếm thông tin theo chủ đề nghiên cứu, yêu cầu đọc từng chương, từng nội dung trước khi đến lớp.

· Tham gia nghiên cứu tình huống, thảo luận: thực hiện làm việc nhóm, thảo luận nhóm, làm các bài tập về nhà theo yêu cầu.

· Ý thức tổ chức, kỷ luật: thực hiện đầy đủ qui định đối với sinh viên, các yêu cầu của giảng viên môn học.

· Ôn bài, làm bài tập đầy đủ; làm bài kiểm tra, tiểu luận...

7. Tài liệu học tập

a. Giáo trình chính: 

Lê Thị Thanh. American Literature. NXB Giáo Dục. 2007

b. Giáo trình tham khảo:
· Gray, Richard. The History of American Literature. Blackwell.2004.

· Baym, Nina, ed. The Norton Anthology of American Literature. New York: W.W. Norton & Company. 2007

8. Thi, kiểm tra và đánh giá 
Thực hiện theo qui chế tổ chức và quản lý đào tạo trình độ đại học và cao đẳng hệ chính quy được ban hành tại quyết định số 47/QĐ-ĐHCNĐN ngày 20/06/2011 của Hiệu trưởng trường Đại học Công nghệ Đồng Nai.

9. Phương pháp dạy/học: phương pháp thảo luận (seminar) kết hợp với bài giảng và hồi đáp của sinh viên thông qua diễn đàn trên mạng. Kết hợp học qua máy tính và giảng dạy truyền thống (Computer-assisted and Face-to-face teaching)

10. Nhóm giảng viên:
Thuộc Bộ môn tiếng Anh, khoa Ngoại ngữ của nhà trường đảm nhận giảng dạy.

	BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
TRƯỜNG ĐẠI HỌC  

TÀI CHÍNH - NGÂN HÀNG HN


	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc




ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN

1. Thông tin học phần

· Tên học phần: 

LÝ THUYẾT DỊCH


Mã: TA36
· Tên tiếng Anh: 
Theory of Translation
· Số tín chỉ:
 3 tín chỉ 
Lý thuyết: 2 tín chỉ 

Thực hành: 1 tín chỉ

· Phân bổ thời gian: 60 giờ

· Lý thuyết: 30 giờ

· Thực hành, bài tập, kiểm tra: 30 giờ

· Tự học: 60 giờ

2. Điều kiện tiên quyết: Không
3. Mục tiêu của học phần:

Học phần cung cấp cho người học những nguyên lý của lĩnh vực dịch thuật, hình thức và ngữ nghĩa, phân loại biên dịch, các bước khi thực hiện dự án biên dịch, kỹ thuật biên dịch. Ngoài ra môn học còn cung cấp cho người học những kiến thức về nghề phiên dịch và kỹ thuật phiên dịch chủ đạo.

4. Mô tả vắn tắt nội dung học phần

Học phần này cung cấp cho sinh viên kiến thức khái quát về dịch thuật: các quan điểm, phương pháp và kỹ thuật dịch Anh – Việt và Việt – Anh từ các mẫu câu đơn giản đến phức tạp. Các bài dịch được lựa chọ ở trình độ tiếng Anh sơ cấp và trung cấp theo các đề tài thông dụng liên quan đến văn hóa, du lịch, giáo dục, xã hội. 

5.  Nội dung chi tiết học phần

	Stt
	Nội dung
	Phân bổ thời gian (giờ)

	
	
	Tổng số
	Lý thuyết
	Bài tập, TL, TH, KT
	Tự học

	1
	1. Hình thức và ngữ nghĩa

1.1 Bản chất của biên dịch

1.2  Tính chất ngôn ngữ hình ảnh ảnh hưởng đến quá trình dịch
	10
	5
	5
	10

	2
	2. Phân loại biên dịch

2.1 Dịch trên cơ sở từ vựng

2.2 Dịch theo điểm ngữ pháp, dịch theo đặc điểm từ vựng
	10
	5
	5
	10

	3
	3. Các bước khi thực hiện dự án biên dịch

3.1 Chu trình thực hiện một dự án dịch thuật

3.2 Tiêu chí khi thực hiện chu trình dịch
	10
	5
	5
	10

	4
	4. Kỹ thuật biên dịch

4.1 Xử lý sự khác biệt giữa hai ngôn ngữ khi dịch

4.2 Kỹ thuật dịch
	10
	5
	5
	10

	5
	Midterm test
	2
	0
	2
	2

	6
	5. Nghề phiên dịch

5.1 Các loại  hình biên dịch

5.2 Nguyên tắc và đạo đức của người phiên dịch
	8
	5
	3
	10

	7
	6. Kỹ thuật phiên dịch

6.1 Kỹ thuật cơ bản trong phiên dịch

6.2 Các loại ngôn bản
	10
	5
	5
	10

	
	Tổng cộng
	60
	30
	30
	60


6. Nhiệm vụ của sinh viên:

· Dự học trong lớp đầy đủ theo quy chế.

· Thực hiện đọc, nghiên cứu trước giáo trình, tài liệu tham khảo và tìm kiếm thông tin theo chủ đề nghiên cứu, yêu cầu đọc từng chương, từng nội dung trước khi đến lớp; 

· Tham gia nghiên cứu tình huống, thảo luận: thực hiện đầy đủ quy định đối với sinh viên, các yêu cầu của giảng viên môn học.

· Ý thức tổ chức, kỉ luật: Thực hiện đầy đủ qui định đối với sinh viên, các yêu cầu của giảng viên môn học.

· Ôn bài, làm bài tập đầy đủ; làm bài kiểm tra, tiểu luận…

7. Tài liệu học tập:
a. Giáo trình chính: 

Nguyễn Quốc Hùng, Hướng dẫn kỹ thuật biên – phiên dịch Anh-Việt, Việt-Anh, NXB Tổng hợp thành phố HCM, 2007

b. Tài liệu tham khảo:

Basil Hatim & Joremy Munday, Translation – An Advanced Resources Book, Routleedge, 2004

8. Thi, kiểm tra và đánh giá 
Thực hiện theo qui chế tổ chức và quản lý đào tạo trình độ đại học và cao đẳng hệ chính quy được ban hành tại quyết định số 47/QĐ-ĐHCNĐN ngày 20/06/2011 của Hiệu trưởng trường Đại học Công nghệ Đồng Nai.

9. Phương pháp dạy/học: phương pháp thảo luận (seminar) kết hợp với bài giảng và hồi đáp của sinh viên thông qua diễn đàn trên mạng. Kết hợp học qua máy tính và giảng dạy truyền thống (computer-assisted and face-to-face teaching).
10. Nhóm giảng viên:
Thuộc Bộ môn tiếng Anh khoa Ngoại ngữ của nhà trường đảm nhận giảng dạy.
	BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
TRƯỜNG ĐẠI HỌC  

TÀI CHÍNH - NGÂN HÀNG HN


	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc




ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN

1. Thông tin học phần

· Tên học phần: 

BIÊN DỊCH 1

            Mã: TA37
· Tên tiếng Anh: 
Practical Translation 1
· Số tín chỉ:
 3 tín chỉ 
Lý thuyết: 2 tín chỉ 

Thực hành: 1 tín chỉ

· Phân bổ thời gian: 60 giờ

· Lý thuyết: 30 giờ

· Thực hành, bài tập, kiểm tra: 30 giờ

· Tự học: 60 giờ

2. Điều kiện tiên quyết: Lý Thuyết Dịch

3. Mục tiêu của học phần:

Sau khi hoàn tất khoá học:

· Sinh viên có thể nắm vững những phần ngữ pháp căn bản cần thiết cho việc dịch và một số cấu trúc thường dùng để dịch từ tiếng Việt sang Tiếng Anh và ngược lại.

· Sinh viên làm quen với kỹ năng biên phiên dịch trên cơ sở dịch câu.

· Sinh viên được trang bị và tự trang bị vốn từ vựng cần thiết có thể chuyển dịch từ tiếng Anh sang tiếng Việt và ngược lại các thông tin, giao tiếp trong cuộc sống hàng ngày.

4.  Mô tả vắn tắt nội dung học phần

Học phần này cung cấp cho sinh viên ngữ pháp căn bản cần thiết cho việc dịch và một số cấu trúc thường dùng để dịch từ tiếng Việt sang tiếng Anh và ngược lại. Đồng thời học phần cũng cung cấp cho sinh viên được làm quen với kỹ năng biên phiên dịch trên cơ sở dịch câu cũng như được trang bị và tự trang bị bố từ vựng cần thiết trong quá trình dịch.

5.  Nội dung chi tiết học phần

	Stt
	Nội dung
	Phân bổ thời gian (giờ)

	
	
	Tổng số
	Lý thuyết
	Bài tập, TL, TH, KT
	Tự học

	1 
	Unit 1: Basic Sentence patterns
	8
	4
	4
	8

	2 
	Unit 2:  Noun Modifiers
	4
	2
	2
	4

	3 
	Unit 3: Noun Modifiers: Word Order
	4
	2
	2
	4

	4 
	Unit 4: Prepositional phrases
	4
	2
	2
	4

	5 
	Unit 5: Verbal phrases: Participial Phrases & Infinitive phrases
	8
	4
	4
	8

	6 
	Review and Mid-term Test
	2
	1
	1
	2

	7 
	Unit 7: Conjunctions: coordinating conj.
	4
	2
	2
	4

	8 
	Unit 8: Subordinating clauses
	4
	2
	2
	4

	9 
	Unit 9: The Rule of Proximity
	4
	2
	2
	4

	10 
	Unit 10: The Rule of Parallelism
	4
	2
	2
	4

	11 
	Unit 11: Phrases – Clauses - Sentences
	8
	4
	4
	8

	12 
	Unit 12: Kinds of sentences
	4
	2
	2
	2

	13 
	Review
	2
	1
	1
	2

	
	Tổng cộng
	60
	30
	30
	60


6. Nhiệm vụ của sinh viên:

· Dự học trong lớp đầy đủ theo quy chế.

· Thực hiện đọc, nghiên cứu trước giáo trình, tài liệu tham khảo và tìm kiếm thông tin theo chủ đề nghiên cứu, yêu cầu đọc từng chương, từng nội dung trước khi đến lớp; 

· Tham gia nghiên cứu tình huống, thảo luận: thực hiện đầy đủ quy định đối với sinh viên, các yêu cầu của giảng viên môn học.

· Ý thức tổ chức, kỉ luật: Thực hiện đầy đủ qui định đối với sinh viên, các yêu cầu của giảng viên môn học.

· Ôn bài, làm bài tập đầy đủ; làm bài kiểm tra, tiểu luận…

7. Tài liệu học tập:
a. Giáo trình chính: 

Nguyễn Thanh Lương, Phương pháp Cơ bản Dịch Việt–Anh và Ngữ pháp, NXB Đồng Nai, 2010

b. Tài liệu tham khảo:

Basil Hatim & Joremy Munday, Translation – An Advanced Resources Book, Routleedge, 2004

8. Thi, kiểm tra và đánh giá 
Thực hiện theo qui chế tổ chức và quản lý đào tạo trình độ đại học và cao đẳng hệ chính quy được ban hành tại quyết định số 47/QĐ-ĐHCNĐN ngày 20/06/2011 của Hiệu trưởng trường Đại học Công nghệ Đồng Nai.

9. Phương pháp dạy/học: phương pháp thảo luận (seminar) kết hợp với bài giảng và hồi đáp của sinh viên thông qua diễn đàn trên mạng. Kết hợp học qua máy tính và giảng dạy truyền thống (computer-assisted and face-to-face teaching).
10. Nhóm giảng viên:
Thuộc Bộ môn tiếng Anh khoa Ngoại ngữ của nhà trường đảm nhận giảng dạy.
	BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
TRƯỜNG ĐẠI HỌC  

TÀI CHÍNH - NGÂN HÀNG HN


	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc




ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN

1. Thông tin học phần

· Tên học phần: 

BIÊN DỊCH 2
              
Mã: TA38
· Tên tiếng Anh: 
Translation 2
· Số tín chỉ:
 3 tín chỉ 
Lý thuyết: 2 tín chỉ 

Thực hành: 1 tín chỉ

· Phân bổ thời gian: 60 giờ

· Lý thuyết: 30 giờ

· Thực hành, bài tập, kiểm tra: 30 giờ

· Tự học: 60 giờ

2. Điều kiện tiên quyết: Thực hành dịch 1

3. Mục tiêu của học phần:

· Giúp sinh viên ôn tập các điểm ngữ pháp, các loại cụm từ, các loại mệnh đề, các dạng câu, thành ngữ thông dụng và sử dụng các ngữ liệu này phục vụ cho hoạt động dịch thuật.

· Hướng dẫn sinh viên làm quen với cách dịch thuật cơ bản.

· Giúp sinh viên trang bị kỹ năng cơ bản để dịch câu và các bài khoá đơn giản, biết vận dụng kiến thức ngữ pháp, cấu trúc câu, từ vựng và quán ngữ trong dịch thuật.

· Môn học này làm nền tảng cho các môn tiếp theo như Luyện dịch 3. Ngoài ra môn học cũng hỗ trợ cho các môn Grammar, Reading Comprehension, Writing…

4. Mô tả vắn tắt nội dung học phần
Học phần này giúp cho sinh viên  ôn tập các điểm ngữ pháp, các loại cụm từ, các mệnh đề, các dạng câu, thành ngữ thông dụng và sử dụng các ngữ liệu này phục vụ cho hoạt động dịch thuật. Đồng thời học phần cũng trang bị cho sinh viên kỹ năng cơ bản để dịch câu và các bài khóa đơn giản, biết vận dụng kiến thức ngữ pháp, cấu trúc câu, từ vựng và tập quán ngữ trong dịch thuật.

5.  Nội dung chi tiết học phần

	Stt
	Nội dung
	Phân bổ thời gian (giờ)

	
	
	Tổng số
	Lý thuyết
	Bài tập, TL, TH, KT
	Tự học

	1 
	Unit 1: Clauses (Noun clause, Adjective clause, Adverb clause)
	10
	5
	5
	10

	2 
	Unit 2:  Sentences (Simple sentence, Compound sentence, Complex sentence, Compound-complex sentence)
	10
	5
	5
	10

	3 
	Unit 3: Inversion
	8
	4
	4
	8

	4 
	Review and Mid-term test
	2
	1
	1
	1

	5 
	Unit 4: Phrasal verbs
	10
	5
	5
	10

	6 
	Unit 5: Prepositions
	10
	5
	5
	10

	7 
	Unit 6: Focus on translation of selections
	8
	4
	4
	8

	8 
	Review
	2
	1
	1
	2

	
	Tổng cộng
	60
	30
	30
	60


6. Nhiệm vụ của sinh viên:

· Dự học trong lớp đầy đủ theo quy chế.

· Thực hiện đọc, nghiên cứu trước giáo trình, tài liệu tham khảo và tìm kiếm thông tin theo chủ đề nghiên cứu, yêu cầu đọc từng chương, từng nội dung trước khi đến lớp; 

· Tham gia nghiên cứu tình huống, thảo luận: thực hiện đầy đủ quy định đối với sinh viên, các yêu cầu của giảng viên môn học.

· Ý thức tổ chức, kỉ luật: Thực hiện đầy đủ qui định đối với sinh viên, các yêu cầu của giảng viên môn học.

· Ôn bài, làm bài tập đầy đủ; làm bài kiểm tra, tiểu luận…

7. Tài liệu học tập:
a. Giáo trình chính: 

Tập thể giảng viên khoa ngoại ngữ trường Đại Học Công Nghệ Đồng Nai, Thực Hành Dịch 2, Đại Học Công Nghệ Đồng, 2013.

b. Tài liệu tham khảo:

Chamberlin D. & White G, Advanced English for Translation, England: CUP, 1985

8. Thi, kiểm tra và đánh giá 
Thực hiện theo qui chế tổ chức và quản lý đào tạo trình độ đại học và cao đẳng hệ chính quy được ban hành tại quyết định số 47/QĐ-ĐHCNĐN ngày 20/06/2011 của Hiệu trưởng trường Đại học Công nghệ Đồng Nai.

9. Phương pháp dạy/học: phương pháp thảo luận (seminar) kết hợp với bài giảng và hồi đáp của sinh viên thông qua diễn đàn trên mạng. Kết hợp học qua máy tính và giảng dạy truyền thống (computer-assisted and face-to-face teaching).
10. Nhóm giảng viên:
Thuộc Bộ môn tiếng Anh khoa Ngoại ngữ của nhà trường đảm nhận giảng dạy.
	BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
TRƯỜNG ĐẠI HỌC  

TÀI CHÍNH - NGÂN HÀNG HN


	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc




ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN

1. Thông tin học phần

· Tên học phần: 

PHIÊN DỊCH 1


Mã: TA 39
· Tên tiếng Anh: 
Interpretation 1

· Số tín chỉ:
 3 tín chỉ 
Lý thuyết: 2 tín chỉ 

Thực hành: 1 tín chỉ

· Phân bổ thời gian: 60 giờ

· Lý thuyết: 30 giờ

· Thực hành, bài tập, kiểm tra: 30 giờ

· Tự học: 60 giờ

2. Điều kiện tiên quyết: Lý thuyết dịch

3. Mục tiêu của học phần:

· Về kiến thức: Giúp sinh viên có kiến thức cơ bản về công việc phiên dịch chuyên nghiệp, có kiến thức cơ bản về các chủ đề dịch thường gặp như kinh tế, xã hội, khoa học, giáo dục, văn hóa, vv.

· Về kỹ năng: Sinh viên có thể làm phiên dịch cho các cuộc hội thoại ngắn có nội dung thông thường, quen thuộc, làm phiên dịch trong các tình huống không đòi hỏi nắm bắt được các thuật ngữ chuyên ngành hoặc các khái niệm chuyên ngành phức tạp, làm phiên dịch trong các tình huống không đòi hỏi phải có kiến thức sâu về ngôn ngữ ở cả tiếng Anh và tiếng Việt, truyền tải được nội dung của thông điệp với mức độ chính xác có thể chấp nhận được và có thể hiểu đối với người nghe ở ngôn ngữ đích, có độ dài khoảng 1-2 phút.

4. Mô tả vắn tắt nội dung học phần

Học phần này cung cấp cho người học các kiến thức và kỹ năng cơ bản về phiên dịch Anh – Việt và Việt – Anh. Phần trọng tâm của học phần tập trung ở cách sử dụng từ, cụm từ và mẫu câu để dịch câu đơn, câu kép và câu phức, chuẩn bị cho phần phiên dịch bài đàm thoại ngắn.

5.  Nội dung chi tiết học phần

	STT
	Nội dung
	Phân bổ thời gian (giờ)

	
	
	Tổng số
	Lý thuyết
	Bài tập, TL, TH, KT
	Tự học

	1 
	Unit One: Introduction – Message Analysis – Memorizing

· Session 1: Introduction and Interpreting

· What is interpreting?

· Goals of the course

· Basic contents of the course

· Assessment

· Notes

· Exercise 1: Introduction and Interpretation

· Exercise 2: Interpretation demonstration and Comments

· Session 2

· Exercise 3: Message analysis - Nga – Mỹ chạy đua không gian

· Exercise 4: Message analysis - God will help me

· Session 3 

· Exercise 5: Message analysis - Pet cell

· Exercise 6: Message analysis – Red scarf

· Session 4

· Exercise 7:  Relay story telling (in English)

· Exercise 8: Message analysis - Người Trung Quốc chuẩn bị cho Thế Vận Hội 2008

· Session 5 

· Exercise 9:  Message analysis - Memory test with ASEAN Facts & Figures

· Exercise 10: Message analysis – Máy phiên dịch
	15
	8
	7
	15

	2 
	Unit Two:  Analysis – Memorizing

· Session 1

· Exercise1: Memory test with World Cup Champions

· Exercise 2: Paraphrazing – Thi Đại học ở Hàn Quốc

· Session 2

· Exercise 3: Sentence chunking

· Exercise 4: Memorizing – paraphrasing – Sinh viên Việt Nam và WTO

· Exercise 5: Memorizing – paraphrasing – Dog napping

· Session 3 

· Exercise 6: Sentence chunking

· Exercise 7: Memorizing – paraphrasing – 3 dự án lớn của thế giới

· Exercise 8: Memorizing – paraphrasing – Teenage drinking
	15
	7
	8
	15

	3 
	Unit Three:Note taking

· Session 1

· Introduction to Note Taking

· What to note

· When to note

· How to note How to read back the note

· Golden rules

· Exercise 1: Note taking and Interpretation – Pet cell

· Session 2

· Exercise 2: Note taking and Interpretation – Bệnh nghiện lao động ở Nhật Bản

· Exercise 3: Note taking and Interpretation – Blind dogs

· Session 3 

· Exercise 4: Note taking and Interpretation – Trung Quốc chuẩn bị cho Thế Vận Hội

· Exercise 5: Note taking and Interpretation – Kyoto Protocol
	15
	8
	7
	15

	
	Mid- term Test 1
	1
	
	1
	1

	4 
	Unit Four: Note taking (cont.)

· Session 1

· Exercise 1:  Note taking and Interpretation – Vấn đề dân số ở Đức.

· Exercise 2: Note taking and Interpretation – Chest hair

· Session 2

· Exercise 3: Note taking and Interpretation – Cây bút thông minh

· Exercise 4: Note taking and Interpretation – Computer Garbage

· Session 3 

· Exercise 5: Note taking and Interpretation – Máy giặt hiện đại

· Exercise 6: Note taking and Interpretation – Teen Smokers
	14
	7
	7
	14

	
	 Tổng cộng
	60
	30
	30
	60


6. Nhiệm vụ của sinh viên:

· Dự học trong lớp đầy đủ theo quy chế.

· Thực hiện đọc, nghiên cứu trước giáo trình, tài liệu tham khảo và tìm kiếm thông tin theo chủ đề nghiên cứu, yêu cầu đọc từng chương, từng nội dung trước khi đến lớp; 

· Tham gia nghiên cứu tình huống, thảo luận: thực hiện đầy đủ quy định đối với sinh viên, các yêu cầu của giảng viên môn học.

· Ý thức tổ chức, kỉ luật: Thực hiện đầy đủ qui định đối với sinh viên, các yêu cầu của giảng viên môn học.

· Ôn bài, làm bài tập đầy đủ; làm bài kiểm tra, tiểu luận…

7. Tài liệu học tập:
a. Giáo trình chính: 

Đỗ Minh Hoàng, Interpretation 1, NXB Giáo dục, 2005.

b. Tài liệu tham khảo:

Chamberlin D. & White G, Advanced English for Translation, England: CUP, 1985

8. Thi, kiểm tra và đánh giá 
Thực hiện theo qui chế tổ chức và quản lý đào tạo trình độ đại học và cao đẳng hệ chính quy được ban hành tại quyết định số 47/QĐ-ĐHCNĐN ngày 20/06/2011 của Hiệu trưởng trường Đại học Công nghệ Đồng Nai.

9. Phương pháp dạy/học: phương pháp thảo luận (seminar) kết hợp với bài giảng và hồi đáp của sinh viên thông qua diễn đàn trên mạng. Kết hợp học qua máy tính và giảng dạy truyền thống (computer-assisted and face-to-face teaching).
10. Nhóm giảng viên:
Thuộc Bộ môn tiếng Anh khoa Ngoại ngữ của nhà trường đảm nhận giảng dạy.
	BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
TRƯỜNG ĐẠI HỌC  

TÀI CHÍNH - NGÂN HÀNG HN


	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc




ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN

1. Thông tin học phần

· Tên học phần: 

PHIÊN DỊCH 2


Mã: TA40
· Tên tiếng Anh: 
Interpretation 2

· Số tín chỉ:
 3 tín chỉ 
Lý thuyết: 2 tín chỉ 

Thực hành: 1 tín chỉ

· Phân bổ thời gian: 60 giờ

· Lý thuyết: 30 giờ

· Thực hành, bài tập, kiểm tra: 30 giờ

· Tự học: 60 giờ

2. Điều kiện tiên quyết: Phiên dịch 2

3. Mục tiêu của học phần:

· Về kiến thức: 

· Sinh viên hiểu rõ quy trình các bước yếu tố cần thiết để dịch hiệu quả để thực hiện dịch song song với các chủ đề quen thuộc.

· Thông qua việc thực hành dịch song song, sinh viên sẽ tự trang bị thêm cho mình lượng kiến thức về từ vựng và cấu trúc câu.

· Ngoài ra sinh viên còn có cơ hội hiểu biết thêm các kiến thức về kinh tế, xã hội ở Việt Nam và một số nước khác thông qua nội dung các bài dịch. Từ đó giúp sinh viên hoàn thiện kiến thức nền của mình.

· Về kỹ năng:

· Sinh viên được phát triển dần kỹ năng dịch trực tiếp, một kỹ năng khó và cần thiết đối với mỗi sinh viên.

· Sinh viên được phát triển kỹ năng làm việc theo nhóm, thảo luận, góp ý kiến và đặc biệt được cùng các thành viên trong nhóm thực hành kỹ năng dịch.

· Rèn luyện được các kỹ năng tư duy trực tiếp bằng tiếng Anh.

· Sinh viên được rèn luyện kỹ năng hiểu và phiên dịch các tài liệu một cách chính xác và giữ nhịp độ hợp lý với người nói.

4. Mô tả vắn tắt nội dung học phần
Học phần này sinh viên được trang bị các kiến thức để hiểu rõ quy trình các yếu tố cần thiết để dịch hiệu quả để thực hiện dịch song song với các chủ đề quen thuộc. Thông qua học phần, sinh viên tự trang bị thêm kiến thức về từ vựng và các cấu trúc câu, hiểu biết thêm kiến thức về kinh tế, xã hội ở Việt Nam và một số nước khác.

5.  Nội dung chi tiết học phần

	STT
	Nội dung
	Phân bổ thời gian (giờ)

	
	
	Tổng số
	Lý thuyết
	Bài tập, TL, TH, KT
	Tự học

	1


	Introduction

· Definition of Simultaneous interpretation

· What makes a good interpreter?
	14
	7
	7
	10

	2
	Discourse Genre

(Mildred L. Larson, 1984)

· Narrative

· Procedural

· Expository

· Hortatory

· Descriptive

· Repartee

· Dialogue
	14
	7
	7
	10

	
	Review and Mid-term Test1 
	2
	1
	1
	2

	3
	Techniques for practicing interpreting

· Taking notes

· Changing the Ear – Voice Span

· Segmentation

· Changing the order of elements in an enumeration

· Adjusting the volume delivery

· Accuracy
	14
	7
	7
	8

	4
	Practising interpreting

· Personal narratives

· General narratives (e.g from newspapers, TV, news, ….)

· Business narratives (e.g. the events surrounding scandal/ outbreak of war; current issues in world economy)
	14
	7
	7
	28

	
	Review
	2
	1
	1
	2

	
	Tổng cộng
	60
	30
	30
	60


6. Nhiệm vụ của sinh viên:

· Dự học trong lớp đầy đủ theo quy chế.

· Thực hiện đọc, nghiên cứu trước giáo trình, tài liệu tham khảo và tìm kiếm thông tin theo chủ đề nghiên cứu, yêu cầu đọc từng chương, từng nội dung trước khi đến lớp; 

· Tham gia nghiên cứu tình huống, thảo luận: thực hiện đầy đủ quy định đối với sinh viên, các yêu cầu của giảng viên môn học.

· Ý thức tổ chức, kỉ luật: Thực hiện đầy đủ qui định đối với sinh viên, các yêu cầu của giảng viên môn học.

· Ôn bài, làm bài tập đầy đủ; làm bài kiểm tra, tiểu luận…

7. Tài liệu học tập:
a. Giáo trình chính: 

Tập thể giáo viên Khoa Ngoại ngữ trường ĐH Công Nghệ Đồng Nai, Phiên dịch 2 (Dịch song hành), ĐH Công Nghệ Đồng Nai, 2013

b. Tài liệu tham khảo:

Ellis, Rod, Second Language Acquisition, Oxford University Press, 1997

8. Thi, kiểm tra và đánh giá 
Thực hiện theo qui chế tổ chức và quản lý đào tạo trình độ đại học và cao đẳng hệ chính quy được ban hành tại quyết định số 47/QĐ-ĐHCNĐN ngày 20/06/2011 của Hiệu trưởng trường Đại học Công nghệ Đồng Nai.

9. Phương pháp dạy/học: phương pháp thảo luận (seminar) kết hợp với bài giảng và hồi đáp của sinh viên thông qua diễn đàn trên mạng. Kết hợp học qua máy tính và giảng dạy truyền thống (computer-assisted and face-to-face teaching).
10. Nhóm giảng viên:
Thuộc Bộ môn tiếng Anh khoa Ngoại ngữ của nhà trường đảm nhận giảng dạy.
	BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
TRƯỜNG ĐẠI HỌC  

TÀI CHÍNH - NGÂN HÀNG HN


	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc




ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN

1. Thông tin học phần

· Tên học phần: 
TIẾNG ANH THƯƠNG MẠI                MÃ: TA41
· Tên tiếng Anh: English for Business Administration
· Số tín chỉ:
 3 tín chỉ 
Lý thuyết: 2 tín chỉ 

Thực hành: 1 tín chỉ

· Phân bổ thời gian: 60 giờ

· Lý thuyết: 30 giờ

· Thực hành, bài tập, kiểm tra: 30 giờ

· Tự học: 60 giờ

2. Điều kiện tiên quyết: Không
3. Mục tiêu của học phần:

Sau khi hoàn tất học phần sinh viên có khả năng sử dụng các từ vựng thương mại cơ bản thuộc chuyên ngành quản trị để giao tiếp, đọc hiểu các tài liệu về thương mại và soạn thảo các văn bản có liên quan đến thư tín thương mại.

4. Mô tả vắn tắt nội dung học phần

Giáo trình Market Leader Pre-Intermediate cung cấp bài khóa học thuật và thực hành với nội dung phong phú phản ánh các xu hướng mới nhất trong kinh doanh của thế giới. Đây là tài liệu giảng dạy thiết thực cho thương gia và sinh viên chuyên ngành thương mại
5.  Nội dung chi tiết học phần

	STT 
	NỘI DUNG 
	Phân bổ thời gian (giờ)

	
	
	Tổng số
	Lý thuyết
	Bài tập, TL, TH, KT
	Tự học

	1 
	Unit 1: Careers

· Vocabulary: Career moves

· Reading: Female train drivers

· Lanuage review: Modals 1

· Case study: Fast-Track Inc

· Writing: Memo
	10
	5
	5
	10

	2 
	Unit 2: Selling online
· Vocabulary: Shopping online

· Reading: Virtual pocket money

· Lanuage review: Modals 2

· Case study: Lifetime Holidays

· Writing: E-mail
	10
	5
	5
	10

	3 
	Unit 3: Companies

· Vocabulary: Company vocabulary

· Reading: Company website



· Lanuage review: Present simple and continuous

· Case study: Valentino Chocolates.

· Writing: Memo
	10
	5
	5
	10

	4 
	Unit 4: Great ideas

· Vocabulary: Verb and noun combinations

· Reading: Three great ideas

· Lanuage review: Past simple and past continuous

· Case study 4: Fabtek

· Writing: Memo report
	8
	4
	4
	8

	5 
	Review and Midterm Test
	2
	1
	1
	2

	6 
	Unit 5: Stress

· Vocabulary: Stress in the workplace

· Reading: A career change 

· Lanuage review: Past simple and present perfect

· Case study 5: Genova Vending Machines

· Writing: Memo
	10
	5
	5
	10

	7 
	Unit 6: Entertaining

· Vocabulary: Eating and drinking

· Reading: Corporate entertaining in Japan

· Lanuage review: Multi-word verbs

· Case study 6: Organising a conference

· Writing: E-mail
	10
	5
	5
	10

	
	Tổng cộng
	60
	30
	30
	60


6. Nhiệm vụ của sinh viên:

· Dự học trong lớp đầy đủ theo quy chế.

· Thực hiện đọc, nghiên cứu trước giáo trình, tài liệu tham khảo và tìm kiếm thông tin theo chủ đề nghiên cứu, yêu cầu đọc từng chương, từng nội dung trước khi đến lớp; 

· Tham gia nghiên cứu tình huống, thảo luận: thực hiện đầy đủ quy định đối với sinh viên, các yêu cầu của giảng viên môn học.

· Ý thức tổ chức, kỉ luật: Thực hiện đầy đủ qui định đối với sinh viên, các yêu cầu của giảng viên môn học.

· Ôn bài, làm bài tập đầy đủ; làm bài kiểm tra, tiểu luận…

7. Tài liệu học tập:
a. Giáo trình chính: 

David Cotton, David Falvey, and Simon Kent. Market Leader. Pre-Intermediate Business Course Book. New Edition. Longman. 2007.

b. Tài liệu tham khảo:

· John Rogers. MARKET LEADER. Practice File. Pre-Intermediate Business English. New Edition. Longman.  2007.

· Bertha J.Naterop, Erich Weis and Eva Haberfellner. Business Letters For All. Oxford University Press, 1998.

8. Thi, kiểm tra và đánh giá 
Thực hiện theo qui chế tổ chức và quản lý đào tạo trình độ đại học và cao đẳng hệ chính quy được ban hành tại quyết định số 47/QĐ-ĐHCNĐN ngày 20/06/2011 của Hiệu trưởng trường Đại học Công nghệ Đồng Nai.

9. Phương pháp dạy/học: phương pháp thảo luận (seminar) kết hợp với bài giảng và hồi đáp của sinh viên thông qua diễn đàn trên mạng. Kết hợp học qua máy tính và giảng dạy truyền thống (computer-assisted and face-to-face teaching).
10. Nhóm giảng viên:
Thuộc Bộ môn tiếng Anh khoa Ngoại ngữ của nhà trường đảm nhận giảng dạy.
	BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
TRƯỜNG ĐẠI HỌC  

TÀI CHÍNH - NGÂN HÀNG HN


	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc




ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN

1. Thông tin học phần

· Tên học phần: 
TIẾNG ANH DU LỊCH               
MÃ: TA42


· Tên tiếng Anh: English for Tourism
· Số tín chỉ:
 3 tín chỉ 
Lý thuyết: 2 tín chỉ 

Thực hành: 1 tín chỉ

· Phân bổ thời gian: 60 giờ

· Lý thuyết: 30 giờ

· Thực hành, bài tập, kiểm tra: 30 giờ

· Tự học: 60 giờ

2. Điều kiện tiên quyết: Không
3. Mục tiêu của học phần:

Sau khi hoàn tất học phần sinh viên có khả năng củng cố và mở rộng kiến thức chuyên ngành Kinh doanh du lịch, hiểu rõ thêm các hình thức quản lý kinh doanh, phương pháp tiếp thị và quảng cáo, môi giới của một số nước và giới kinh doanh trên thế giới, làm quen với các cấu trúc chuyên ngành, từ vựng, cách nói trong lĩnh vực kinh doanh, cách viết thư thương mại: thư nhắn, báo cáo, mô tả về việc đánh giá giá cả qua sơ đồ, phong cách nói chuyện và giao tiếp trong kinh doanh với các doanh nhân trên thế giới.

4. Mô tả vắn tắt nội dung học phần

Học phần cung cấp cho sinh viên những hiểu biết cơ bản về nghề nghiệp trong ngành du lịch, và các vấn để liên quan như: dịch vụ khách sạn, đại lý du lịch, tiếp xúc khách hàng, đăng ký giữ chỗ, tham quan, v.v...   

5.  Nội dung chi tiết học phần

	STT
	NỘI DUNG
	Phân bổ thời gian (giờ

	
	
	Tổng số
	Lý thuyết
	Bài tập, TL, TH, KT
	Tự học

	1 
	UNIT 1: What is tourism?

· Customer care:

· The customer is always right.

· Find out:

· Facts and statistics on your country

· Reading: 

· Tourisrn: the biggest business in the world

· Listening: 


· Three jobs

· Speaking: 

· Careers questionnaire 

· Job skills

· Writing: 

· Country fact sheet

· Language spot: 

· Describing job skills

· Describing job routine

· Vocabularies: 
· Adjectives for job skills

· Industry sectors

· Personal Learning

· Dictionaries

· Pronunciation:

· Syllables
	6
	3
	3
	6

	2 
	UNIT 2: World destinations

· Customer care:

· Different destinations - different customs

· Find out:

· Country / Region fact sheet, brochure, presentation

· Reading: 

· Where do tourists come from?

· Listening: 


· Where do tourists go?

· Favourite places

· Speaking: 

· The biggest spenders and the biggest earners

· Describing a destination

· Writing: 

· Describing a destination

· Language spot: 

· Describing resources and features

· Vocabularies: 
· Tourism features and attractions

· Pronunciation:

· Dictionary transcriptions
	6
	3
	3
	6

	3 
	UNIT 3: Tour operators

· Customer care:

· The personal touch

· Find out:

· Tour operators in your country

· Reading: 

· The role of tour operators

· An inclusive tour

· Listening: 


· Why choose a package holiday?

· The ‘Peace in Burma’ tour

· Speaking: 

· Talking to tour operators

· Designing a package tour

· Writing: 

· A web page for a package tour

· Describing local tour operations

· Language spot: 

· Asking questions 

· Prepositions of time

· Vocabularies: 
· Tour operation

· Pronunciation:

· Word stress
	6
	3
	3
	6

	4 
	UNIT 4: Tourist motivations

· Customer care: 

We know what you want ...

· Find out:

· Old and new tourism

· Reading: 

· Why do people travel?

· The changing face of tourism

· Listening: 


· Reasons for travel and money spent on travel

· Passenger survey Interview with a Kenyan tour operator

· Speaking: 

· Changes in tourist motivation

· Writing: 

· Old and new tourism in your country or region

· Language spot: 

· Talking about reason

· Describing trends

· Vocabularies: 
· Reasons for travel

· Pronunciation:

· /∫/, /t∫/, /dʒ/

	6
	3
	3
	6

	5 
	UNIT 5: Travel agencies

· Customer care:

· Identifying needs

· Find out:

· Local travel agency evaluation

· Reading: 

· The sales process

· The impact of the Internet

· Listening: 


· All in a day's work

· A new customer

· Presenting a product

· Speaking: 

· The Investigating a client's needs

· Suggesting alternatives and making a recommendation
· Writing: 

· A report on a travel agency

· Language spot: 

· ‘Open’ and ‘closed’ questions

· Suggestions and advice

· Vocabularies: 
· Sales terms

· Pronunciation:

· The alphabet
	6
	2
	4
	6

	6 
	Review and Midterm Test
	3
	2
	1
	2

	7 
	UNIT 6: Transport in tourism

· Customer care:

· Exceeding expectations

· Find out:

· Transport in your country

· Reading: 

· San Francisco transport timetables and schedules

· Listening: 


· Transport systems and cable cars in San Francisco

· A cruise ship worker

· Speaking: 

· What is most important for tourists when travelling?

· Timetable information

· Writing: 

· Transport and timetable information

· Language spot: 

· Comparing things/ Describing a timetable

· Vocabularies: 
· Transport words

· Adjectives describing transport

· Pronunciation:

· /e/, /i:/, /eɪ/, /æ/, /a:/, /aɪ/
	6
	3
	3
	6

	8 
	UNIT 7: Accommodation

· Customer care:

· Smile on the phone

· Find out:

· Local accommodation

· Reading: 

· What makes a good hotel?

· Accommodation in Scotland

· Listening: 


· A place to stay 

· Taking a reservation by telephone

· Speaking: 

· Giving information about hotels

· Unusual accommodation

· Taking a telephone booking

· Writing: 

· Local accommodation
· Language spot: 

· Describing location

· Vocabularies: 
· Types of accommodation

· Services and facilities

· Describing accommodation: adjectives and nouns

· Pronunciation:

· Question stress
	6
	3
	3
	6

	9 
	UNIT 8: Marketing and Promotion

· Customer care:

· Learn from your customers

· Find out:

· Local tourism promotion

· Reading: 

· What is marketing?

· Promotional techniques

· Listening: 


· Analysingyour product

· Promotion in tourism

· Speaking: 

· Do you SWOT?

· Presenting a campaign

· Writing: 

· Adverts

· Promotional campaign news

· Language spot: 

· Verb patterns

· Superlatives

· Vocabularies: 
· Marketing terminology

· The language of advertising

· Pronunciation:

· Pronunciation transcriptions
	6
	3
	3
	6

	10 
	UNIT 9: The airline industry

· Customer care:

· Questionnaire tactics

· Find out:

· Carbon offset schemes and blacklists

· Reading: 

· Tourism and air travel

· Revolution in the skies

· Listening: 


· The ups and downs of flying 

· Low-cost or traditional?

· Speaking: 

· The air travel route map

· Writing: 

· Producing a questionnaire

· Language spot: 

· ‘like’ or ‘dislike’

· Asking questions politely

· Vocabularies: 
· Air travel

· Low-cost carriers

· Pronunciation:

· Airport names and codes

· /t/ and /d/
	6
	3
	3
	6

	11 
	Review
	3
	2
	1
	2

	
	Tổng cộng
	60
	30
	30
	60


6. Nhiệm vụ của sinh viên:

· Dự học trong lớp đầy đủ theo quy chế.

· Thực hiện đọc, nghiên cứu trước giáo trình, tài liệu tham khảo và tìm kiếm thông tin theo chủ đề nghiên cứu, yêu cầu đọc từng chương, từng nội dung trước khi đến lớp; 

· Tham gia nghiên cứu tình huống, thảo luận: thực hiện đầy đủ quy định đối với sinh viên, các yêu cầu của giảng viên môn học.

· Ý thức tổ chức, kỉ luật: Thực hiện đầy đủ qui định đối với sinh viên, các yêu cầu của giảng viên môn học.

· Ôn bài, làm bài tập đầy đủ; làm bài kiểm tra, tiểu luận…

7. Tài liệu học tập:
a. Giáo trình chính: 

Robin Walker & Keith Harding, Tourism 1, Oxford University Press, 2006

b. Tài liệu tham khảo:

Jones, Leo, Welcome! Enghlish for the Travel and Tourism Industry, Cambrige University Press, 1998

8. Thi, kiểm tra và đánh giá 
Thực hiện theo qui chế tổ chức và quản lý đào tạo trình độ đại học và cao đẳng hệ chính quy được ban hành tại quyết định số 47/QĐ-ĐHCNĐN ngày 20/06/2011 của Hiệu trưởng trường Đại học Công nghệ Đồng Nai.

9. Phương pháp dạy/học: phương pháp thảo luận (seminar) kết hợp với bài giảng và hồi đáp của sinh viên thông qua diễn đàn trên mạng. Kết hợp học qua máy tính và giảng dạy truyền thống (computer-assisted and face-to-face teaching).
10. Nhóm giảng viên:
Thuộc Bộ môn tiếng Anh khoa Ngoại ngữ của nhà trường đảm nhận giảng dạy.
	BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
TRƯỜNG ĐẠI HỌC  
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	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
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ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN

1. Thông tin học phần

Tên học phần: TIẾNG ANH  TÀI CHÍNH NGÂN HÀNG 1, Mã: TA43

- Tên tiếng Anh: English for Banking and Finance


· Số tín chỉ:
3 tín chỉ 
Lý thuyết: 2 tín chỉ 

Thực hành: 1 tín chỉ

· Trình độ: Dành cho sinh viên năm thứ 3

3. Phân bổ thời gian:

· Phân bố thời gian: 75 giờ

       - Lên lớp: 70%

       -Thực hành + Hoạt động ngoại khoá, câu lạc bộ tiếng Anh (30%)

 4. Điều kiện tiên quyết:
Chương trình này được thiết kế cho sinh viên chuyên ngành tiếng Anh giai đoạn cao hơn. Sinh viên chỉ được nhận vào học môn này sau khi đã có đầy đủ các tín chỉ cho môn thực hành tiếng ở cấp độ 1 và 2. Sinh viên phải có vốn từ vựng, ngữ pháp và các kỹ năng Nghe, Nói, Đọc, Viết cơ bản tương đương với cấp độ intemediate (FCE-

5. Mục tiêu của học phần:
- Củng cố kiến thức và kỹ năng thực hành tiếng cơ bản mà sinh viên đã học được ở các cấp độ 1, 2.

- Sinh viên sẽ được trang bị vốn kiến thúc về từ vựng, ngữ pháp,  theo một hệ thống chủ điểm gắn liền với thực tế công việc sau này, lĩnh vực làm việc tài chính ngân hàng. Chuẩn bị cho sinh viên vào học các môn chuyên ngành bằng tiếng Anh.

 6. Mô tả vắn tắt nội dung học phần:
- Hình thành và phát triển khả năng Đọc độc lập cho sinh viên sau khi hoàn thành khóa học. Sinh viên có thể hiểu được các tài liệu, văn bản, chứng từ về Ngân hàng – Tài chính. Sinh viên có khả năng đọc các sách báo về ngân hàng tài chính để bỏ trợ cho các môn học chuyên ngành bằng tiếng Việt ở năm thứ 3 và thứ 4 và cả sau này làm việc tại một ngân hàng hoặc một tổ chức tài chính.

- Từ các kĩ năng được học ở chương trình này sinh viên sẽ được trang bị kiến thức để:

· Viết hoặc điền  các loại phiếu mà một ngân hàng hay sử dụng như phiếu gửi và rút tiền, đơn mở tài khoản, phiếu chuyển tiền, phiếu mua bán ngọai tệ, lập hợp đồng giao dich với các công ty hoặc với các ngân hàng khác, mở thư tín dụng.

· Viết tóm tắt các văn bản với những ý chính.

· Viết những bài luận, báo nhỏ về Ngân hàng – tài chính bằng tiếng Anh. 
· Đọc hiểu được các bài báo, các bản tin TC liên quan đến NHTC bằng tiếng Anh 
· Trình bày được cơ cấu tổ chức của một ngân hàng …..

·  

7. Yêu cầu đối với học viên:
-          Dự lớp: sinh viên bắt buộc phải tham dự đầy đủ các tiết học trên lớp.

-          Bài tập thực hành (assignments): Một bài tập lớn cho mỗi kỹ năng trong một học phần và một bài  luận cho các sinh viên sau khoảng 15 tiết dạy.

 8. Sách giáo khoa và tài liệu tham khảo:
* Giáo trình:
English for international Banking and Finance-By Jim Cobert- Cambridge University Press.
* Tài liệu  tham khảo: 
-          Ian Mackenzie - English for Business StudiesCambridge University Press.

-          Financial English with mini Dictionary by Ian Mackenzie

-          English for Banking by francis Radice

-          Business Vocabulary in use by Bill Mascull

             * Website: http://www.britishcouncil.org/vi/romania-english-learn-english-bucharest-course-types-banking-and-finance

-          Tài liệu và dụng cụ hỗ trợ: sách, báo tham khảo, TV, máy vi tính.

 

9. Tiêu chuẩn đánh giá sinh viên:
Tính theo thang điểm 10.

· Dự lớp và tham gia vào các hoạt động học tập trên lớp: 10%

· Bài tập thực hành: 30%

· Thi cuối kỳ: 60%.

 10. Khái quát nội dung chi tiết học phần:
 
	Unit
	Main content
	Time

	1. Bank organization
	A. The organization of a large American Bank

B. The organization of a London Merchant Bank

C. The organization of a Sacandinavian savings bank

D. A description from an annual report
	12-13 tiết

	2. Bank performance
	A.The performance of a large American Bank

B. The income of a London merchant bank.

C. The cost of a London merchant

D. The financial statements of a British Bank
	 

	3. Foreign Exchange
	A. The Basic principle of Forex Dealing

B. A currency Deal of a corporate customer

C. An interbank currency deal

D. Currency movement.
	 

	4. Meetings
	A. Negotiating Terms

B. Discussing an interest rate

C. Discussing a service fee

D. An overdraft facility.
	 

	5. A presentation
	A. Introducing the Topic

B. Describing the advantages of a banking facility.

C. More advantages of a banking facility.

D. A follow –up letter offering services.
	 

	 
	Revision and Test
	 


Continuous assessment: Đánh giá học viên
	Timing
	Types of assessment
	Sub skills/elements
	 

	Every 2 or 3 weeks (3-4 tests)
	Progress Test

(Oral+ Written)
	Grammar Accuracy

Social/business/ Banking and Finance English vocabulary

 
	20% of total
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ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN

1. Thông tin học phần

Tên học phần: TIẾNG ANH  TÀI CHÍNH NGÂN HÀNG 1, Mã: TA44 
- Tên tiếng Anh: English For Banking and Finance 


· Số tín chỉ:
3 tín chỉ 
Lý thuyết: 2 tín chỉ 

Thực hành: 1 tín chỉ

· Trình độ: Dành cho sinh viên năm thứ 3

2 Phân bổ thời gian:

· Phân bố thời gian: 75 giờ

       - Lên lớp: 70%

       -Thực hành + Hoạt động ngoại khoá, câu lạc bộ tiếng Anh (30%)

 3. Điều kiện tiên quyết:
Chương trình này được thiết kế cho sinh viên chuyên ngành tiếng Anh giai đoạn cao hơn. Sinh viên chỉ được nhận vào học môn này sau khi đã có đầy đủ các tín chỉ cho môn thực hành tiếng ở cấp độ 1 và 2. Sinh viên phải có vốn từ vựng, ngữ pháp và các kỹ năng Nghe, Nói, Đọc, Viết cơ bản tương đương với cấp độ intemediate (FCE-) ; đã qua học phần Tiếng anh tài chính ngân hàng 1

4. Mục tiêu của học phần:
- Củng cố kiến thức và kỹ năng thực hành tiếng cơ bản mà sinh viên đã học được ở các cấp độ 1, 2 và Tiếng anh tài chính ngân hàng 1

- Sinh viên sẽ được trang bị vốn kiến thúc về từ vựng, ngữ pháp,  theo một hệ thống chủ điểm gắn liền với thực tế công việc sau này, lĩnh vực làm việc tài chính ngân hàng. Chuẩn bị cho sinh viên vào học các môn chuyên ngành bằng tiếng Anh.

 5. Mô tả vắn tắt nội dung học phần:
- Hình thành và phát triển khả năng Đọc độc lập cho sinh viên sau khi hoàn thành khóa học. Sinh viên có thể hiểu được các tài liệu, văn bản, chứng từ về Ngân hàng – Tài chính. Sinh viên có khả năng đọc các sách báo về ngân hàng tài chính để bỏ trợ cho các môn học chuyên ngành bằng tiếng Việt ở năm thứ 3 và thứ 4 và cả sau này làm việc tại một ngân hàng hoặc một tổ chức tài chính.

- Từ các kĩ năng được học ở chương trình này sinh viên sẽ được trang bị kiến thức để:

· Viết hoặc điền  các loại phiếu mà một ngân hàng hay sử dụng như phiếu gửi và rút tiền, đơn mở tài khoản, phiếu chuyển tiền, phiếu mua bán ngọai tệ, lập hợp đồng giao dich với các công ty hoặc với các ngân hàng khác, mở thư tín dụng.

· Viết tóm tắt các văn bản với những ý chính.

· Viết những bài luận, báo nhỏ về Ngân hàng – tài chính bằng tiếng Anh. 
· Đọc hiểu được các bài báo, các bản tin TC liên quan đến NHTC bằng tiếng Anh 
· Trình bày được cơ cấu tổ chức của một ngân hàng …..

·  

7. Yêu cầu đối với học viên:
-          Dự lớp: sinh viên bắt buộc phải tham dự đầy đủ các tiết học trên lớp.

-          Bài tập thực hành (assignments): Một bài tập lớn cho mỗi kỹ năng trong một học phần và một bài  luận cho các sinh viên sau khoảng 15 tiết dạy.

 8. Sách giáo khoa và tài liệu tham khảo:
* Giáo trình:
English for international Banking and Finance-By Jim Cobert- Cambridge University Press.
* Tài liệu  tham khảo: 
-          Ian Mackenzie - English for Business StudiesCambridge University Press.

-          Financial English with mini Dictionary by Ian Mackenzie

-          English for Banking by francis Radice

-          Business Vocabulary in use by Bill Mascull

             * Website: http://www.britishcouncil.org/vi/romania-english-learn-english-bucharest-course-types-banking-and-finance

-          Tài liệu và dụng cụ hỗ trợ: sách, báo tham khảo, TV, máy vi tính.

 

9. Tiêu chuẩn đánh giá sinh viên:
Tính theo thang điểm 10.

· Dự lớp và tham gia vào các hoạt động học tập trên lớp: 10%

· Bài tập thực hành: 30%

· Thi cuối kỳ: 60%.

 10. Khái quát nội dung chi tiết học phần:
	 Unit
	Main content
	Time

	6. Trade finance
	A. The trade- related servicesof a London clearing Bank

B. Problems with payments under L/C

C. Closing a discussion

D. A documentary Credit
	 

	7. Financial news
	A. Trading in the currency Market

B. Company and stock Market news

C. News on commodity Markets

D. A Bank in difficulties
	 

	8. Projects.
	A. A pakage Deal

B. Raising long term funds

C. Early contact about financing a project

D. A telex offer about about a syndicated loan.
	 

	9. Trends
	A. Debt-related problems of the developing countries

B. Debt-related problems facing international Banking.

C. Changes in the financial services industry.

D. Electronic Banking
	 

	 
	Revision and Test
	 


Continuous assessment: Đánh giá học viên
	Timing
	Types of assessment
	Sub skills/elements
	 

	Every 2 or 3 weeks (3-4 tests)
	Progress Test

(Oral+ Written)
	Grammar Accuracy

Social/business/ Banking and Finance English vocabulary

 
	20% of total


 

	BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
TRƯỜNG ĐẠI HỌC  
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	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
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ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN

1. Thông tin học phần

· Tên học phần: 

KINH TẾ HỌC

           Mã: TA45
· Tên tiếng Anh: 
Economics
· Số tín chỉ:
 3 tín chỉ 
Lý thuyết: 2 tín chỉ 

Thực hành: 1 tín chỉ

· Phân bổ thời gian: 
60 giờ

· Lý thuyết: 
30 giờ

· Thực hành, bài tập, kiểm tra: 
30 giờ

· Tự học: 
60 giờ

2. Điều kiện tiên quyết: Các môn học đại cương

3. Mục tiêu của học phần:

a. Kiến thức:

· Trình bày được các vấn đề kinh tế cơ bản của các chủ thể trong nền kinh tế, cung cầu và sự hình thành giá cả hàng hóa trên thị trường, các yếu tố sản xuất, cạnh tranh và độc quyền.

b. Kỹ năng:

· Phân tích được các vấn dề kinh tế cơ bản của doanh nghiệp;

· Xác định được cung cầu, giá cả hàng hóa;

· Giải thích được hành vi của người tiêu dùng và doanh nghiệp

· So sánh được thị trường cạnh tranh và độc quyền

· Xác định được thị trường  và các yếu tố sản xuất

c. Thái độ:

· Chủ động, tích cực trong việc học tập, nghiên cứu môn học, tiếp cận và giải quyết các vấn đề kinh tế hiện đại phù hợp với xu thế phát triển hiện nay.

4. Mô tả vắn tắt nội dung học phần
Học phần này sinh viên được học các vấn đề kinh tế cơ bản của chủ thể trong nền kinh tế, cung cầu và sự hình thành giá cả hàng hóa trên thị trường; các yếu tố sản xuất; cạnh tranh và độc quyền.

5. Nội dung chi tiết học phần

	STT
	Nội dung
	Phân bổ thời gian (giờ)

	
	
	Tổng số
	Lý thuyết
	Bài tập, TL, TH, KT
	Tự học

	1
	I. Tổng quan về kinh tế học

1. Nền kinh tế

2. Kinh tế học

3. Lựa chọn kinh tế tối ưu
	8
	4
	4
	8

	2
	II. Cung – cầu

1. Cầu

2. Cung

3. Mối quan hệ cung – cầu

4. Sự co dãn của cung – cầu
	14
	7
	7
	14

	3
	III. Lý thuyết hành vi người tiêu dung

1. Lý thuyết về lợi ích

2. Lựa chọn tiêu dùng tối ưu
	6
	3
	3
	6

	4
	IV. Lý thuyết hành vi của doanh nghiệp

1. Lý thuyết về sản xuất

2. Lý thuyết về chi phí

3. Lý thuyết về doanh thu và lợi nhuận
	12
	6
	6
	12

	5
	V. Cấu trúc thị trường

1. Thị tường cạnh tranh hoàn hảo

2. Thị trường độc quyền

3. Thị trường canh tranh dộc quyền

4. Độc quyền tập đoàn
	12
	6
	6
	12

	6
	VI. Thị trường yếu tố sản xuất

1. Thị trường lao động

2. Thị trường đất đai
	8
	4
	4
	8

	
	Tổng cộng
	60
	30
	30
	60


6. Nhiệm vụ của sinh viên:

· Dự học trong lớp đầy đủ theo quy chế.

· Thực hiện đọc, nghiên cứu trước giáo trình, tài liệu tham khảo và tìm kiếm thông tin theo chủ đề nghiên cứu, yêu cầu đọc từng chương, từng nội dung trước khi đến lớp; 

· Tham gia nghiên cứu tình huống, thảo luận: thực hiện đầy đủ quy định đối với sinh viên, các yêu cầu của giảng viên môn học.

· Ý thức tổ chức, kỉ luật: Thực hiện đầy đủ qui định đối với sinh viên, các yêu cầu của giảng viên môn học.

· Ôn bài, làm bài tập đầy đủ; làm bài kiểm tra, tiểu luận…

7. Tài liệu học tập:
a. Giáo trình chính: 

TS. Nguyễn Kim Dũng, Nguyên lý kinh tế vi mô, NXB thống kê, 2002

b. Tài liệu tham khảo:

· N. Gregory Mankiw, Nguyên lý kinh tế học tập 1,2, NXB thống kê – 2003;

· Ths Trần Thúy Lan, Giáo trình kinh tế vi mô, NXB Hà Nội, 2005

8. Thi, kiểm tra và đánh giá 
Thực hiện theo qui chế tổ chức và quản lý đào tạo trình độ đại học và cao đẳng hệ chính quy được ban hành tại quyết định số 47/QĐ-ĐHCNĐN ngày 20/06/2011 của Hiệu trưởng trường Đại học Công nghệ Đồng Nai.

9. Phương pháp dạy/học: phương pháp thảo luận (seminar) kết hợp với bài giảng và hồi đáp của sinh viên thông qua diễn đàn trên mạng. Kết hợp học qua máy tính và giảng dạy truyền thống (computer-assisted and face-to-face teaching).
10. Nhóm giảng viên:
Thuộc khoa Quản trị của nhà trường đảm nhận giảng dạy.
	BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
TRƯỜNG ĐẠI HỌC  

TÀI CHÍNH - NGÂN HÀNG HN


	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc




ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN

1. Thông tin học phần

· Tên học phần: 

QUẢN TRỊ HỌC

           Mã: TA46
· Tên tiếng Anh: 
Management
· Số tín chỉ:
 3 tín chỉ 
Lý thuyết: 2 tín chỉ 

Thực hành: 1 tín chỉ

· Phân bổ thời gian: 
60 giờ

· Lý thuyết: 
30 giờ

· Thực hành, bài tập, kiểm tra: 
30 giờ

· Tự học: 
60 giờ

2. Điều kiện tiên quyết: Các môn học đại cương

3. Mục tiêu của học phần:

a. Kiến thức: 

· Trang bị cho sinh viên những kiến thức và kỹ năng cơ bản có thể lãnh đạo, quản lý một tổ chức kinh doanh hoặc các tổ chức trong các lĩnh vực khác. Sau khi học môn này sinh viên sẽ:

· Hiểu Quản trị là gì, và biết những công việc của nhà quản trị.

· Có kiến thức và kĩ năng để quản trị có hiệu quả.

b. Kỹ năng:

· Hiểu được theo cách tiếp cận đương đại về quản trị và nhà quản trị

· Nắm vững bốn chức năng cơ bản của nhà quản trị là hoạch định, tổ chức, lãnh đạo và kiểm tra.

· Vận hành các nguyên tắc quản trị để quản lý doanh nghiệp hiệu quả và sử dụng các biện pháp thúc đẩy nhân viên để đạt được mục tiêu của tổ chức.

· Nắm được các mô hình để nhà quản trị ra quyết định hợp lý.

c. Thái độ:

· Có ý thức tích cực, chủ động trong quá trình học tập.

· Tuân thủ những yêu cầu về phẩm chất của nghề quản trị là trung thực, chính xác, khoa học.

4. Mô tả vắn tắt nội dung học phần
Công việc quản trị có thể bắt gặp ở mọi nơi, mọi lúc và trong mọi tình huống, từ việc quản lý thời gian, công việc cho chính bản thân đến việc tổ chức, điều hành công việc của một nhóm người hay một tổ chức. Đối với học phần này, sinh viên được trang bị kiến thức cơ bản về quản trị học và các tình huống quản trị thực tế doanh nghiệp

5. Nội dung chi tiết học phần

	STT
	NỘI DUNG
	Phân bổ thời gian (giờ)

	1 
	
	Tổng số
	Lý thuyết
	Bài tập, TL, TH, KT
	Tự học

	1
	I. Quản trị và các nhà quản trị

· Định nghĩa quản trị

· Nội dung và các hoạt động Quản trị

· Tính chất và ý nghĩa các hoạt động quản trị

· Sự phát triển của quản trị học: các lý thuyết cổ điển, lý thuyết tâm lý xã hội, thuyết minh lượng

· Khái niệm, các bậc và chức năng của nhà quản trị

· Yêu cầu về kiến thức và kỹ năng của các Nhà quản trị 

· Các vai trò của Nhà quản trị

· Các khó khăn và thách đố của Nhà quản trị trong thời đại hiện nay
	10
	5
	5
	10

	2
	II. Hoạch định và chiến lược

· Vai trò và ý nghĩa của hoạch định.

· Phân loại kế hoạch

· Tiến trình hoạch định chiến lược.

· Kỹ thuật quản trị theo mục tiêu.

· Mô hình các chiến lược cạnh tranh
	10
	5
	5
	10

	3
	III. Tổ chức

· Vai trò và tính chất của các công tác tổ chức

· Tầm hạn quản trị

· Quyền hành quản trị

· Phân cấp quản trị

· Khái niệm về bộ máy tổ chức và những yếu tố cần xem xét khi xây dựng bộ máy tổ chức 

· Các cách thức phân chia đơn vị trong tổ chức 

· Các mô hình bộ máy tổ chức
	10
	5
	5
	10

	4
	IV. Chức năng lãnh đạo của các nhà quản trị

· Khái niệm về chức năng lãnh đạo và động viên

· Các lý thuyết giải thích sự lãnh đạo hữu hiệu

· Các lý thuyết hướng dẫn cách thức động viên

· Động cơ thúc đẩy nhân viên
	10
	5
	5
	10

	5
	V. Chức năng kiểm tra của nhà quản trị

· Khái niệm và tầm quan trọng của kiểm tra

· Qui trình kiểm tra

· Các nguyên tắc kiểm tra
	8
	4
	4
	8

	6
	VI. Một số vấn đề về quản trị hiện đại

· Ra quyết định

· Khái niệm về việc ra quyết định

· Tiến trình ra quyết định

· Ưu điểm và nhược điểm của việc ra quyết định tập thể.

· Các mô hình và phương pháp ra quyết định

· Thay đổi và quản trị thay đổi

· Xung đột và quản trị xung đột

· Rủi ro và quản trị rủi ro.
	10
	5
	5
	10

	7
	Ôn tập 
	2
	1
	1
	2

	
	Tổng cộng
	60
	30
	30
	60


6. Nhiệm vụ của sinh viên:

· Dự học trong lớp đầy đủ theo quy chế.

· Thực hiện đọc, nghiên cứu trước giáo trình, tài liệu tham khảo và tìm kiếm thông tin theo chủ đề nghiên cứu, yêu cầu đọc từng chương, từng nội dung trước khi đến lớp; 

· Tham gia nghiên cứu tình huống, thảo luận: thực hiện đầy đủ quy định đối với sinh viên, các yêu cầu của giảng viên môn học.

· Ý thức tổ chức, kỉ luật: Thực hiện đầy đủ qui định đối với sinh viên, các yêu cầu của giảng viên môn học.

· Ôn bài, làm bài tập đầy đủ; làm bài kiểm tra, tiểu luận…

7. Tài liệu học tập:
a. Giáo trình chính: 

Nguyễn Thị Liên Diệp, Giáo trình Quản trị học, NXB thống kê, 2012

b. Tài liệu tham khảo:

· Nguyễn Hải sản, Giáo trình quản trị học, NXB thống kê – 2007

· Koontz, H; Odonnel, C. và Weihrich, H.; Những vấn đề cốt yếu của quản lý – Người dịch: Vũ Hiếu, Nguyễn Mạnh Quân và Nguyễn Đăng Dậu – NXB Khoa học và kỹ thuật, 1987

8. Thi, kiểm tra và đánh giá 
Thực hiện theo qui chế tổ chức và quản lý đào tạo trình độ đại học và cao đẳng hệ chính quy được ban hành tại quyết định số 47/QĐ-ĐHCNĐN ngày 20/06/2011 của Hiệu trưởng trường Đại học Công nghệ Đồng Nai.

9. Phương pháp dạy/học: phương pháp thảo luận (Seminar) kết hợp với bài giảng và hồi đáp của sinh viên thông qua diễn đàn trên mạng. Kết hợp học qua máy tính và giảng dạy truyền thống (Computer-assisted and Face-to-face teaching).
10. Nhóm giảng viên:
Thuộc khoa Quản trị của nhà trường đảm nhận giảng dạy.
	BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
TRƯỜNG ĐẠI HỌC  

TÀI CHÍNH - NGÂN HÀNG HN


	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc




ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN

1. Thông tin học phần

· Tên học phần:  TỪ VỰNG HỌC                                     Mã: TA47
· Tên tiếng Anh: 
Lexicology
· Số tín chỉ:
 3 tín chỉ 
Lý thuyết: 2 tín chỉ 

Thực hành: 1 tín chỉ

· Trình độ: Dành cho sinh viên năm thứ 2

· Phân bố thời gian: 60 giờ

· Lý thuyết: 30 giờ

· Thực hành, bài tập, kiểm tra: 30 giờ

· Tự học: 60 giờ

2. Điều kiện tiên quyết: Dẫn luận ngôn ngữ học, Ngữ âm - Âm vị học, Ngữ pháp.
3. Mục tiêu của học phần

Sau khi hoàn tất học phần sinh viên có khả năng: Hiểu biết về mối quan hệ giữa từ vựng với các chuyên ngành Ngôn Ngữ học khác như Âm vị học, Ngữ pháp  Ngoài ra, sinh viên cũng nắm bắt được một số đặc điểm cơ bản của từ vựng tiếng Anh, cấu trúc và cách thành lập từ và qua đó hiểu biết thêm về những yếu tố văn phòng trong từ vựng tiếng Anh. 

4. Mô tả vắn tắt nội dung học phần:

Học phần này gồm có 3 tín chỉ, nội dung gồm có 6 chương, kết hợp giữa lý thuyết và bài tập.

5. Nội dung chi tiết học phần

	STT
	Nội dung
	Số tiết
	Phân bổ thời gian

	
	
	
	Lý thuyết
	Thực hành
	Tự học

	1
	Chapter 1: Introduction: What is Lexicology?


	6
	3
	3
	6

	2
	Chapter 2: A Social Aspect of Language: Language in Society
	10
	5
	5
	10

	3
	Chapter 3: Word Structure and  Word Formation
	10
	5
	5
	10

	4
	Review and mid-term test
	4
	2
	2
	4

	5
	Chapter 4: A Grammatical Aspect of Language: Semantics or Semasiology
	10
	5
	5
	10

	6
	Chapter 5: Phraseology
	10
	5
	5
	10

	7
	Chapter 6: A Social Aspect of Language: Language  Change              
	10
	5
	5
	10

	TỔNG CỘNG
	60
	30
	30
	60


6. Nhiệm vụ của sinh viên

· Dự học trên lớp đầy đủ theo quy chế.

· Thực hiện đọc, nghiên cứu trước giáo trình, tài liệu tham khảo và tìm kiếm thông tin theo chủ đề nghiên cứu, yêu cầu đọc từng chương, từng nội dung trước khi đến lớp.

· Tham gia nghiên cứu tình huống, thảo luận: thực hiện làm việc nhóm, thảo luận nhóm, làm các bài tập về nhà theo yêu cầu.

· Ý thức tổ chức, kỷ luật: thực hiện đầy đủ qui đinh đối với sinh viên, các yêu cầu của giảng viên môn học.

· Ôn bài, làm bài tập đầy đủ; làm bài kiểm tra, tiểu luận...

7. Tài liệu học tập

a. Giáo trình chính: 

Khoa Ngoại Ngữ, Lexicology.. Trường Đại học Công nghệ Đồng Nai, 2008
b. Tài liệu tham khảo: 

Nguyễn Thị Tuyết & Đoàn Minh, An Introduction To Modern English Lexicology. NXB Hà Nội.
8. Thi, kiểm tra và đánh giá 
Thực hiện theo qui chế tổ chức và quản lý đào tạo trình độ đại học và cao đẳng hệ chính quy được ban hành tại quyết định số 76/QĐ-ĐHTNH-QLĐT ngày 14/05/2013 của Hiệu trưởng Trường Đại học Tài chính - Ngân hàng Hà Nội
9. Phương pháp dạy/học: Thuyết trình, tổ chức seminar, thực hiện tương tác và các phương pháp nghe nhìn khác.

10. Nhóm giảng viên

Thuộc Bộ môn tiếng Anh khoa Ngoại ngữ của nhà trường đảm nhận giảng dạy.

	BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
TRƯỜNG ĐẠI HỌC  

TÀI CHÍNH - NGÂN HÀNG HN


	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc




ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN

1. Thông tin học phần

· Tên học phần:  GIAO TIẾP LIÊN VĂN HÓA            Mã: TA48
· Tên tiếng Anh: Intercultural Communication
· Số tín chỉ:
 3 tín chỉ 
Lý thuyết: 2 tín chỉ 

Thực hành: 1 tín chỉ

· Trình độ: Dành cho sinh viên năm thứ 2

· Phân bố thời gian: 60 giờ

· Lý thuyết: 30 giờ

· Thực hành, bài tập, kiểm tra: 30 giờ

· Tự học: 60 giờ

2. Điều kiện tiên quyết: Sinh viên đã học qua môn Kỹ năng giao tiếp sẽ có nền tảng để tiếp nhận môn học này dễ dàng hơn.
3. Mục tiêu của học phần

Học phần cung cấp những hiểu biết và kiến thức về cách tiếp cận với những nền văn hóa xa lạ, giúp người học thay đổi quan niệm về bối cảnh giao tiếp trong giai đoạn hiện nay và từ đó tiến hành giao tiếp có hiệu quả hơn trong công việc. Cách tiếp cận này kết hợp thế mạnh của 2 lĩnh vực: giao tiếp liên văn hóa (Intercultural Communication) -  đặt nền tảng trên các lý thuyết về tâm lý học và các lĩnh vực liên quan và kinh doanh quốc tế (International Business). Nhận ra tầm quan trọng của  yếu tố văn hóa được thể hiện trong giao tiếp liên văn hóa ở môi trường kinh doanh đa văn hóa ngày hôm nay.

4. Mô tả vắn tắt nội dung học phần:
Học phần này gồm có 3 tín chỉ, nội dung gồm có 6 bài, kết hợp giữa lý thuyết và bài tập.

5. Nội dung chi tiết học phần
	STT
	Nội dung
	Số tiết
	Phân bổ thời gian

	
	
	
	Lý thuyết
	Thực hành
	Tự học

	1
	Bài 1: Giao tiếp liên văn hóa trong bối cảnh toàn cầu hóa.
	4
	2
	2
	4

	2
	Bài 2: Văn hóa và giao tiếp

Tổng quan về tác động của văn

hóa lên tiến trình giao tiếp.
	10
	5
	5
	10

	3
	Bài 3: Sốc văn hóa
	10
	5
	5
	10

	4
	Review and mid-term test
	2
	1
	1
	2

	5
	Bài 4: Các giá trị văn hóa đối lập nhau
	10
	5
	5
	10

	6
	Bài 5: Giao tiếp phi ngôn ngữ
	10
	5
	5
	10

	7
	Bài 6: Tìm hiểu văn hóa Việt Nam trong kinh doanh
	10
	5
	5
	10

	8
	Review
	4
	4
	0
	4

	TỔNG CỘNG
	60
	30
	30
	60


6. Nhiệm vụ của sinh viên

Đọc các sách tham khảo ghi trong đề cương, tham khảo thêm tài liệu trong sách báo và Internet; ngoài ra sinh viên có thể nộp bài tự luận (làm trên giấy hay email) cho giảng viên đánh giá.

7. Tài liệu học tập

a. Giáo trình chính: 

Khoa Ngoại Ngữ, Intercultural communication. Trường Đại học Công nghệ Đồng Nai, 2008.
b. Tài liệu tham khảo: 
1. Althen, Gary (Phạm Thị Thiên Tứ biên dịch.),  Phong cách Mỹ: Cẩm nang dành cho doanh nhân,  du  học  sinh,  khách  du  lịch  (Biên  dịch  từ  cuốn  American  Ways:  A  guide  for foreigners in the United States), NXB.Văn nghệ, TP.Hồ Chí Minh, 2006.

2. Axtell, Roger E. (Y Nhã LST biên dịch),  Cử chỉ: Những điều nên làm và nên tránh trong ngôn ngữ cử chỉ khắp thế giới (Biên dịch từ cuốn Gestures: The Do's and Taboos of Body Language Around the World) Tái bản lần 2, Nxb. Trẻ, Tp. Hồ Chí Minh, 2003.

8. Thi, kiểm tra và đánh giá 
Thực hiện theo qui chế tổ chức và quản lý đào tạo trình độ đại học và cao đẳng hệ chính quy được ban hành tại quyết định số 76/QĐ-ĐHTNH-QLĐT ngày 14/05/2013 của Hiệu trưởng Trường Đại học Tài chính - Ngân hàng Hà Nội
9. Phương pháp dạy/học: Thuyết trình, tổ chức seminar, thực hiện tương tác và các phương pháp nghe nhìn khác.

10. Nhóm giảng viên

Thuộc Bộ môn tiếng Anh khoa Ngoại ngữ của nhà trường đảm nhận giảng dạy.

	BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
TRƯỜNG ĐẠI HỌC  

TÀI CHÍNH - NGÂN HÀNG HN


	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc




ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN

1. Thông tin học phần

· Tên học phần: 

TIẾP THỊ CĂN BẢN

Mã: TA 49
· Tên tiếng Anh: 
Basic Marketing

· Số tín chỉ:
 3 tín chỉ 
Lý thuyết: 2 tín chỉ 

Thực hành: 1 tín chỉ

· Phân bổ thời gian: 
60 giờ

· Lý thuyết: 
30 giờ

· Thực hành, bài tập, kiểm tra: 
30 giờ

· Tự học: 
60 giờ

2. Điều kiện tiên quyết: Các môn học đại cương

3. Mục tiêu của học phần:

Cung cấp cho sinh viên các khái niệm Marketing. Phân tích các yếu tố ảnh hưởng đến phản ứng của người tiêu dùng và doanh nghiệp trước các tác nhân kích thích của môi trường và Marketing. Xây dựng hệ thống Marketing-mix (sản phẩm, giá, phân phối và chiêu thị).

4. Mô tả vắn tắt nội dung học phần
Học phần cung cấp những hiểu biết và kiến thức về những nguyên lý Marketing và sự vận dụng chúng vào thực tiễn doanh nghiệp như hệ thống thông tin và nghiên cứu Marketing, môi trường Marketing và thị trường các doanh nghiệp; Nhận dạng nhu cầu và hành vi khách hàng; phương pháp luận nghiên cứu Marketing và nguyên lý ứng xử của doanh nghiệp với thị trường, gồm: các chiến lược thị trường, các chính sách Marketing căn bản và tổ chức quản trị Marketing của doanh nghiệp.
5.  Nội dung chi tiết học phần

	STT
	NỘI DUNG
	Phân bổ thời gian (giờ)

	2 
	
	Tổng số
	Lý thuyết
	Bài tập, TL, TH, KT
	Tự học

	1 
	Chương 1: NHẬP MÔN MARKETING

1.1. Gới thiệu về cơ sở xã hội của Marketing

1.2. Một số khái niệm về Marketing

1.3. Nội dung cơ bản của Marketing

1.4. Môi trường Marketing

1.5. Hệ thống thông tin Marketing  
	10
	10
	
	

	2 
	Chương 2:   THỊ  TRƯỜNG VÀ HÀNH VI TIÊU DÙNG

2.1. Thị trường

2.2. Hành vi tiêu dùng trong thị trường hàng tiêu dùng (HTD)

2.3. Hành vi tiêu dùng trong thị trường sản phẩm công nghiệp

2.4. Chọn thị trường mục tiêu và định vị sản phẩm
	5
	5
	
	

	3 
	Chương 3: SẢN PHẨM

3.1. Sản phẩm là gì ?

3.2. Nhãn hiệu sản phẩm

3.3. Hoạch định và phát triển sản phẩm mới 

3.4. Dịch vụ 
	10
	10
	
	

	4 
	Chương 4: GIÁ CẢ

4.1. Những yếu tố ấn định giá cả

4.2. Định vị

4.3. Những chiến lược ấn định giá

4.4. Các chiến lược điều chỉnh giá

4.5. Điều chỉnh giá  
	5
	5
	
	

	5 
	Chương 5:  PHÂN PHỐI

5.1. Phân phối là gì ?

5.2. Bản chất của các kênh phân phối

5.3. Xác định chiến lược phân phối

5.4. Hành vi và tổ chức kênh phân phối

5.5. Bán lẻ và bán sỉ
	10
	10
	
	

	6 
	Chương 6 : CHIÊU THỊ

6.1. Chiêu thị là gì?

6.2. Các thành tố của chiến lược chiêu thị sản phẩm

6.3. Lựa chọn các công cụ chiêu thị sản phẩm

6.4. Xây dựng chương trình quảng cáo 
	5
	5
	
	

	7 
	Ôn tập
	2
	1
	1
	2

	
	Tổng cộng
	60
	30
	30
	60


6. Nhiệm vụ của sinh viên:

· Dự học trong lớp đầy đủ theo quy chế.

· Thực hiện đọc, nghiên cứu trước giáo trình, tài liệu tham khảo và tìm kiếm thông tin theo chủ đề nghiên cứu, yêu cầu đọc từng chương, từng nội dung trước khi đến lớp; 

· Tham gia nghiên cứu tình huống, thảo luận: thực hiện đầy đủ quy định đối với sinh viên, các yêu cầu của giảng viên môn học.

· Ý thức tổ chức, kỉ luật: Thực hiện đầy đủ qui định đối với sinh viên, các yêu cầu của giảng viên môn học.

· Ôn bài, làm bài tập đầy đủ; làm bài kiểm tra, tiểu luận.

7. Tài liệu học tập:
a. Giáo trình chính: 

Đại học Kinh tế TP.HCM, Marketing căn bản, NXB Thống Kê, 2011.

b. Tài liệu tham khảo:

· Philip Kotler, Marketing căn bản, NXB Thống Kê, 2011.

· PGS-TS Trần Minh Đạo, 2008, Marketing căn bản, Đại học Kinh tế Quốc dân, NXB Giáo Dục 2008

8. Thi, kiểm tra và đánh giá 
Thực hiện theo qui chế tổ chức và quản lý đào tạo trình độ đại học và cao đẳng hệ chính quy được ban hành tại quyết định số 47/QĐ-ĐHCNĐN ngày 20/06/2011 của Hiệu trưởng trường Đại học Công nghệ Đồng Nai.

9. Phương pháp dạy/học: phương pháp thảo luận (Seminar) kết hợp với bài giảng và hồi đáp của sinh viên thông qua diễn đàn trên mạng. Kết hợp học qua máy tính và giảng dạy truyền thống (Computer-assisted and Face-to-face teaching).
10. Nhóm giảng viên:
Thuộc khoa Quản trị của nhà trường đảm nhận giảng dạy.

	BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
TRƯỜNG ĐẠI HỌC  

TÀI CHÍNH - NGÂN HÀNG HN


	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc




ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN

1. Thông tin học phần

· Tên học phần:  QUAN HỆ CÔNG CHÚNG                Mã: TA50
· Tên tiếng Anh: Public Relations 
· Số tín chỉ:
 3 tín chỉ 
Lý thuyết: 2 tín chỉ 

Thực hành: 1 tín chỉ

· Trình độ: Dành cho sinh viên năm thứ 3

· Phân bố thời gian: 60 giờ

· Lý thuyết: 30 giờ

· Thực hành, bài tập, kiểm tra: 30 giờ

· Tự học: 60 giờ

2. Điều kiện tiên quyết: Sinh viên đã hoàn tất các học phần tiếng Anh tổng quát.
3. Mục tiêu của học phần

Mục tiêu của môn học là cung cấp cho người học các kiến thức cũng như kỹ năng để hoạch định, triển khai và đánh giá hoạt động quan hệ công chúng (PR) trong doanh nghiệp. Vận dụng những quy trình và lý thuyết nền tảng của truyền thông, PR vào xây dựng một chương trình PR từ phân tích, lập kế hoạch, triển khai cho đến đánh giá.

4. Mô tả vắn tắt nội dung học phần:

Học phần Phương Pháp Học Tiếng Anh này gồm 9 chương được giảng dạy trong 45 tiết. Mỗi bài gồm phần giới thiệu nội dung của giảng viên và thảo luận của sinh viên.

5. Nội dung chi tiết học phần

	STT
	Nội dung 
	Số

 tiết
	Phân bổ thời gian

	
	
	
	Lý thuyết
	Thực hành
	Tự học

	1
	Chương 1: Tổng quan về PR và yêu cầu đối với nghề PR
	6
	3
	3
	6

	2
	Chương 2: Lập kế hoạch PR và tổ chức phòng PR nội bộ
	6
	3
	3
	6

	3
	Chương 3: Các công cụ và kỹ năng truyền thông hiệu quả
	6
	3
	3
	6

	4
	Chương 4: Thông cáo báo chí và tổ 
	6
	3
	3
	6

	5
	Chương 5: Hoạt động tài trợ của doanh nghiệp
	6
	3
	3
	6

	6
	Review and mid-term test
	3
	1
	2
	3

	7
	Chương 6: Tổ chức sự kiện và các hoạt động PR khác hỗ trợ
	6
	3
	3
	6

	8
	Chương 7: Khủng hoảng và quản lý khủng hoảng 
	6
	3
	3
	6

	9
	Chương 8: Đánh giá hiệu quả chương trình PR
	6
	3
	3
	6

	10
	Chương 9: Sinh viên thực hiện báo cáo đề tài
	6
	3
	3
	6

	11
	Review
	3
	2
	1
	3

	
	Tổng Cộng
	60
	30
	30
	60


6. Nhiệm vụ của sinh viên

Dự lớp đầy đủ, nghiêm túc các hoạt động thảo luận, thực hành trên lớp theo yêu cầu và thực hiện các bài tập kiểm tra đầy đủ và đúng thời gian quy định. Ngoài ra, sinh viên phải tích cực tự nghiên cứu nội dung môn học theo hướng dẫn.

7. Tài liệu học tập

a. Giáo trình chính: 

Wilcox Dennis & Cameron Glen, 2008, Public Relations: Strategies and Tactics, 9th ed, Pearson Education, Boston.
b. Tài liệu tham khảo: 

- Business Edge, 2006, Quan hệ công chúng - Biến công chúng thành “Fan” của doanh nghiệp, NXB Trẻ TPHCM.

- Philip Henslowe, 2007, Những bí quyết căn bản để thành công trong PR, NXB Trẻ, TPHCM.

8. Thi, kiểm tra và đánh giá 
Thực hiện theo qui chế tổ chức và quản lý đào tạo trình độ đại học và cao đẳng hệ chính quy được ban hành tại quyết định số 76/QĐ-ĐHTNH-QLĐT ngày 14/05/2013 của Hiệu trưởng Trường Đại học Tài chính - Ngân hàng Hà Nội
9. Phương pháp dạy/học: Thuyết trình, tổ chức seminar, thực hiện tương tác và các phương pháp nghe nhìn khác.

10. Nhóm giảng viên

Thuộc Bộ môn tiếng Anh, khoa Ngoại ngữ của nhà trường đảm nhận giảng dạy.

	BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
TRƯỜNG ĐẠI HỌC  

TÀI CHÍNH - NGÂN HÀNG HN


	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc




ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN

1. Thông tin học phần

· Tên học phần: BIÊN DỊCH - PHIÊN DỊCH THƯƠNG MẠI
Mã: TA51
· Tên tiếng Anh: Commercial English Interpretation – Tranlation

· Số tín chỉ:
 3 tín chỉ 
Lý thuyết: 2 tín chỉ 

Thực hành: 1 tín chỉ

· Phân bổ thời gian: 
60 giờ

· Lý thuyết: 
30 giờ

· Thực hành, bài tập, kiểm tra: 
30 giờ

· Tự học: 
60 giờ

2. Điều kiện tiên quyết: Tiếng Anh thương mại.

3. Mục tiêu của học phần:

· Về kiến thức: Giúp sinh viên nắm được và hiểu rõ các thuật ngữ chuyên ngành trong kinh tế và thương mại.

· Về kỹ năng: Giúp sinh viên đạt được kỹ năng nghe nói, phiên dịch và biên dịch tương đối tốt với các thuật ngữ chuyên ngành kinh tế, thương mại.

4. Mô tả vắn tắt nội dung học phần

Học phần này cung cấp cho sinh viên các thuật ngữ chuyên ngành trong kinh tế và thương mại, đồng thời sinh viên có cơ hội luyện thêm kỹ năng nghe nói, phiên và biên dịch chuyên ngành kinh tế, thương mại.
5.  Nội dung chi tiết học phần

	STT 
	NỘI DUNG 
	Phân bổ thời gian (giờ)

	
	
	Tổng số
	Lý thuyết
	Bài tập, TL, TH, KT
	Tự học

	1
	Promotion (Homework) – Quỹ tín dụng nhân dân
	4
	2
	2
	4

	2

	International banking facilities for New York (Homework) – Mở cửa và hướng nội
	4
	2
	2
	4

	3

	New development at the International Monetary Fund (Homework) – Chương trình đầu tư công cộng và việc sử dụng ODA
	4
	2
	2
	4

	4

	Microeconomics and Macroeconomics – Thời kỳ phát triển mới: đẩy mạnh công nghiệp hóa và hiện đại hóa đất nước (Homework)
	4
	2
	2
	4

	5

	Trade surpluses and deficits (Homework) – Hối hả tiến vào thị trường toàn cầu
	4
	2
	2
	4

	6

	Fiscal and Monetary policy (Homework) – Tiến đến những liên minh quan trọng
	4
	2
	2
	4

	7

	Be nice to Uncle Sam – Liên  minh châu Âu là thị trường đầy triển vọng đối với Việt Nam
	4
	2
	2
	4

	8

	Early birds in a rich field of opportunity (Homework) – Hội nghị bình thường hóa quan hệ kinh tế Việt Mỹ
	4
	2
	2
	4

	9

	Việt Nam – Malaysia sẽ xem xét lại Hiệp định hàng không – Multinationals (Homework) 
	4
	2
	2
	4

	10
	Nokia (Homework) – Hợp đồng ký gởi hàng hóa
	4
	2
	2
	4

	11
	Review and Midterm Test 
	4
	2
	2
	4

	12
	Hôm nay các cam kết của Việt Nam với WTO có hiệu lực – Lufthansa to fly from Singapore to Munich (Homework)
	4
	2
	2
	4

	13
	Vietnam, India assess ways to boost multifaced relations (Homework) – Cam kết của Việt Nam gia nhập WTO
	4
	2
	2
	4

	14
	Việt  Nam hấp dẫn các nhà đầu tư (Homework) – Mission statement – United Nations in Vietnam
	4
	2
	2
	4

	15
	Economic crisis claims Thai leader (Homework) – Tỷ phú dầu hỏa đầu tư vào Việt Nam
	4
	2
	2
	4

	
	Tổng cộng
	60
	30
	30
	60


6. Nhiệm vụ của sinh viên:

· Dự học trong lớp đầy đủ theo quy chế.

· Thực hiện đọc, nghiên cứu trước giáo trình, tài liệu tham khảo và tìm kiếm thông tin theo chủ đề nghiên cứu, yêu cầu đọc từng chương, từng nội dung trước khi đến lớp; 

· Tham gia nghiên cứu tình huống, thảo luận: thực hiện đầy đủ quy định đối với sinh viên, các yêu cầu của giảng viên môn học.

· Ý thức tổ chức, kỉ luật: Thực hiện đầy đủ qui định đối với sinh viên, các yêu cầu của giảng viên môn học.

· Ôn bài, làm bài tập đầy đủ; làm bài kiểm tra, tiểu luận…

7. Tài liệu học tập:
a. Giáo trình chính: 

Tập thể Giảng viên khoa Ngoại ngữ, trường Đại học Công nghệ Đồng Nai. Phiên dịch – Biên dịch thương mại. Đại học Công nghệ Đồng Nai. 2013

b. Tài liệu tham khảo:

New Mark P., A Text Book of Translation, Prentice Hall International (UK) Ltd., Great Britian, 1998

8. Thi, kiểm tra và đánh giá 
Thực hiện theo qui chế tổ chức và quản lý đào tạo trình độ đại học và cao đẳng hệ chính quy được ban hành tại quyết định số 47/QĐ-ĐHCNĐN ngày 20/06/2011 của Hiệu trưởng trường Đại học Công nghệ Đồng Nai.

9. Phương pháp dạy/học: phương pháp thảo luận (seminar) kết hợp với bài giảng và hồi đáp của sinh viên thông qua diễn đàn trên mạng. Kết hợp học qua máy tính và giảng dạy truyền thống (computer-assisted and face-to-face teaching).
10. Nhóm giảng viên:
Thuộc Bộ môn tiếng Anh khoa Ngoại ngữ của nhà trường đảm nhận giảng dạy.
ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN 

BIÊN DỊCH - PHIÊN DỊCH VĂN PHÒNG

1. Thông tin học phần

· Tên học phần:
BIÊN DỊCH - PHIÊN DỊCH VĂN PHÒNG

Mã: TA52
· Tên tiếng Anh:
Office English Interpretation – Tranlation

· Số tín chỉ:
 3 tín chỉ 
Lý thuyết: 2 tín chỉ 

Thực hành: 1 tín chỉ

· Phân bổ thời gian: 
60 giờ

· Lý thuyết: 
30 giờ

· Thực hành, bài tập, kiểm tra: 
30 giờ

· Tự học: 
60 giờ

2. Điều kiện tiên quyết: Lý thuyết dịch

3. Mục tiêu của học phần:

· Về phiên dịch: các bài tập chuyên ngành du lịch từ ngôn ngữ nguồn (source language) sang ngôn ngữ đích (target language) và ngược lại; đạt các tiêu chuẩn về phát âm (pronunciation), ngữ điệu (intonation), lưu loát (fluency), phản xạ (simutaneity), cấu trúc (structure), từ vựng (vocabulary). Ngoài ra, sinh viên còn được rèn luyện kỹ năng nhớ thông điệp, kỹ năng nghe hiểu các giọng bản ngữ khác nhau, và kỹ năng phân tích tức thời khi nghe dịch.

· Về biên dịch: các bài tập báo chí đa dạng về ngành văn phòng. Đồng thời, sinh viên cũng có thể hiểu và sử dụng các thuật ngữ, khái niệm trong kinh doanh, thương lượng và hợp đồng, áp dụng được các cấu trúc tương đối phức tạp vào phiên dịch và biên dịch.

4. Mô tả vắn tắt nội dung học phần

Đối với kỹ năng phiên dịch thì học phần này cung cấp cho sinh viên các bài tập kỹ năng chuyên ngành văn phòng, luyện kỹ năng nhớ thông điệp, kỹ năng nghe hiểu các giọng bản ngữ khác nhau và kỹ năng phân tích tức thời khi nghe dịch. Đối với kỹ năng biên dịch thì học phần cung cấp cho sinh viên các bài tập báo chí đa dạng về ngành văn phòng. Đồng thời, sinh viên cũng có thể hiểu và sử dụng được các thuật ngữ, khái niệm trong kinh doanh, thương lượng và hợp đồng, áp dụng được các cấu trúc tương đối phức tạp vào phiên dịch và biên dịch.

5.  Nội dung chi tiết học phần

	STT 
	NỘI DUNG 
	Phân bổ thời gian (giờ)

	
	
	Tổng số
	Lý thuyết
	Bài tập, TL, TH, KT
	Tự học

	1 
	Unit 1: My boss is not in, (Homework) Congratualtions on new bank
	6
	3
	3
	6

	2 
	Unit 2: How to cope with the problem? (Homework)  Thanks
	6
	3
	3
	6

	3 
	Unit 3: Business meeting 1, (Homework) Correspondence
	4
	2
	2
	4

	4 
	Unit 4: A business tour 1, (Homework) Prime Minister’s Decision
	4
	2
	2
	4

	5 
	Unit 5: A business tour 2, (Homework) Memorandom
	4
	2
	2
	4

	6 
	Unit 6: A negotiation, (Homework) Legal documents
	6
	3
	3
	6

	7 
	Unit 7: A new satff, (Homework) Legal documents
	6
	3
	3
	6

	8 
	Unit 8: Business meeting 2, (Homework) Legal documents
	4
	1
	3
	4

	9 
	Review and Mid-term test
	3
	2
	1
	3

	10 
	Unit 10: A diplomatic problem, (Homework)  Contract  for rice
	6
	3
	3
	6

	11 
	Unit 11: A new contract 1, (Homework)  Contract  for lubricants
	4
	3
	1
	4

	12 
	Unit 12: A new contract 2, (Homework)  Contract  for shipments
	4
	2
	2
	4

	13 
	Review
	3
	1
	3
	3

	
	Tổng cộng
	60
	30
	30
	60


6. Nhiệm vụ của sinh viên:

· Dự học trong lớp đầy đủ theo quy chế.

· Thực hiện đọc, nghiên cứu trước giáo trình, tài liệu tham khảo và tìm kiếm thông tin theo chủ đề nghiên cứu, yêu cầu đọc từng chương, từng nội dung trước khi đến lớp; 

· Tham gia nghiên cứu tình huống, thảo luận: thực hiện đầy đủ quy định đối với sinh viên, các yêu cầu của giảng viên môn học.

· Ý thức tổ chức, kỉ luật: Thực hiện đầy đủ qui định đối với sinh viên, các yêu cầu của giảng viên môn học.

· Ôn bài, làm bài tập đầy đủ; làm bài kiểm tra, tiểu luận…

7. Tài liệu học tập:
a. Giáo trình chính: 

Nguyễn Đức Châu, Interpretaion & Translation for Office Career, NXB Trẻ, 2001

b. Tài liệu tham khảo:

Nguyễn Ngọc Dũng, Phương Pháp Luyện Dịch Anh Việt,  NXB Long Anh, Tp. HCM, 1991

8. Thi, kiểm tra và đánh giá 
Thực hiện theo qui chế tổ chức và quản lý đào tạo trình độ đại học và cao đẳng hệ chính quy được ban hành tại quyết định số 47/QĐ-ĐHCNĐN ngày 20/06/2011 của Hiệu trưởng trường Đại học Công nghệ Đồng Nai.

9. Phương pháp dạy/học: phương pháp thảo luận (seminar) kết hợp với bài giảng và hồi đáp của sinh viên thông qua diễn đàn trên mạng. Kết hợp học qua máy tính và giảng dạy truyền thống (computer-assisted and face-to-face teaching).
10. Nhóm giảng viên:
Thuộc Bộ môn tiếng Anh khoa Ngoại ngữ của nhà trường đảm nhận giảng dạy.
	Thủ trưởng cơ sở đào tạo 

thẩm định chương trình đào tạo


	KT. HIỆU TRƯỞNG

P. HIỆU TRƯỞNG




PHỤ lục:  Các tài liệu và minh chứng kèm theo
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